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DANH MỤC 1 

Trình Độ Chuyên Môn của Giám 
Đốc và Nhân Viên và Chương 
Trình Đào Tạo Cho Họ 

Hiện nay đã có tài liệu rõ ràng chứng minh rằng những người chăm sóc trẻ nhỏ là những người 
có ảnh hưởng chính đến sự phát triển của trẻ hàng ngày và trong từng khoảnh khắc (Blewitt et 
al., 2021; Bratsch-Hines et al., 2020; Smidt & Lehrl, 2018). Quan niệm — cho rằng những người 
chăm sóc có thể có ảnh hưởng sâu sắc đến kết quả phát triển của trẻ nhỏ — đã dấy lên những kỳ 
vọng mới về giáo dục và kinh nghiệm của người chăm sóc cũng như các phương pháp hay nhất 
trong ngành (Eadie et al., 2022; Donoghue, Council on Early Childhood [Hội Đồng Mầm Non], 
2017). Việc tập trung vào chất lượng chăm sóc — ở các cơ sở chăm sóc trẻ em và mầm non 
cũng như ở các lớp mẫu giáo và nhà trẻ đến lớp 12 — nhấn mạnh những trải nghiệm hỗ trợ, kích 
thích và nuôi dưỡng trẻ nhỏ. 

Các tiêu chuẩn tìm cách xác định dịch vụ chăm sóc trẻ em có chất lượng và các lớp học có chất 
lượng phản ánh kỳ vọng cao đối với những người chịu trách nhiệm chăm sóc hàng ngày trong 

những môi trường đó. Mục đích chính của giáo dục mầm non là hỗ trợ việc học tập và hạnh phúc 

về mặt xã hội, thể chất và cảm xúc của trẻ em (Fonsén et al., 2022). Tuy nhiên, các nhà giáo dục 

mầm non cũng phải chú ý đến sự đa dạng cá nhân của trẻ em về văn hóa, ngôn ngữ và sự khác 

biệt về phát triển (Gide et al., 2021). Tầm nhìn về chăm sóc có chất lượng này đã nâng cao nhu cầu 

về tính chuyên nghiệp của những người làm việc trong các môi trường chăm sóc khác nhau và đã 

liên kết khái niệm người chăm sóc với ý tưởng rộng hơn về nhà giáo dục (Schaachter et al., 2021). 

Kỳ vọng cao về chăm sóc có chất lượng dựa trên nỗ lực đặt trẻ em và nhu cầu của trẻ lên hàng 

đầu (Bộ Y Tế & Dịch Vụ Nhân Sinh [U.S. Department of Health & Human Services, HHS] Hoa Kỳ, 
Healthy People (Người Khỏe Mạnh) 2030, n.d.). Nghiên cứu chỉ ra những lợi ích kinh tế và xã hội 
rõ ràng xuất hiện khi trẻ em nhận được những trải nghiệm chất lượng cao mạch lạc và nhất quán 

ở các môi trường và ở mọi lứa tuổi (Cannon et al., 2017; Hahn & Barnett, 2023). Tuy nhiên, khi tầm 

nhìn về trải nghiệm chất lượng cho trẻ em trở nên chặt chẽ hơn, điều quan trọng là phải có các cơ 

chế để đảm bảo sự rõ ràng của các kỳ vọng và hệ thống hỗ trợ cho các nhà giáo dục mầm non. 
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Thu hút, giữ chân và hỗ trợ hệ thống những người chăm 
sóc được nhiều người coi là bước đầu tiên cần thiết trên 
con đường dẫn đến chăm sóc chất lượng cao. 
(Lux et al., 2023; Totenhagen et al., 2015) 

Mặc dù có sự đồng thuận chung về tầm quan trọng của các nhà giáo dục mầm non có trình 
độ cao đối với trẻ em, nhưng có ít sự nhất quán về ý nghĩa của việc có trình độ cao. Tuy 
nhiên, qua các bối cảnh nghiên cứu và chính sách hàng đầu, có một vài nguyên tắc rõ ràng 
liên quan đến đào tạo và chuẩn bị cho nhà giáo dục mầm non rất quan trọng cần xem xét. 
Những nguyên tắc này bao gồm ba ý tưởng chính: 1) giáo dục và kinh nghiệm có liên quan 
đến chăm sóc chất lượng cao; 2) phát triển chuyên môn liên tục sẽ hỗ trợ chăm sóc chất 
lượng cao; và 3) môi trường làm việc chất lượng cao — được xác định thông qua bằng 
chứng về các chính sách và thực tiễn tại nơi làm việc được phát triển tốt, hỗ trợ lãnh đạo và 
giáo dục nhân viên được chỉ đạo có chủ ý — rất quan trọng để đem lại hệ thống chăm sóc 
ổn định và chất lượng cao. (Lin & Magnuson, 2018; Brunsek et al., 2020). Những nguyên tắc 
này đóng vai trò làm nền tảng cho các tiêu chuẩn đánh giá của Texas Rising Star dành cho 
danh mục Trình Độ Chuyên Môn của Giám Đốc và Nhân Viên và Chương Trình Đào Tạo 
Cho Họ. Chúng tôi sẽ xem xét lần lượt từng nguyên tắc này. 

Nguyên Tắc Đào Tạo và Chuẩn Bị Cho Nhà Giáo Dục Mầm Non 

Giáo dục và kinh nghiệm Phát triển chuyên 
môn liên tục 

Môi trường làm việc 
chất lượng cao 

(Lin & Magnuson, 2018; Brunsek et al., 2020) 

Giáo Dục và Kinh Nghiệm Liên Quan 
Đến Chăm Sóc Có Chất Lượng 

Trình độ giáo dục, hay trình độ học vấn chính thức của người chăm sóc, cũng như trải 
nghiệm hoặc kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến chăm sóc và/hoặc dạy trẻ em, làm 
việc cùng nhau để xây dựng kiến thức và kỹ năng của người chăm sóc. Những người chăm 
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sóc có hiểu biết về sự phát triển của trẻ em và được đào tạo về các công cụ và phương pháp 
giáo dục trẻ nhỏ sẽ hỗ trợ cải thiện kết quả phát triển ở trẻ nhỏ hiệu quả hơn (Manning et al., 
2017). Những người chăm sóc có hiểu biết và được đào tạo bài bản thường dễ dàng hỗ trợ trẻ 
khám phá, làm mẫu và dẫn dắt tư duy của trẻ trong quá trình học, đồng thời phản hồi với trẻ theo 
những cách định hình và định hướng đóng góp của trẻ (Mihai & Classen, 2023). Những khía 
cạnh của công tác chăm sóc chất lượng cao này không phải lúc nào cũng được thể hiện thường 
xuyên trong lớp học, nhưng lại là những khía cạnh quan trọng nhất trong một chương trình giáo 
dục mầm non hiệu quả (Donoghue et. al, 2017). Câu hỏi đặt ra là—cần có loại chứng chỉ giáo dục 
nào để chứng minh là một nhà giáo dục mầm non có kiến thức và kỹ năng? Lâu nay câu hỏi này 
đã là một trong những chủ đề được tranh luận nhiều nhất trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em và giáo 
dục sớm (Viện Y Khoa và Hội Đồng Nghiên Cứu Quốc Gia [Institute of Medicine and National 
Research Council], 2015). 

Mặc dù nhấn mạnh vào tầm quan trọng của giáo viên giáo dục mầm non, nhưng không phải lúc 
nào cũng có sự đồng thuận về việc liệu người chăm sóc có phải có bằng cấp chính thức để được 
coi là đủ điều kiện hay không. Vào năm 2011, một quan điểm chính sách của Viện Nghiên Cứu 
Giáo Dục Sớm Quốc Gia (National Institute for Early Education Research, NIEER) đã đặt câu 
hỏi rằng liệu một tấm bằng cử nhân có đủ để chứng minh rằng một người có đủ năng lực hỗ trợ 
việc học tập và phát triển của trẻ em trong một môi trường có tổ chức hay không (Whitebook & 
Shannon, 2011). Tuy nhiên, trong những năm qua, ngày càng có nhiều nghiên cứu hơn về cách 
bộ não của trẻ em học hỏi và mối liên hệ giữa việc học của trẻ với chất lượng của giáo viên mầm 
non đã dẫn đến sự gia tăng các khuyến nghị và yêu cầu rằng những giáo viên này phải có bằng 
cử nhân (Huss-Keeler, 2019). So với quan điểm chính sách năm 2011, công cụ “Điểm Chuẩn cho 
Giáo Dục Tiền Mẫu Giáo Chất Lượng Cao” năm 2024 gần đây của NIEER bao gồm tối thiểu mười 
điểm chuẩn chính sách cần thiết cho các chương trình mầm non hiệu quả cao. Trong số mười 
điểm chuẩn, ba điểm liên quan đến trình độ học vấn: bằng cử nhân và đào tạo chuyên ngành về 
giáo dục tiền mẫu giáo cho giáo viên và chứng chỉ liên kết phát triển trẻ em (child-development 
associate, CDA) cho giáo viên trợ giảng. 

Những nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục mầm non thường tập trung vào trình độ học vấn 
của giáo viên, nhưng có sự công nhận rằng nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến kết quả lớp học 
(Eadie et al., 2022). Những yếu tố đó bao gồm: 

■ Kiến thức và sự chuẩn bị về nội dung phát triển trẻ em của nhà giáo dục 
(Beisly & Lake, 2020) 

■ Thu nhập gia đình (Bakken et al., 2017) 
■ Sự tham gia của gia đình (Murphy et al., 2021) 
■ Cơ sở chăm sóc: tại nhà hoặc tại trung tâm (Ang et al., 2017) 
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■ Hỗ trợ giáo dục đặc biệt cho người học song ngữ hoặc trẻ em khuyết tật 
(Moran & Sheppard, 2022) 

■ Tiền trả cho lực lượng lao động chăm sóc trẻ em (Trung Tâm Nghiên Cứu Việc Làm 
Chăm Sóc Trẻ Em [Center For The Study Of Child Care Employment, CSCCE], 2020), và 

■ Tình trạng thiếu nhân sự (McDonald et. al, 2018), vốn trở nên trầm trọng hơn trong 
và sau đại dịch COVID-19 (Urban Institute, 2021). 

Tuy nhiên, giáo dục vẫn được coi là yếu tố quan trọng trong lĩnh vực mầm non. Head Start, 
chương trình do Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh tài trợ ưu tiên sự sẵn sàng đi học, sức khỏe và 
hạnh phúc cho trẻ em đến 5 tuổi, đã phục vụ hơn 800,000 trẻ em và gia đình thông qua các trung 
tâm chăm sóc trẻ em và nhà chăm sóc trẻ tại gia đình vào năm 2022 (Head Start, 2022). Kể từ 
năm 2016, tất cả các giám đốc và nhà quản lý giáo dục của Head Start được yêu cầu phải có tối 
thiểu là bằng cử nhân. Tính đến năm 2013, không ít hơn 50% tổng số giáo viên trên toàn quốc 
trong các chương trình tại trung tâm được yêu cầu phải có bằng cử nhân hoặc bằng cấp cao 
(hoặc các khóa học tương đương) về giáo dục mầm non. Các yêu cầu đã được thông qua với kỳ 
vọng rằng các cấp đào tạo giáo viên cao hơn sẽ cải thiện chất lượng giảng dạy trong các chương 
trình Head Start. Tính đến năm 2017, 70% giáo viên Head Start có bằng cử nhân về giáo dục 
mầm non hoặc một chuyên ngành liên quan (NAEYC, n.d.). 

Theo thống kê, trình độ chuyên môn của giáo viên cao hơn dẫn đến kết quả tích cực hơn trong 
giáo dục mầm non (von Suchodoletz et al., 2023; Schoch et al., 2023; Manning et al., 2017). 
Trình độ bằng cấp của giáo viên không phải là yếu tố dự báo tuyệt đối về một lớp học chất lượng, 
nhưng nghiên cứu đã chỉ ra rằng giáo viên có bằng cử nhân trở lên có lớp học chất lượng cao 
hơn giáo viên chỉ có bằng tốt nghiệp trung học hoặc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (general 
equivalency diploma, GED) (Lin & Magnuson, 2018). Hiểu các lý thuyết phổ phát về sự phát triển 
của trẻ em và có kiến thức về các thực hành ứng dụng dựa trên những lý thuyết đó là yêu cầu 
cực kỳ quan trọng; một trong những khía cạnh chính của dịch vụ chăm sóc trẻ chất lượng là kiến 
thức về nội dung sự phát triển của trẻ em chuyên biệt phù hợp với độ tuổi của trẻ (Beisly & Lake, 
2020). Cần có sự kết hợp giữa lý thuyết và sư phạm để hỗ trợ người chăm sóc áp dụng kiến thức 
và phản ánh vào quá trình họ thực hành (Ellis & Hammer, 2023; Saracho, 2021). 

Một lĩnh vực kiến thức quan trọng thứ hai để có được khả năng chăm sóc có chất lượng là kiến 
thức cụ thể theo lĩnh vực liên quan đến toán học, ngôn ngữ và đọc viết (Dunekacke & Barenthien, 
2021; Bruns et al., 2021). Các tiêu chuẩn về chăm sóc trẻ em có chất lượng và môi trường lớp 
học nhấn mạnh tầm quan trọng của việc người chăm sóc có khả năng tích hợp kiến thức cụ thể 
theo lĩnh vực vào các trải nghiệm phù hợp với từng giai đoạn phát triển trong tất cả các lĩnh vực 
nội dung (NAEYC, 2020). Người chăm sóc cần có nền tảng vững chắc trong các môn học cụ thể 
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theo lĩnh vực, đặc biệt là xoay quanh quá trình tiến triển phát triển của trẻ em trong các lĩnh vực 
đó, kết hợp với sự hiểu biết về đánh giá và chương trình giảng dạy, để hỗ trợ đầy đủ việc học tập 
và thành tích của trẻ khi trẻ phát triển (Bakken et al., 2017). 

Mối liên quan đến Texas Rising Star 

Các tiêu chuẩn đánh giá trong Texas Rising Star phản ánh suy nghĩ mới nhất về các yêu cầu giáo 
dục và trình độ chuyên môn của nhân viên. Quan trọng là các tiêu chuẩn đánh giá dựa trên điểm 
số của Texas Rising Star nhận ra tầm quan trọng của trình độ giáo dục chính quy của nhà giáo 
dục mầm non nhưng thừa nhận khả năng tồn tại nhiều con đường để trở thành một nhà giáo dục 
có trình độ, cho dù đó là Bằng Cử Nhân (Bachelor of Arts, B.A.), Bằng Cao Đẳng (Associate of 
Arts, A.A), Chứng Chỉ Liên Kết Phát Triển Trẻ Em (Child Development Associate, CDA), hay kết 
hợp một số khóa học và kinh nghiệm giáo dục đại học. Tính linh hoạt xoay quanh trình độ học 
vấn cụ thể này đi đôi với việc nhấn mạnh vào yêu cầu các nhà giáo dục mầm non phải có kiến 
thức chuyên ngành. Mặc dù các chứng chỉ chính thức và trình độ học vấn được đánh giá cao, 
nhưng Texas Rising Star công nhận có nhiều con đường và các yếu tố khác tạo nên một nhà giáo 
dục có trình độ. Mặc dù không có bộ khóa học bắt buộc mà các nhà giáo dục phải hoàn thành, 
nhưng Texas Rising Star trực tiếp chỉ ra tầm quan trọng của các khóa học trong giáo dục sớm và 
phát triển trẻ em, cũng như các lĩnh vực liên quan. 

Các tiêu chuẩn đánh giá dựa trên điểm số của Texas Rising 
Star nhận ra tầm quan trọng của trình độ giáo dục chính 
quy của nhà giáo dục mầm non nhưng thừa nhận khả năng 
tồn tại nhiều con đường để trở thành một nhà giáo dục có 
trình độ, cho dù đó là B.A., A.A, CDA, hay kết hợp một số 
khóa học và kinh nghiệm giáo dục đại học. 

Các yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá dựa trên điểm số của Texas Rising Star cũng nói lên tầm 
quan trọng của việc hỗ trợ chuyên môn liên tục và bối cảnh nơi làm việc có sự hỗ trợ và chỉ đạo 
cho quá trình học tập liên tục. Những khía cạnh về giáo dục và trình độ chuyên môn của nhân 
viên sẽ được thảo luận trong các phần tiếp theo. 
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Phát Triển Chuyên Môn Liên Tục 

Phát triển chuyên môn có thể đề cập đến hoạt động đào tạo nội bộ hoặc đào tạo được cung 
cấp bên ngoài diễn ra trong bối cảnh môi trường các nhà giáo dục mầm non làm việc (ví dụ: môi 
trường làm việc, hội nghị chuyên nghiệp, v.v.). Phát triển chuyên môn có thể đề cập đến một sự 
kiện một buổi (ví dụ: một ngày hỗ trợ trong khi vẫn đang làm việc) hoặc đào tạo liên tục (tức là 
chương trình huấn luyện kéo dài một học kỳ); tuy nhiên, hình thức này khác với những trải 
nghiệm giáo dục chính quy được tổ chức bài bản và hệ thống mà các nhà giáo dục mầm non có 
thể trải qua khi theo đuổi bằng cấp. 

Phát triển chuyên môn hiệu quả là phương tiện cung cấp cho những người làm việc trong lĩnh 
vực này kiến thức có ngữ cảnh và có thể áp dụng ngay lập tức, hỗ trợ và hướng dẫn liên tục, 
và/hoặc phản hồi với sự hỗ trợ cá nhân hóa. Phát triển chuyên môn nên được coi là hệ thống 
cơ sở hạ tầng chương trình, khi kết hợp với trình độ chuyên môn của người chăm sóc, thường 
có thể dự đoán mức độ chăm sóc có chất lượng (Schachter et al., 2019; Pianta et al., 2017; 
Snyder et al., 2015). 

Các cách phát triển chuyên môn được cấu trúc, sắp xếp và phân công này là những yếu tố quan 
trọng trong quá trình xác định tác động đến chất lượng chăm sóc. Từ trước đến nay, có ít thời 
gian hoặc nguồn trợ giúp được dành cho phát triển chuyên môn liên tục (Gomez et al., 2014). 
Các sự kiện phát triển chuyên môn trong một buổi, với ít hoặc không có sự theo dõi hoặc ứng 
dụng, diễn ra phổ biến nhưng vẫn liên tục cho thấy ít hoặc không liên quan đến cải thiện kết quả 
lớp học (Pianta et al., 2014). 

Nghiên cứu gần đây chỉ ra một số mô hình hoặc phương pháp tiếp cận phát triển chuyên môn đã 
được chứng minh là hiệu quả (Elek & Page, 2018; Brunsek et al., 2020). Mặc dù các cách tiếp 
cận cụ thể khác nhau và nên khác nhau tùy thuộc vào các kỹ năng hoặc kiến thức đang được tiếp 
thu, nhưng có một số đặc điểm chung cần xem xét. Đầu tiên là sự phát triển chuyên môn diễn ra 
liên tục và mạch lạc theo thời gian. 

Phát triển chuyên môn hiệu quả nhất khi hình thức này dẫn đến một chu kỳ học tập, quan sát, 
thực hiện, tinh chỉnh và thực hiện lại kéo dài, như thường xảy ra trong các mô hình huấn luyện 
hoặc cố vấn (Elek & Page, 2018). Quyền tiếp cận các nguồn trợ giúp, chẳng hạn như các nguồn 
trợ giúp liên quan đến video hoặc web cho phép người tham gia xem và suy ngẫm về các ví dụ 
thực tế theo cách nhất quán và liên tục, cũng hỗ trợ cho việc học tập và thay đổi (Heard & Peltier, 
2021). Loại hỗ trợ liên tục này cho phép người chăm sóc xử lý kỹ lưỡng thông tin mới. Theo thời 
gian, khi các cơ hội phát triển chuyên môn liên quan đến việc học theo thời gian, với các thành 
phần phản ánh và thực hành, các nhà giáo dục mầm non có thể tổng hợp các ý tưởng và kỹ năng 
mới (Linder et al., 2015; Pianta et al., 2014). Sự tổng hợp này thiết lập các hành vi mới, từ đó ảnh 
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hưởng đến môi trường lớp học hoặc chăm sóc hàng ngày. Theo thời gian, phát triển chuyên môn 
cho thấy rằng sự thay đổi thực sự và quá trình học tập cần có thời gian. Nghiên cứu cũng chỉ ra 
rằng các chương trình phát triển chuyên môn thành công có thể khác nhau giữa các cá nhân để 
phù hợp với những đặc điểm đa dạng của giáo viên, chẳng hạn như trình độ học vấn, độ tuổi, thu 
nhập và khu vực địa lý (Jackson, 2023; Schachter et al., 2019). 

Một đặc điểm khác của phát triển chuyên môn hiệu quả là tập trung vào cả hành vi và kiến thức 
(Obee et al., 2022). Một số hình thức phát triển chuyên môn hứa hẹn hơn đã kết hợp việc triển 
khai các công cụ ngoại khóa với huấn luyện và giảng dạy (Jensen & Rasmussen, 2018). Sử dụng 
các công cụ ngoại khóa dựa trên bằng chứng có thể hỗ trợ các nhà giáo dục mầm non trong 
việc cung cấp những trải nghiệm cụ thể, phát triển mạnh mẽ cho trẻ em (McLeod, 2019). Tuy 
nhiên, mức độ mà những người chăm sóc có thể sử dụng những công cụ đó một cách hiệu quả 
— nghĩa là với cường độ và kết hợp với hành vi chăm sóc có chất lượng cao rộng hơn — khác 
nhau (Hooper et al., 2022). Khi phát triển chuyên môn giúp người chăm sóc học một kỹ thuật cụ 
thể áp dụng cho một nhóm trẻ cụ thể, sự thay đổi có thể đáng kể và đôi khi nhanh chóng (Elek et 
al., 2021). Khi các nhà giáo dục mầm non bị ảnh hưởng bởi mức độ căng thẳng cao tại nơi làm 
việc — chẳng hạn như do nhu cầu công việc cao kết hợp với mức độ tự chủ hoặc nguồn trợ giúp 
thấp — tác động của sự phát triển chuyên môn đã được nhận thấy là tạo ra kết quả tích cực cao 
hơn về kết quả phát triển ở trẻ em (Hanno et al., 2021). 

Mối liên quan đến Texas Rising Star 

Các tiêu chuẩn đánh giá trong Texas Rising Star nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển 
chuyên môn liên tục, có hướng dẫn và đa dạng. Mỗi nhà giáo dục mầm non phải có kế hoạch 
rõ ràng để sử dụng yếu tố phát triển chuyên môn trong hướng dẫn các hoạt động cụ thể của cá 
nhân. Mặc dù Texas Rising Star không yêu cầu tổ chức giờ phát triển chuyên môn theo cách 
thức cụ thể (ví dụ: tiến hành theo thời gian so với trong hội thảo), nhưng lại cho thấy sự cân bằng 
giữa hỗ trợ chuyên môn nội bộ so với bên ngoài, cũng như cân bằng giữa trải nghiệm trực tiếp 
so với trải nghiệm độc lập hoặc ngoại tuyến. Texas Rising Star cũng nhấn mạnh tầm quan trọng 
của việc tập trung các hoạt động phát triển chuyên môn cụ thể theo độ tuổi hoặc nhu cầu của trẻ 
em được phục vụ. Bằng cách này, Texas Rising Star tạo ra một cấu trúc linh hoạt để phát triển 
chuyên môn nhưng vẫn bắt buộc một mức độ chủ ý và tập trung phù hợp với các tài liệu nghiên 
cứu. Texas Rising Star cũng yêu cầu các chương trình dành lượng thời gian khá đáng kể để phát 
triển chuyên môn. Số giờ cụ thể được yêu cầu cho cả nhân viên và giám đốc phản ánh sự hiểu 
biết rằng phát triển chuyên môn là công cụ mạnh mẽ và cần thiết để duy trì sự chăm sóc có chất 
lượng. Trên thực tế, Texas Rising Star nhấn mạnh vào trình độ chuyên môn của giám đốc và đào 
tạo liên tục chứng minh ý tưởng rằng hỗ trợ cố vấn và văn hóa cố vấn rất quan trọng đối với chất 
lượng của các nhà giáo dục mầm non. Tầm quan trọng của lãnh đạo và văn hóa tổ chức đối với 
chăm sóc có chất lượng sẽ được thảo luận trong phần tiếp theo. 
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Texas Rising Star nhấn mạnh vào trình độ chuyên môn của 
giám đốc và đào tạo liên tục chứng minh ý tưởng rằng hỗ 
trợ cố vấn và văn hóa cố vấn rất quan trọng đối với chất 
lượng của các nhà giáo dục mầm non. 

Môi Trường Làm Việc Ủng Hộ Hỗ Trợ 
Lực Lượng Lao Động Có Chất Lượng 

Cần có môi trường tổ chức tại đó những người chăm sóc dự kiến sẽ làm việc để duy trì và phát 
triển lực lượng lao động chất lượng cao. Thật vậy, tỷ lệ nghỉ việc là một trong những áp lực bất lợi 
nhất ảnh hưởng đến chăm sóc chất lượng cao (McMullen et al., 2019) vì tình trạng này gây nguy 
hiểm cho mối quan hệ mà trẻ em đã hình thành với người chăm sóc. Tỷ lệ nghỉ việc cũng cản trở 
các hỗ trợ liên tục được thiết kế để tích lũy xây dựng các kỹ năng chăm sóc có chất lượng trong 
nhân viên, chẳng hạn như phát triển chuyên môn. Năm 2019, 33% trung tâm chăm sóc mầm non 
có tỷ lệ nghỉ việc cao, được xác định là hơn 20% giáo viên của trung tâm nghỉ việc trong một năm 
(Amadon et al., Khảo Sát Quốc Gia về Chăm Sóc và Giáo Dục Sớm [National Survey of Early 
Care and Education, NSECE], 2019). Các trung tâm có tỷ lệ nghỉ việc cao nhất là các trung tâm vì 
lợi nhuận độc lập (45%) và các thành viên của hệ thống nhượng quyền thương mại/chuỗi (47%). 
Các trung tâm có tỷ lệ nghỉ việc thấp nhất là các trung tâm do chính phủ điều hành (20 đến 24%). 
Mặc dù mức lương thấp và các cơ hội việc làm khác thường được coi là lý do chính dẫn đến tỷ lệ 
nghỉ việc của các chuyên gia chăm sóc trẻ em và phúc lợi trẻ em, nhưng sự hài lòng trong công 
việc và các khía cạnh của môi trường làm việc là những yếu tố quan trọng trong quyết định của 
những người ở lại (Hur et al., 2022, McMullen et al., 2020, McCormick et al., 2021). 

Một nhà lãnh đạo mạnh mẽ là một trong những đặc điểm xác định môi trường làm việc hỗ trợ và 
thỏa đáng. Hai trong số các khía cạnh được thảo luận nhiều nhất của khả năng lãnh đạo bao gồm 
cố vấn hỗ trợ và giám sát hành chính (Mutoharoh et al., 2023, Fonsén et al., 2022). Sự cố vấn 
mà một nhà lãnh đạo cung cấp tạo ra cầu nối quan trọng cho những người chăm sóc giữa các 
nhiệm vụ cụ thể hàng ngày của họ và các mục tiêu rộng lớn hơn của trải nghiệm chăm sóc trẻ 
em (Ellis et al., 2023). Một nhà lãnh đạo tích hợp sự cố vấn vào môi trường làm việc kết nối nhân 
viên với sứ mệnh chăm sóc chất lượng cao thông qua các hoạt động và cấu trúc tại nơi làm việc 
(Ondieki Bosire et. al, 2023; Kinkead-Clark, 2017). Ví dụ: các nghiên cứu về sự hài lòng tại nơi 
làm việc lưu ý rằng những người chăm sóc trong môi trường làm việc hỗ trợ cảm thấy có vị giám 
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đốc đang quan sát và hỗ trợ sự phát triển và hiệu suất nghề nghiệp của họ và tích cực thảo luận 
điều này với họ (Gibbs, 2020; Perlman et al., 2019). Sự cố vấn trong tổ chức cũng vượt ra ngoài 
vai trò của giám đốc. Đối với những người chăm sóc mới, một kiểu định hướng nhân viên mới 
tại nơi làm việc — thường là bởi các đồng nghiệp có kinh nghiệm hơn — được coi là biện pháp 
thực hành đặc biệt quan trọng để thiết lập văn hóa cố vấn hoặc hỗ trợ rộng rãi (Simsar & Dogan, 
2020; Recchia & Puig, 2018). Trên thực tế, khi những người chăm sóc có quyền truy cập vào các 
hệ thống hỗ trợ kỹ thuật và cảm xúc, cấu trúc tổ chức dường như giúp giảm bớt nhiều thách thức 
của công việc (Staniece et al., 2022). 

Giám sát hành chính khác với cố vấn nhưng dường như cũng là một khía cạnh quan trọng của 
môi trường làm việc chất lượng cao và hỗ trợ. Giám sát hành chính tạo ra môi trường làm việc 
được quản lý, tại đây các vấn đề về quá tải công việc, lên lịch và nhu cầu hàng ngày, chẳng hạn 
như nhu cầu về tài liệu hoặc hoàn thành thủ tục giấy tờ, được giải quyết tích cực. Trong môi 
trường làm việc được quản lý tốt, có các quy trình thường xuyên để định hướng và hòa nhập 
nhân viên mới (Hewitt & La Paro, 2019), cũng như các quy trình rõ ràng về lập ngân sách, tuyển 
dụng, thuê nhân sự và lập kế hoạch (Kristiansen et al., 2021). Nền tảng của môi trường làm việc 
được quản lý tốt là một người quản lý có khả năng nhìn nhận hệ thống chăm sóc như một doanh 
nghiệp và quản lý các nhiệm vụ tổ chức liên quan đến doanh nghiệp đó một cách chuyên nghiệp 
(Moshel & Berkovich, 2021). 

Mối liên quan đến Texas Rising Star 

Các tiêu chuẩn đánh giá trong Texas Rising Star nhấn mạnh yêu cầu khắt khe đối với trình độ 
chuyên môn của giám đốc và đề cao việc có một đội ngũ nhân viên có trình độ cao. Yêu cầu rằng 
các giám đốc là những nhà giáo dục có trình độ cao và cũng có nền tảng về quản trị và quản lý 
phù hợp với loại hình lãnh đạo được coi là quan trọng đối với một môi trường làm việc chất lượng 
cao. Việc thừa nhận rằng không phải tất cả nhân viên trong một chương trình đều có trình độ cao 
phản ánh thực tế về lực lượng lao động trong lĩnh vực chăm sóc và giáo dục mầm non hiện nay. 
Tuy nhiên, việc đề cao tỷ lệ cao nhân viên có trình độ phản ánh những suy nghĩ mới nhất về chất 
lượng môi trường làm việc và vai trò của đồng nghiệp trong việc tạo ra một môi trường hỗ trợ và 
hướng tới học tập. Hơn nữa, tính cụ thể trong việc định hướng nhân viên, cũng như đào tạo và 
phát triển chuyên môn liên tục, cho thấy tầm quan trọng của các thực hành nghề nghiệp tại nơi 
làm việc và nhấn mạnh giá trị của đào tạo chuyên môn và các mối quan hệ cố vấn. 
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DANH MỤC 2 

Tương Tác Giữa Giáo Viên và Trẻ 

Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của việc chăm sóc chất lượng cao nằm ở tính chất 
của những tương tác từng khoảnh khắc mà người lớn có với trẻ em (Smidt & Lehrl, 2018). Trẻ 
em học cách điều hướng thế giới xung quanh và khám phá thế giới nội tâm của chính mình về 
suy nghĩ và cảm xúc với sự hướng dẫn và làm mẫu từ người lớn trong môi trường hàng ngày. 
Có những cách cụ thể mà hành vi của giáo viên có thể thúc đẩy những tương tác tích cực và sự 
phát triển tốt đẹp ở trẻ em. Các cách này bao gồm phong cách nồng nhiệt, phản hồi và hỗ trợ, hỗ 
trợ ngôn ngữ và học tập, hỗ trợ hành vi và tổ chức của trẻ em, và hỗ trợ việc chơi và sự tự chủ 
của trẻ em (Bratsch-Hines et al., 2020; Perlman et al., 2016). Các khía cạnh này của chăm sóc 
và giáo dục sớm phản ánh những quá trình diễn ra giữa người lớn và trẻ em trong từng khoảnh 
khắc. Mức độ mà những khía cạnh của hành vi chất lượng cao này trở nên rõ ràng và nhất 
quán—trong các hoạt động, thời gian trong ngày, và một lớp học đa dạng trẻ em — quyết định 
một môi trường chất lượng cao (Langeloo et al., 2019). 

Ngoài ra còn có nhiều khía cạnh trong môi trường chăm sóc và giáo dục sớm có ảnh hưởng gián 
tiếp đến trẻ em. Các khía cạnh này thường được gọi là các khía cạnh cấu trúc của chất lượng 
chăm sóc vì chúng có xu hướng là các yêu cầu về không gian thực tế của môi trường chăm sóc, 
yêu cầu về trình độ của người chăm sóc hoặc yêu cầu về tỷ lệ trẻ em-người lớn và quy mô lớp 
học (Perlman et al., 2017; NAEYC, n.d.; Bonnes Browne et al., 2017). Nghiên cứu cho thấy rằng 
các khía cạnh cấu trúc này của chất lượng chăm sóc và giáo dục sớm rất quan trọng, chủ yếu vì 
chúng giúp thúc đẩy các quá trình hoặc tương tác chất lượng cao giữa người lớn và trẻ em; ví dụ: 
không gian mở và tủ đựng đồ góp phần tạo nên môi trường tích cực (Berti et al., 2019; Sando, 
2019). Nói cách khác, những yêu cầu về mặt cấu trúc này góp phần vào hạnh phúc của trẻ em 
đồng thời khuyến khích sự phát triển và hoạt động. Kết hợp với nhau, dường như cách tiếp cận 
toàn diện nhất để xác định môi trường chất lượng cao cho trẻ nhỏ là cung cấp cả yêu cầu về mặt 
cấu trúc và nhấn mạnh vào sự tương tác chất lượng cao giữa người lớn và trẻ em (Berti et al., 
2019; Sando, 2019). 
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Texas Rising Star có các tiêu chuẩn đánh giá quy trình phản ánh các khía cạnh được chấp 
nhận rộng rãi về tương tác chất lượng cao giữa giáo viên và trẻ. Các tiêu chuẩn đánh giá 
liên quan đến quy mô nhóm và tỷ lệ người lớn-trẻ em được sử dụng làm thông số của môi 
trường chăm sóc chất lượng cao và có trong các chương trình của tiểu bang, Head Start 
cũng như các chương trình tư nhân. Mặc dù có hạn chế nghiên cứu liên kết quy mô nhóm và 
tỷ lệ nhân viên với kết quả tốt hơn cho trẻ em, nhưng các nhà nghiên cứu và nhà hoạch định 
chính sách ước tính rằng những yêu cầu này điều chỉnh các chỉ số quy trình như tương tác 
giữa giáo viên và trẻ em bằng cách cung cấp cho giáo viên số lượng trẻ em dễ quản lý hơn. 
Ví dụ: một giáo viên phụ trách ít trẻ em hơn có nhiều khả năng phản hồi nồng nhiệt hơn, 
có thể dẫn dắt việc học (Deshmukh et al., 2022) và có những cuộc trò chuyện có ý nghĩa 
thường xuyên hơn với từng trẻ. 

Phần còn lại của mục này sẽ rộng thêm về cơ sở lý luận và tầm quan trọng của các tiêu chí 
đánh giá bao gồm Phong Cách Nồng Nhiệt và Phản Hồi, Hỗ Trợ và Tạo Điều Kiện Thuận Lợi 
về Ngôn Ngữ, Hướng Dẫn và Tương Tác Dựa Trên Hoạt Động Vui Chơi, Hỗ trợ Khả Năng 
Điều Tiết của Trẻ và Cách Thức Giảng Dạy và Phương Pháp Tiếp Cận Học Tập. 

Phong Cách Nồng Nhiệt và Phản Hồi 

Chăm sóc nồng nhiệt và nhạy cảm được coi là một trong những khía cạnh quan trọng 
nhất của môi trường chăm sóc chất lượng cao và hành động vì lợi ích chung của xã hội 
(Eshelman et al., 2021; Futterer et al., 2022). Chăm sóc nồng nhiệt và nhạy cảm giúp hỗ 
trợ xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa người chăm sóc và trẻ em và điều này tạo ra môi 
trường an toàn cho trẻ em khám phá và học hỏi (Blewitt et al., 2021; Haslip et al., 2019). 
Chăm sóc nhạy cảm và mối quan hệ bền chặt được coi là thúc đẩy khả năng hoạt động xã 
hội của trẻ nhỏ trong lớp học — thúc đẩy hợp tác, mối quan hệ với bạn đồng trang lứa, khả 
năng thích ứng và tham gia (Brock et al., 2018). Nghiên cứu về chăm sóc trẻ sơ sinh và 
trẻ mới biết đi đã xác định rằng các tương tác giữa giáo viên và trẻ em nhạy cảm và phản 
hồi ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển ngôn ngữ, cảm xúc xã hội và kỹ năng nhận thức 
(King et al., 2016). Môi trường lớp học nồng nhiệt và nhạy cảm cũng được coi là yếu tố 
bảo vệ chống lại các kết quả bất lợi như hành vi có vấn đề (Bulotsky-Shearer et al., 2020; 
Wiltshire, 2023; NAEYC, 2020). Khi trẻ nhỏ có những trải nghiệm sớm được thể hiện qua sự 
chăm sóc ấm áp và nhạy cảm, nghiên cứu cho thấy bằng chứng về các lợi ích trẻ sẽ nhận 
được trong tương lai (Chernicoff & Labra, 2024; Baardstu et al., 2022). 
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Ảnh hưởng lâu dài của những trải nghiệm chăm sóc và giáo dục sớm tích cực nói lên sức mạnh 
của thời thơ ấu và tầm quan trọng của việc chăm sóc nhạy cảm. Chúng ta hãy xem xét một ví 
dụ về việc chăm sóc và giáo dục sớm nồng nhiệt và nhạy cảm có thể được thể hiện như thế nào 
trong một lớp học mầm non: 

Một cô giáo đang mỉm cười với các em học sinh ngồi trên thảm. Cô đang ngồi trên một chiếc ghế 
sát mặt sàn và các em học sinh dàn trải xung quanh cô. Một số em đang ngồi bắt tréo chân, vài 
em lại ít nằm nghiêng chống khuỷu tay. Một em dựa vào tủ. Nhìn chung, tất cả các em đều tỏ ra 
chú ý và giáo viên không nhận xét về các kiểu ngồi khác nhau. Một vài em ở khá sát và một số 
thì đang chạm vào đầu gối hoặc chân của cô. Một trong số các em học sinh ở sát nhất đang tựa 
người vào cô. Mỉm cười ấm áp với nhóm học sinh, cô giơ hai ngón tay ra hiệu cho mọi người im 
lặng. Khá nhanh chóng, phần lớn các em thực hiện dấu hiệu tương tự và, khi các em đã trở nên 
im lặng, cô gọi tên từng học sinh để khen ngợi. 

Cô chạm nhẹ vào vai một bé gái đang gặp khó khăn trong việc giữ im lặng và, khi em ấy đã ổn 
định, giáo viên bắt đầu tập hợp vòng tròn bằng một bài đồng ca nhỏ mà tất cả các em đều biết. 
Một số em làm theo các cử chỉ nhỏ trong bài hát, một số em thì không, và một số em không hát 
được hết các từ nhưng vẫn tham 
gia theo. Giáo viên giao tiếp bằng 
mắt quanh phòng, mỉm cười và 
chấp nhận các cách tham gia khác 
nhau của các em học sinh. Cô cho 
các em biết mình muốn chia sẻ 
một cuốn sách mới. Cô giới thiệu 
cuốn sách và nhận thấy ánh mắt 
phấn khích ở vài em học sinh đồng 
thời thấy một em ngồi ở phía sau 
đang bĩu môi. Cô nói với giọng 
nhẹ nhàng: “Chà, cô thấy một số 
bạn hào hứng còn vài bạn có thể 
hơi thất vọng về cuốn sách hôm 
nay!” Cô mỉm cười với bé gái đang 
bĩu môi và hát cho cả lớp nghe, “Ở một số phương diện chúng ta sẽ khác nhau. Nhưng chúng 
ta giống nhau ở nhiều phương diện” (một giai điệu quen thuộc trong một chương trình thiếu nhi 
nổi tiếng mà lớp hay hát). Cô nói, “Cô chắc chắn rằng mỗi chúng ta đều có thể tìm được ít nhất 
một điều mình thích trong cuốn sách này khi lắng nghe.” Bài hát khiến bé gái mỉm cười và người 
chăm sóc tiếp tục giới thiệu cuốn sách cho cả lớp. 

Quan sát nhanh tình huống trong lớp học này, rõ ràng là cô giáo này có phong cách chăm sóc 
và giáo dục mầm non nồng nhiệt và nhạy cảm. Cô thể hiện niềm vui khi được làm việc với học 
sinh trong lớp và thể hiện nhiều biểu cảm không lời về sự gần gũi và chấp nhận (giao tiếp bằng 
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mắt, khoảng cách gần gũi, cười với tất cả các em). Cô thể hiện sự ủng hộ đối với các phong cách 
tham gia cá nhân (cho phép các em ngồi vì đó là tư thế các em thấy thoải mái nhất, chấp nhận 
nhiều cách tham gia khác nhau trong khi hát bài hát). Cô kiên nhẫn với các em khi các em đang 
cố gắng ổn định chỗ (sử dụng hiệu lệnh và thói quen, nhưng không tỏ ra tiêu cực hay đưa ra yêu 
cầu/đe dọa). Cô nhạy bén với các tín hiệu khác nhau từ các em và công nhận những tín hiệu này 
bằng sự nhạy cảm và hài hước. Mặc dù cô không thể “sửa” sự thất vọng của bé gái nhỏ về cuốn 
sách, nhưng cô đã phản hồi theo cách phù hợp với tâm trạng của em. Giáo viên quyết định sử 
dụng bài hát nhằm giúp bé gái cảm thấy tích cực hơn, hành động này sẽ khiến em sẵn sàng tham 
gia vào hoạt động đọc sách hơn. 

Tuy nhiên, những gì nghiên cứu phát hiện ra là không phải tất cả các lớp học đều thể hiện mức 
độ chăm sóc và giáo dục sớm nồng nhiệt và nhạy cảm cao. Mặc dù hầu hết các lớp học không 
phải là môi trường quá kiểm soát hoặc khắc nghiệt, nghiên cứu cho thấy rằng kỹ năng sẵn sàng 
đi học của trẻ bị ảnh hưởng bởi chất lượng tương tác giữa giáo viên và trẻ (Hatfield et al., 2016). 
Trong các lớp học tầm trung, chúng ta có thể hình dung những thay đổi so với kịch bản đã đề cập 
ở trên, những thay đổi này có ý nghĩa đối với trẻ nhỏ. 

Một cô giáo đang mỉm cười với các em học sinh ngồi trên thảm. Cô yêu cầu tất cả các em ngồi 
thẳng người và bắt tréo chân. Phải mất một lúc để tất cả các em vào đúng tư thế này vì có một 
vài em học sinh “thích ngọ nguậy” phản kháng lại yêu cầu. Cô yêu cầu các em học sinh đang 
tựa người vào mình ngồi dậy và cô tạo khoảng cách vật lý giữa bản thân và học sinh bằng cách 
di chuyển vào ghế ngồi. Việc điều chỉnh tư thế ngồi của một số em học sinh cần có thời gian và, 
trong khi đang điều chỉnh thì, những em học sinh khác bắt đầu nói chuyện. Để thu hút sự chú ý 
của mọi người, giáo viên giơ hai ngón tay—một hiệu lệnh mà cô sử dụng để cố gắng xoa dịu lớp 
học. Các em học sinh bị phân tâm và không phải tất cả đều phản hồi ngay lập tức với cử chỉ của 
cô, vì vậy cô đưa ra một cảnh báo bằng giọng hơi thiếu kiên nhẫn (nhưng không quá khắc nghiệt) 
rằng họ sẽ không có thời gian để đọc cuốn sách nếu các em học sinh không thể ổn định trở lại. 
Một em học sinh cố gắng giải thích rằng mình muốn tựa người vào tủ vì thích ngồi theo cách đó, 
nhưng cô cắt ngang trước khi cậu nói xong và cất lời bằng giọng đơn điệu rằng cô đang yêu cầu 
mọi người thể hiện rằng mình đã sẵn sàng bằng cách ngồi dậy và không nói chuyện nữa. Cô 
không giao tiếp bằng mắt với cậu bé đang lên tiếng. Cô tìm cách tạo điều kiện thuận lợi cho quá 
trình “chuẩn bị sẵn sàng” bằng cách tập trung vào các em học sinh chưa lắng nghe, gọi tên các 
em và nói, “Mọi người đang đợi...” Khi tất cả đã ổn định, cô bắt đầu bài đồng ca theo vòng tròn 
tập trung buổi sáng. Giọng điệu của cô vui vẻ và cô mỉm cười với các em học sinh khi bắt đầu bài 
đồng ca, nhưng nụ cười ấy không được tất cả các em học sinh đáp lại và mang lại một cảm giác 
không hoàn toàn chân thành. Trong thời gian đồng ca, cô nhìn lướt khắp phòng để đảm bảo tất 
cả mọi người đều tham gia đầy đủ rồi lắc đầu và nhìn các em học sinh không làm cử chỉ để biểu 
thị rằng cô kỳ vọng các em sẽ hợp tác. Cô ra hiệu cho cậu bé muốn ngồi tựa người vào tủ ngồi 
dậy, khi cậu bé đang ngọ nguậy/bắt đầu nằm xuống. 
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Sau bài đồng ca, cô nói, “Hừm... Cô nghĩ chúng ta có thể làm tốt hơn. Không phải ai cũng theo 
chúng ta. Chúng ta hãy thử lại và cùng làm các cử chỉ tay.” Các em học sinh tuân thủ nhưng 
không nhất thiết phải thể hiện sự thích thú trong suốt quá trình hát lại bài đồng ca. Sau bài đồng 
ca buổi sáng, cô cho các em học sinh biết mình có một cuốn sách mới. Cô giới thiệu cuốn sách 
và nhận thấy ánh mắt phấn khích ở vài em học sinh đồng thời thấy một em ngồi ở phía sau đang 
bĩu môi. Cô nói, “Cô thực sự thích thái độ nhiệt tình của Jonah và Tobias” và cười thật tươi với 
hai em ấy. “Chúng ta hãy xem liệu tất cả chúng ta có thể cố gắng tích cực không. Julia, đừng bĩu 
môi. Cô chắc rằng em sẽ có thể tìm thấy điều gì đó mà em thích trong cuốn sách này, em không 
nghĩ vậy sao?” 

Trong kịch bản này, giáo viên có phần kiểm soát hơn và ít chấp nhận các quan điểm và nhu cầu 
đa dạng của các em học sinh trong lớp học. Giáo viên này có mỉm cười và khen ngợi, nhưng 
những hành động này có xu hướng là để tuân thủ và dành cho những em học sinh phù hợp với 
quan niệm của cô về điều gì là “đúng” hơn là một cử chỉ ấm áp và chấp nhận thực sự đối với các 
cá nhân trong lớp học. Độ thiếu tôn trọng các em học sinh ở mức thấp, thể hiện bằng cách công 
khai sửa lỗi cho một em học sinh vì cảm xúc của em đó và ngắt lời một em học sinh khác khi 
em đó đang nói. Thật dễ dàng để tưởng tượng rằng, thỉnh thoảng, loại tương tác này sẽ diễn ra 
trong một lớp học dành cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, nếu đây là mô hình tương tác bình thường hoặc 
phổ biến giữa giáo viên và trẻ em, thì sự khác biệt là có ý nghĩa. Phong cách kiểm soát và yêu 
cầu như vậy có thể dẫn đến một mô hình tiêu cực trong suốt hoạt động vòng tròn tập trung buổi 
sáng. Chẳng hạn, có khả năng những trẻ em bị “gọi tên” sẽ trở nên kém hợp tác hoặc ít tham gia 
hơn và cần phải được sửa sai liên tục; yêu cầu cao về sự tuân thủ có thể khiến người chăm sóc 
trở nên ngày càng thiếu kiên nhẫn hoặc cộc cằn nếu trẻ không thể đáp ứng những yêu cầu này. 
Cách tiếp cận của giáo viên này cho thấy sự nhấn mạnh vào việc nhanh chóng hướng trẻ đến 
những hành vi “đúng”, nhưng lại phải trả giá bằng việc không nuôi dưỡng sự tự trọng, tự tin và 
nhu cầu cá nhân của trẻ. 

Loại nhạy cảm và nồng nhiệt ở mức độ trung bình này—khi người chăm sóc không cộc cằn hoặc 
xấu tính nhưng thiếu nhạy cảm với nhu cầu cá nhân và xu hướng phát triển—không phải là hiếm. 
Chất lượng của các chương trình giáo dục mầm non rất khác nhau, có nghĩa là trẻ em có những 
trải nghiệm học tập rất khác biệt (Eadie et al., 2022; Ansari, 2018). Thật không may, trong một số 
lớp học, có nhiều khả năng quan sát thấy các mô hình tương tác cộc cằn hơn và kiểm soát hơn 
so với mô tả ở trên. Trong những lớp học như vậy, giáo viên hiếm khi khen ngợi các em học sinh, 
ít khi thấy các em cười, và việc sửa lỗi và giọng điệu cộc cằn hoặc thiếu tôn trọng sẽ rất phổ biến. 

Không chỉ sự nồng nhiệt và nhạy cảm liên quan đến kết quả tích cực nói chung, nghiên cứu cũng 
chỉ ra rằng việc chăm sóc chất lượng cao dưới hình thức nhạy cảm, phản hồi và kích thích nhận 
thức trong năm năm đầu đời có liên quan đến thành công ở trường trung học trong các bối cảnh 
khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (science, technology, engineering, and mathematics, 
STEM), đặc biệt là đối với trẻ em xuất thân từ hoàn cảnh thu nhập thấp (Hiệp Hội Tâm Lý Học 
Hoa Kỳ [American Psychological Association], 2023). Điều này đặc biệt đáng chú ý vì các nghiên 
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cứu đã chỉ ra rằng trẻ em sinh ra trong gia đình nghèo đói và/hoặc gia đình chủng tộc/dân tộc 
thiểu số thường nhận được dịch vụ chăm sóc trẻ em kém chất lượng và có nhiều khả năng không 
sẵn sàng đi học hơn những trẻ không sinh ra trong hoàn cảnh nghèo đói (Viện Sức Khỏe Trẻ Em 
và Phát Triển Con Người Quốc Gia [National Institute of Child Health and Human Development, 
NICHD] 2006). Ngày nay, nghiên cứu này vẫn được trích dẫn về sự khác biệt về chất lượng chăm 
sóc trẻ em ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em như thế nào (NICHD, 2006; Bustamante et 
al., 2021; Roos et al., 2019). 

Nhìn chung, các bằng chứng cho thấy việc liên tục cho trẻ nhỏ sự chăm sóc nồng nhiệt và hỗ trợ 
có thể là cả thách thức lớn và để xây dựng những lớp học như vậy thì phải bắt đầu bằng việc hỗ 
trợ giáo viên và đảm bảo giáo viên có đủ kỹ năng, kiến thức và điều kiện làm việc nhằm đáp ứng 
thách thức này. 

Mối liên quan đến Texas Rising Star 

Các tiêu chuẩn đánh giá trong Texas Rising Star nhấn mạnh giá trị của những tương tác nồng 
nhiệt và hỗ trợ giữa giáo viên và trẻ em và xác định các hành vi quan trọng tạo nên những tương 
tác như vậy. Các hành vi chính đánh dấu sự chăm sóc và giáo dục sớm nồng nhiệt và nhạy cảm 
trong các tiêu chuẩn đánh giá của Texas Rising Star giống như những hành vi đã được nêu bật 
trong các kịch bản và đánh giá nghiên cứu vừa được trình bày. Các tiêu chuẩn đánh giá của 
Texas Rising Star nhấn mạnh tầm quan trọng của một môi trường nồng nhiệt và an toàn (thể hiện 
trong kịch bản thông qua việc sử dụng nhất quán các giọng điệu tích cực, không có giọng điệu 
cộc cằn); sử dụng các hành vi phi ngôn ngữ để chấp nhận (thể hiện trong kịch bản thông qua sự 
gần gũi, tiếp xúc cơ thể, cười với tất cả các em); phong cách kiên nhẫn, thoải mái (thể hiện trong 
kịch bản với sự kiên nhẫn và với các thói quen ổn định); nắm được các tín hiệu của trẻ em (thể 
hiện trong kịch bản thông qua nhận thức về phản ứng với một cuốn sách và sự sẵn sàng thu hút 
trẻ em); phản hồi nhanh chóng với các tín hiệu tình cảm (thể hiện trong kịch bản thông qua nỗ lực 
của giáo viên trong việc nhẹ nhàng an ủi một bé gái thất vọng về bài hát/thông điệp đầy hy vọng); 
và sự linh hoạt trong thái độ (được thể hiện qua việc giáo viên chấp nhận sự di chuyển của trẻ và 
các mức độ tham gia khác nhau). 

Hệ thống chấm điểm Texas Rising Star dành điểm cao hơn 
cho các lĩnh vực này khi việc chăm sóc và giáo dục sớm 
nồng nhiệt, nhạy cảm được thể hiện một cách nhất quán và 
không bị ảnh hưởng bởi các hành vi tiêu cực hơn, chẳng 
hạn như sự cộc cằn, lo lắng trong việc chăm sóc, thiếu 
kiên nhẫn, hoặc thiếu hiểu biết về nhu cầu của trẻ em. 
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Hỗ Trợ và Tạo Điều Kiện 
Thuận Lợi về Ngôn Ngữ 

Trẻ em có xu hướng tự nhiên chú ý đến ngôn ngữ của người lớn và bắt chước ngôn ngữ mà trẻ 
nghe thấy (Phuong, 2022; Klinger et al., 2016). Ngôn ngữ trong môi trường hàng ngày của trẻ có 
ảnh hưởng vô cùng lớn đến sự phát triển của các em (Anderson et al., 2021; Feldman, 2019). 
Trên thực tế, trẻ nhỏ rất nhạy cảm với sự khác biệt trong ngôn ngữ của môi trường hàng ngày, 
đến nỗi có sự chênh lệch lớn về vốn từ vựng và khả năng xử lý ngôn ngữ giữa trẻ em từ các 
gia đình khá giả và trẻ em sống trong cảnh nghèo khó đã được thể hiện rõ ràng từ khi 18 tháng 
tuổi (Colker, 2014). Trẻ em từ các gia đình có thu nhập thấp đạt được những điều mà trẻ em từ 
các gia đình có thu nhập cao đã làm được vào lúc 18 tháng tuổi, khi ở độ tuổi 24 tháng (Colker, 
2014). Trên thực tế,các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng có “khoảng cách 30 triệu từ” giữa trẻ 
3 tuổi sống trong điều kiện kinh tế xã hội thấp hơn so với các bạn cùng trang lứa ở điều kiện kinh 
tế xã hội cao hơn (Hart & Risley, 2003). Nghiên cứu đã theo dõi 42 gia đình—13 gia đình giàu có, 
10 gia định thuộc tầng lớp trung lưu, 13 gia đình có thu nhập thấp và 6 gia đình sử dụng trợ cấp 
công cộng—và quan sát họ hàng tháng, bắt đầu từ khi trẻ em được 7 đến 9 tháng tuổi và kết thúc 
nghiên cứu lúc trẻ 3 tuổi. Các nhà nghiên cứu quan sát thấy rằng vào thời điểm trẻ lên 3, vốn từ 
vựng, số lượng nói chuyện và phong cách tương tác của chúng đã được “thiết lập tốt và rõ ràng 
cho thấy những khoảng cách ngày càng lớn hơn trong tương lai” (Hart & Risley, 2003). Mặc dù 
nghiên cứu này đã cũ, nhưng vẫn tiếp tục được trích dẫn cho đến ngày nay, với 278 tài liệu tham 
khảo kể từ năm 2019. 

Các nghiên cứu sau đó đã ủng hộ sự khác biệt này (Gollinkoff et al., 2018), mặc dù có một số chỉ 
trích về quy mô mẫu ban đầu. Đến tuổi mẫu giáo, những khác biệt này đã trở thành sự khác biệt 
lớn giữa các mốc phát triển ngôn ngữ và đến khi đi học, trẻ em trong môi trường ngôn ngữ phong 
phú biết nhiều hơn hàng nghìn từ so với trẻ em trong môi trường ít ngôn ngữ hơn. Đáng chú ý 
là những khác biệt ban đầu trong quá trình phát triển này có thể tiếp tục ảnh hưởng đến quỹ đạo 
học tập và xã hội của trẻ em 10 năm sau đó (Gilkerson et al., 2018). 

Để thúc đẩy quá trình phát triển ngôn ngữ của trẻ em, nghiên cứu cho thấy điều quan trọng đối 
với các lớp học dành cho trẻ nhỏ là cung cấp các cơ hội thường xuyên và có chủ đích để hỗ trợ 
và kích thích ngôn ngữ (Duncan et al., 2023; Yang et al., 2021). Trong các lớp học giàu ngôn 
ngữ, nói chuyện trở thành công cụ chính giúp trẻ em điều hướng về mặt xã hội và nhận thức. 
Cuộc trò chuyện được tạo điều kiện trong các hoạt động xã hội—chẳng hạn như giờ ăn trưa hoặc 
giờ chơi—có thể là phương tiện để cung cấp cho trẻ những nhãn gọi cho các đồ vật trong môi 
trường hàng ngày của trẻ và giúp trẻ học các quy tắc xã hội trong giao tiếp. Cơ hội trò chuyện 
kéo dài trong các vòng tròn học tập hoặc thời gian đọc sách chung giúp trẻ tiếp xúc với các dạng 
ngôn ngữ và vốn từ vựng phức tạp không có trong các cuộc trò chuyện hàng ngày (Hansen & 
Broekhuizen, 2019; Cutler et al., 2022). Những cơ hội như vậy cũng giúp dạy trẻ cách sử dụng 
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ngôn ngữ cho các suy nghĩ phức tạp và các nhiệm vụ học thuật phức tạp. Thực tế, khả năng sử 
dụng ngôn ngữ học thuật như vậy là một trong những đặc điểm phân biệt rõ ràng giữa trẻ em có 
điều kiện thuận lợi và trẻ em kém may mắn, hoặc giữa những trẻ sẵn sàng vào trường để học và 
những trẻ không sẵn sàng (Logan et al., 2023; Yang et al., 2021). Trong một lớp học có sự hỗ trợ 
cao, ngôn ngữ được sử dụng có chủ đích để xây dựng các khái niệm, thói quen và lòng tự trọng 
của trẻ em. Hãy xem xét ảnh chụp nhanh của một hoạt động nhóm nhỏ: 

Giáo viên đang ngồi tại một bàn cùng với một nhóm nhỏ để hỗ trợ việc thực hiện một hoạt động 
nghệ thuật thực hành. Hoạt động này liên quan đến yêu cầu vẽ một bức tranh từ một cuốn sách 
vừa đọc. Giáo viên bắt đầu bằng cách đề nghị các em học sinh giúp giáo viên nhớ lại những 
sự kiện chính trong cuốn sách như một cách để khơi dậy ý tưởng của các em và củng cố vốn 
từ vựng từ cuốn sách trong suốt hoạt động nghệ thuật. Dưới đây là một đoạn trích của cuộc trò 
chuyện diễn ra trong hoạt động đó. 

Giáo viên:   (Giơ cuốn sách lên): Hôm nay chúng ta sẽ đọc cuốn sách này sớm 
hơn. Có bạn nào còn nhớ cuốn sách này không? (Học sinh nói có, 
gật đầu và giơ tay.) 

Casey: Có những ngày màu tím, màu xanh dương, và màu vàng! 

Giáo viên:   Ồ đúng rồi, Casey nhớ ra đấy—chắc con đã rất thích cuốn sách này! 
Cuốn sách có tên là “Những Ngày Đa Sắc Màu Của Tôi” (tác giả Tiến 
Sĩ Seuss). Trong cuốn sách đó, chúng ta đã học được rằng mỗi ngày 
chúng ta có thể có nhiều tâm trạng và cảm xúc khác nhau. Hãy xem 
nào (lật sang trang màu tím). Đọc: “Vào một ngày màu tím, tôi buồn 
bã.” Cô thấy một con khủng long đang đi một mình. Có ai nhớ nó làm 
gì không? 

Casey: Nó rên rỉ và kéo lê cái đuôi. 

George: Nó cúi đầu và bỏ đi. 

Giáo viên:   Ồ, đúng rồi! Nó rên rỉ và kéo lê cái đuôi để thể hiện là nó cảm thấy 
buồn bã. George, con đã nhận ra ngôn ngữ cơ thể của nó. Nó chắc 
hẳn cảm thấy rất buồn và chậm chạp khi cúi đầu như vậy. Có ai từng 
cảm thấy như vậy chưa? 

Rất nhiều em 
học sinh:   Rồi ạ! (Và nhiều em học sinh giả vờ như một con khủng long đi chậm 

và buồn.) 

Casey:   Hôm qua, con không thể mặc chiếc váy yêu thích của mình vì 
nó bẩn. Và con cảm thấy buồn bã, chậm chạp và “như màu tím”! 
(Cười khúc khích) 
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Giáo viên:   Ồ đúng rồi, cô nhớ sáng hôm đó. Casey đã vào và nói với cô rằng bạn 
ấy không thể mặc chiếc váy mình yêu thích. 

Tim:   Con cảm thấy “như màu tím” và chậm chạp khi chị con không chơi 
với con. 

Elias: “Như màu tím” và chậm chạp ngay bây giờ! (Cười khúc khích) 

Giáo viên:   Chúng ta đôi khi cũng cảm thấy “như màu tím”, đúng không? Chúng 
ta cũng cảm thấy rất nhiều màu sắc khác nữa! Thực tế, đôi khi ngày 
màu tím của chúng ta kéo dài cả ngày, và đôi khi, bùm, có điều gì đó 
thay đổi, và chúng ta lại có một màu sắc khác. (Lật sang trang khác) 
Các con thấy gì trên trang này? (Nhiều em học sinh hét lên nhiều màu 
sắc khác nhau.) 

Giáo viên:   Ôi chao! Hôm nay tất cả các con đều rất tinh ý! Cuốn sách nói rằng 
sau bất kỳ ngày nào hoặc bất kỳ tâm trạng nào, thì “Mình sẽ trở lại là 
chính mình”. Và mình có rất nhiều màu sắc khác nhau! Chúng ta có 
thể chuyển từ chậm chạp và màu tím sang màu hồng! Và vui vẻ! Elias 
nói rằng bạn ấy có màu tím và chậm chạp nhưng sau đó bạn ấy cười 
và—bùm. Con đã trở thành gì, Elias? 

Elias: Màu hồng ạ! 

Giáo viên: Làm sao con trở thành màu hồng nhỉ? 

Elias: Bởi vì con đã cười (Cười khúc khích). 

Giáo viên:   Hôm nọ cô đã có một ngày màu hồng khi cô nhận được một tấm 
thiệp từ người bạn thân nhất qua đường bưu điện. Cô cảm thấy 
“màu hồng” trong lòng khi đọc những lời của người bạn đó. 

Jennifer: Bọn con đã đi trượt băng và con thấy “màu hồng”! 

Giáo viên:     Ôi chao! Cuối tuần trước con đã đi trượt băng với cả gia đình phải 
không? Cảm giác thế nào?! 

Jennifer:   Vâng, gia đình con đã đi trượt băng ở công viên trung tâm thành phố 
và con đã đi cùng Drew và Lilly và ông bà! 

Giáo viên:   Ôi chao—cả gia đình con đã đi trượt băng vào cuối tuần trước ở công 
viên trung tâm thành phố ư! Nghe có vẻ vui đấy! 

Jennifer:   Và cả nhà đã cùng ra sân băng, nhưng mẹ con không trượt giỏi lắm, 
và mọi người đã dùng cái xô hỗ trợ trượt băng để không bị ngã và đi 
vòng quanh sân băng. 
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Giáo viên:   Cái xô để giữ thăng bằng! Thật khéo léo—thật thông minh! Cô có 
thể hình dung ra con và mẹ con dùng xô để giúp giữ thăng bằng khi 
đi vòng quanh sân băng! Nghe có vẻ như con đã có một ngày màu 
hồng nhỉ! 

Jennifer:   Vâng, đó là ngày màu hồng vì con cũng mặc một chiếc áo khoác 
màu hồng! 

Tamara:   Con cũng vậy, con cũng mặc một chiếc áo khoác màu hồng! (Các bé 
gái cùng cười khúc khích.) 

Giáo viên: (Mỉm cười và lật từng trang sách) Có rất nhiều loại ngày. Nhìn này— 

những ngày màu xanh dương tươi sáng—hoặc một ngày màu vàng 
bận rộn. (Thầy đi chậm rãi, dừng lại giữa các lần lật trang, và ngước 
lên xem các em học sinh có điều gì muốn chia sẻ không.) 

George: Ngày màu vàng bận rộn như con ong bận rộn. 

Giáo viên:   Ồ đúng rồi. George, tại sao ngày màu vàng lại giống như con ong bận 
rộn nhỉ? 

George: Ong có màu vàng và chúng bay vo ve khắp nơi, rất bận rộn! 

Giáo viên:   Đúng rồi, ong màu vàng và chúng thường rất bận rộn thu thập phấn 
hoa để làm mật ong. George, con có nhớ lúc nào con cảm thấy mình 
như một con ong vàng bận rộn không? 

George:   Con đã là một con ong bận rộn khi con vẽ tranh. Con vẽ mãi, vẽ mãi 
và vẽ mãi. 

Giáo viên:   Thầy nhớ bức tranh của con. Bức tranh đó có tất cả các màu sắc, 
như cầu vồng. Hoặc giống như một ngày có nhiều màu sắc vậy! 

George:   Vâng, con đã vẽ một bức tranh cầu vồng như khi cầu vồng xuất hiện 
sau cơn mưa! 

Giáo viên:   Đúng vậy, khi trời mưa và mặt trời xuất hiện, đôi khi chúng ta có thể 
nhìn thấy nhiều màu sắc của ánh sáng quanh mình trong một chiếc 
cầu vồng. Hôm nay chúng ta sẽ lại vẽ tranh tiếp. Chúng ta sẽ sử dụng 
những loại màu vẽ bằng tay này để tạo nên ngày nhiều màu sắc của 
riêng mình. Con có thể chọn một màu hoặc chọn nhiều màu. Hãy nghĩ 
về một ngày mà con muốn chia sẻ và nghĩ về cảm giác của con vào 
ngày hôm đó. Chọn một màu phù hợp với cảm giác của con vào ngày 
hôm đó. Sau khi vẽ tranh, chúng ta có thể nói cho nhau nghe nội dung 
của bức tranh. 
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Giáo viên đi xung quanh khi các em học sinh vẽ và nhận xét về những điều mình thấy. 

Giáo viên:   Elias, thầy thích màu hồng sáng mà em đang chọn để vẽ hoa. Những 
cánh hoa khiến chúng giống như những bông hoa cúc màu hồng rực rỡ. 

Trong hoạt động nhóm nhỏ này, giáo viên đang hỗ trợ các em học sinh với các cấp độ ngôn ngữ 
khác nhau. Qua việc sử dụng vật hữu hình để gợi nhắc một cách trực quan cho cuộc trò chuyện, 
giáo viên đã giúp củng cố hoạt động lắng nghe/chú ý của các em học sinh và gợi nhắc về ngôn 
ngữ biểu đạt. 

Nhìn chung, phong cách trò chuyện tương tác nhiệt tình của giáo viên tạo điều kiện cho cả giáo 
viên lẫn các em học sinh cùng nhau góp phần xây dựng cuộc hội thoại trong hoạt động. Phong 
cách trò chuyện tương tác nhiệt tình này được thể hiện rõ nhất qua việc thầy ấy hầu như không 
bao giờ đáp lại các em học sinh chỉ bằng một từ hay một câu trả lời ngắn gọn. Trên thực tế, 
ngay cả lời khen ngợi của thầy cũng dài và mang tính mô tả (ví dụ: khi khen ngợi bức tranh của 
George, giáo viên mô tả phong phú về bức tranh rằng “giống như cầu vồng”). Một cách nhất 
quán, giáo viên này tiếp nối dựa trên những điều các em học sinh nói để khuyến khích nhiều 
vòng trò chuyện. Để tiếp nối dựa trên những đóng góp của các em học sinh trong cuộc thảo luận, 
giáo viên lặp lại ý tưởng của các em với cấu trúc câu/từ vựng phức tạp hơn (“Ồ—cả gia đình con 
đã đi trượt băng vào cuối tuần trước tại công viên trung tâm thành phố”), thêm ý tưởng và thông 
tin (“Phải, ong có màu vàng và chúng thường khá bận rộn thu thập phấn hoa để làm thành mật 
ong”), hoặc tiếp nối những điều các em nói với một câu hỏi dẫn dắt (“George, con nhớ khi nào 
mình cảm thấy màu vàng và bận rộn không?”). 

Khi đặt câu hỏi, giáo viên cân bằng giữa các câu hỏi có/không và các câu hỏi mở hơn, thường 
theo trình tự, đây là một cách tiếp cận hữu ích để khiến các em tham gia ở bước đầu rồi sau đó 
mở rộng dựa trên câu trả lời mà các em cung cấp. Giáo viên không chỉ thu hút những đóng góp 
của các em thông qua hoạt động lặp lại và mở rộng, mà còn cung cấp cho các em các mô hình 
ngôn ngữ và từ vựng phức tạp. Ví dụ: giáo viên cố tình lồng ghép từ vựng phức tạp vào cuộc trò 
chuyện (“cân bằng”, “sân trượt”, “khéo léo”). Kiểu tiếp xúc với từ vựng có chủ ý và đặt trong ngữ 
cảnh này là một trong những cách quan trọng nhất khiến trẻ nhỏ nhanh chóng biết được rất nhiều 
từ ngữ (Zucker et al., 2021). Hơn nữa, giáo viên rất chủ định đặt trọng tâm của cuộc trò chuyện 
trong phạm vi các sự kiện không ở “hiện tại”. Mặc dù đang dùng cuốn sách làm vật gợi nhắc hữu 
hình cho cuộc thảo luận, nhưng thầy vẫn hướng phần lớn cuộc trao đổi đến trải nghiệm của các 
em trong quá khứ và hướng tới ý tưởng ẩn dụ phức tạp về mặt nhận thức (cụ thể là màu sắc 
tượng trưng cho cảm xúc). 

Cách nói chuyện khi thảo luận về quá khứ, tương lai hoặc các ý tưởng trừu tượng sẽ tương đối 
khác so với ngôn từ được sử dụng để xử lý các thói quen hàng ngày (ví dụ: bữa ăn, dọn dẹp, 
thói quen) và là một loại mô hình ngôn ngữ quan trọng cho trẻ nhỏ (Hadley et al., 2022). 
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Cách tiếp cận đối thoại mà giáo viên đã áp dụng trong ví dụ là lặp lại, mở rộng và/hoặc bổ sung 
và những hành vi này là dấu hiệu tiêu chuẩn của một môi trường có nhiều hỗ trợ ngôn ngữ 
(Towson, 2023). Đáng tiếc rằng, các loại trải nghiệm giàu ngôn ngữ được minh họa trong ví dụ 
này lại khá hiếm gặp trong các lớp học mầm non. Đáng chú ý, ngay cả khi giáo viên đang sử 
dụng các hoạt động hoặc chương trình giảng dạy tập trung vào ngôn ngữ (chẳng hạn như cùng 
nhau đọc sách hoặc bài học ngôn ngữ), chất lượng của các cuộc trò chuyện trong các hoạt động 
đó vẫn có thể ở mức thấp (Yang et al., 2021; Seven, et al., 2020). Những cuộc trò chuyện này 
có xu hướng một chiều (hướng đến người chăm sóc), ngắn và thiếu tính phức tạp về nhận thức. 
Có điểm khác biệt khá đáng chú ý giữa cuộc trò chuyện ở các lớp học có mức hỗ trợ thấp như 
vậy so với tình huống có nhiều hỗ trợ đã được mô tả trước đó (Yang et al., 2021). 

Tình Huống Ít Hỗ Trợ 

Giáo viên yêu cầu các em học sinh ngồi tại bàn và đang giới thiệu một hoạt động mà họ sẽ thực 
hiện liên quan đến một cuốn sách vừa đọc. 

Giáo viên:   (Giơ cuốn sách lên: Hôm nay chúng ta đã đọc cuốn sách này - tiêu đề 
sách là “Những Ngày Đầy Màu Sắc Của Tôi”. Trong một phút, từng 
người trong số chúng ta sẽ dùng màu bất kỳ theo ý thích để vẽ ngày 
nhuộm sắc của mình. 

Giáo viên:   Hãy cùng xem lại cuốn sách để nhớ về một số ngày và màu sắc. 

Giáo viên:   Màu xanh dương (lật các trang sách để nhắc nhở các em về nội dung 
đã đọc/cho phép các em xem hình ảnh), màu đỏ tươi tắn, màu nâu 
trầm buồn, màu vàng hối hả. . . 

Giáo viên:   Hãy chia sẻ màu sắc ứng với cảm xúc hôm nay của các con. 
Jonah, màu sắc nào ứng với cảm xúc của con? 

Jonah: Đỏ ạ. 

Giáo viên: Elias, màu sắc nào ứng với cảm xúc của con? 

Elias:   Tím ạ. 

Giáo viên: Jennifer, còn con thì sao? 

Jennifer: Hồng ạ. 
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Giáo viên:   Tuyệt lắm—tất cả chúng ta đều có màu sắc tâm trạng khác nhau. 
Không phải tất cả chúng ta đều có thể chia sẻ, vì vậy hãy hạ tay 
xuống, nhưng các con sẽ sớm phải cho thầy xem màu sắc khi các 
con vẽ. 

Giáo viên:   Được rồi, mỗi người có thể lấy một đĩa giấy và thầy sẽ đi quanh để 
xem các bức tranh. Các con có thể cho thầy biết màu sắc mình muốn. 
Thầy sẽ đặt một số màu vẽ tay lên đĩa và các con có thể dùng chúng 
để biểu đạt những ngày đầy màu sắc của mình. Cô Magnum cũng sẽ 
sẵn sàng giúp đỡ các con. 

Giáo viên:   (Sau khi phân phát màu vẽ và lấy vật liệu, đi quanh, nói với nhiều 
học sinh khác nhau): Làm tốt lắm! Thầy/cô thích bức tranh đó! Hừm 
(với một em học sinh trộn lẫn rất nhiều màu sắc vào nhau). 

Tình huống này cho thấy rõ ràng rằng ngôn ngữ là một công cụ chức năng để tạo điều kiện thuận 
lợi cho hoạt động ngôn ngữ/đọc viết (cụ thể là xây dựng quanh hoạt động đọc sách chung), 
nhưng bản thân sự phát triển ngôn ngữ không được hỗ trợ thông qua các trao đổi đối thoại trong 
hoạt động. Thật không may, điều quan trọng nhất đối với sự phát triển của trẻ chính là cuộc trò 
chuyện liên quan tới hoạt động, chứ không phải là bản thân hoạt động. Tuy nhiên, trong môi 
trường ít hỗ trợ này, cuộc trò chuyện kéo dài không được thúc đẩy và trên thực tế, có thể bị coi là 
yếu tố gây phân tâm khỏi hoạt động theo lịch trình (thực hiện một hoạt động nghệ thuật liên quan 
đến việc đọc sách). Các câu hỏi được đặt ra có kết thúc đóng (tức là, yêu cầu câu trả lời một 
từ) và lặp đi lặp lại. Ở đây thiếu đi mối liên hệ giữa cuộc trò chuyện liên quan đến hoạt động và 
những ý tưởng ở cấp độ cao hơn mà hoạt động nghệ thuật đáng lẽ sẽ thúc đẩy (cụ thể là ý tưởng 
về cảm nhận được biểu hiện theo màu sắc và cảm xúc có thể biến thiên/thay đổi). Ngoài ra chúng 
ta còn có thể thấy rõ rằng trong môi trường này, hoạt động đóng góp của các em học sinh bị giới 
hạn. Các em học sinh đưa ra câu trả lời một từ cho các câu hỏi về màu sắc yêu thích của mình 
và không có dấu hiệu nào cho thấy rằng các em có thói quen đưa ra những đóng góp mở rộng 
hơn. Ở đây xuất hiện tình trạng thiếu từ vựng cụ thể và phong phú, đồng thời phản hồi được xem 
là chủ yếu mang tính đánh giá (“hừm”) hơn là mô tả. 

Điều đáng chú ý trong môi trường lớp học ít hỗ trợ ngôn ngữ là những cơ hội bị bỏ lỡ. Như đã 
thấy trong ví dụ về mức hỗ trợ thấp, giáo viên đã cố gắng khơi gợi ngôn ngữ, nhưng những nỗ 
lực này đã thất bại trong nhiều khía cạnh khác biệt về tạo điều kiện ngôn ngữ được nghiên cứu 
thúc đẩy. Việc tạo lập một lớp học phong phú về ngôn ngữ yêu cầu hiểu biết về sự phát triển 
ngôn ngữ của trẻ em (Houen et al., 2022), nhưng nghiên cứu cho thấy những người chăm sóc 
thường không được đào tạo về quá trình phát triển ngôn ngữ của trẻ em hoặc về cách họ có 
thể thúc đẩy hoạt động phát triển đó (Hindman et al., 2019). Ngày càng nhiều nghiên cứu chỉ ra 
những thay đổi rất tinh tế mà giáo viên cần thực hiện để nâng cao chất lượng hỗ trợ ngôn ngữ 
của mình cho các em học sinh. Đối với ví dụ về mức hỗ trợ thấp, nếu giáo viên đã yêu cầu thậm 



24 

chí một hoặc hai em học sinh mô tả lý do tại sao các em lại chọn màu sắc đó khi được yêu cầu, 
điều đó cũng sẽ phản ánh một điểm khác biệt quan trọng. Điều đó sẽ phản ánh một nỗ lực cung 
cấp cho các em học sinh một câu hỏi mở, hoặc một câu hỏi mà các em không thể trả lời bằng 
một từ, đồng thời cung cấp cơ hội để trao đổi mở rộng hơn. Điều đó cũng sẽ phản ánh một bước 
ngoặt đối thoại bổ sung. Nếu giáo viên cung cấp một mô tả về thời điểm mình cảm thấy “giống 
một màu sắc nào đó”, thầy ấy sẽ mô hình hóa ngôn ngữ phức tạp được sử dụng để nói chuyện 
một cách khái quát và sẽ cung cấp một lời gợi nhắc có thể thu hút các em học sinh khác chia sẻ 
theo cách tương tự. Loại phản hồi hoặc cấu trúc của hoạt động cũng có thể đã được thay đổi để 
dễ dàng dẫn tới hỗ trợ ngôn ngữ hơn. Ví dụ: giáo viên có thể đã đi xung quanh và yêu cầu các 
em học sinh mô tả về nội dung bức tranh và cảm xúc mà các em đang thể hiện qua màu sắc. 
Thầy ấy thậm chí có thể đã viết ra một số điều họ trao đổi trong cuộc thảo luận nhóm sau hoạt 
động. Các dạng thay đổi này vẫn không phản ánh các cuộc trò chuyện phong phú, sâu sắc mà 
chúng ta có thể thấy trong các lớp học nhiều hỗ trợ ngôn ngữ, nhưng chúng sẽ phản ánh những 
điểm cải thiện quan trọng. Trên thực tế, nghiên cứu cho thấy rằng ngay cả những khác biệt nhỏ 
về chất lượng hỗ trợ ngôn ngữ và đọc viết cũng có thể mang lại những ảnh hưởng quan trọng 
đến trẻ em (Walker et al., 2020; Obiweluozo et al., 2014). 

Mối liên quan đến Texas Rising Star 

Các tiêu chuẩn đánh giá Hỗ Trợ và Tạo Điều Kiện Thuận Lợi về Ngôn Ngữ của Texas Rising Star 
nêu bật giá trị của phong cách đối thoại tương tác nhiệt tình và mô hình ngôn ngữ chủ định. Các 
chỉ báo nhấn mạnh giá trị của việc sử dụng nhất quán và chủ định các chiến lược tạo điều kiện 
thuận lợi về ngôn ngữ cho các cuộc trò chuyện kéo dài. Các hành vi tạo điều kiện thuận lợi về 
ngôn ngữ cụ thể được thúc đẩy trong Texas Rising Star nhất quán với những hành vi được thảo 
luận trong tài liệu và được minh họa trong các ví dụ trên. Trong đây bao gồm ngôn ngữ tích cực 
(thấy được qua nhận xét tích cực và mô tả mà giáo viên đã đưa ra về bức tranh của George rằng 
trông giống như cầu vồng), mở rộng ý tưởng của các em học sinh (thấy được qua thông tin thầy 
bổ sung về những con ong bận rộn), giao tiếp suốt cả ngày, chú ý lắng nghe với phản hồi rõ ràng 
để ghi nhận những đóng góp (thấy được qua cách tiếp cận câu chuyện về trượt băng và trong 
suốt cuộc thảo luận nhóm), sử dụng các câu hỏi để thu hút trò chuyện (thấy được qua các câu 
hỏi ban đầu về cảm xúc và màu sắc; câu hỏi về “màu hồng”) và chủ định mở rộng những điều các 
em học sinh nói (thấy được khi thầy diễn đạt lại câu bằng cấu trúc câu chi tiết hơn hoặc phức tạp 
hơn, như với ý tưởng về gia đình trượt băng tại sân trượt băng). Các chỉ báo của Texas Rising 
Star cho tiêu chuẩn đánh gái này cũng nhấn mạnh giá trị của các mô hình ngôn ngữ, như ta thấy 
được qua cách sử dụng các nhãn cụ thể/từ vựng phức tạp (thấy được qua việc giáo viên lồng 
ghép từ vựng) và mở rộng những điều các em học sinh nói hoặc chủ đề đang được thảo luận 
(thấy được qua nhận xét của thầy về việc cảm xúc có thể thay đổi trong một ngày hoặc nhiều 
ngày). Điều quan trọng là, phương pháp tính điểm của Texas Rising Star nhấn mạnh vào ý tưởng 
rằng hỗ trợ ngôn ngữ cần được cung cấp suốt cả ngày, chứ không chỉ diễn ra trong các trường 
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hợp biệt lập. Trong Texas Rising Star, việc sử dụng mô hình ngôn ngữ và tạo điều kiện thuận lợi 
về ngôn ngữ một cách thường xuyên và nhất quán, thay vì rời rạc sẽ được cho điểm cao hơn. 

Hướng Dẫn và Tương Tác Dựa Trên 
Hoạt Động Vui Chơi 

Trò chơi của trẻ em, đặc biệt là chơi giả vờ, là một hoạt động tinh túy của thời thơ ấu và được 
coi là có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển ngôn ngữ, xã hội, nhận thức và cảm xúc 
(Yogman et al, 2018; Whitebread et al., 2017). Thông qua hoạt động vui chơi, trẻ nhỏ tham gia 
vào các trò chơi và tình huống nhập vai, giải quyết vấn đề, thực hiện các ý tưởng và mối quan 
hệ xã hội, đồng thời có thể thực hành và áp dụng các kỹ năng một cách vui vẻ và hân hoan 
(McClean et al., 2023). Chơi được coi là một phương tiện quan trọng hỗ trợ sự phát triển mang 
tính biểu tượng; khi trẻ em chơi và để các đồ vật hoặc người khác đảm nhận vai trò giả vờ, các 
em đang học cách để thứ này đại diện cho thứ kia (Mohan et al., 2022). Hiểu biết mang tính biểu 
tượng này tối quan trọng với sự phát triển ngôn ngữ và khả năng đọc viết của trẻ và hoạt động 
vui chơi mang lại những lợi ích rõ ràng cho các lĩnh vực này (Flint, 2020; Yogman et al., 2018). 
Khi trẻ nhỏ tham gia vào cuộc nói chuyện về trò chơi — cho dù để cùng nhau giải quyết vấn đề 
về một câu đố, thiết lập và thực diễn một kịch bản hoặc vòng tròn kể chuyện, hay thảo luận về 
các quy tắc của trò chơi — các em đang nâng cao và mở rộng các kỹ năng ngôn ngữ theo những 
cách quan trọng và độc đáo (Flinn, 2024). Ngoài lợi ích ngôn ngữ, vui chơi dường như cũng là 
một hoạt động hỗ trợ trẻ nhỏ phát triển khả năng điều tiết, chẳng hạn như ức chế và kiểm soát 
cơn bốc đồng cũng như năng lực duy trì và định hướng chú ý (Foley, 2017; Kessel, 2018). Mối 
quan hệ thuộc dạng này có tính hợp lý vì trẻ em phải điều hướng các quy tắc phức tạp và/hoặc 
các tình huống xã hội trong khi vui chơi; điều quan trọng là, những kỹ năng điều tiết này có mối 
quan hệ trực tiếp với trạng thái sẵn sàng đến trường và kết quả học tập của trẻ (Yogman et al., 
2018; Pyle et al., 2022). 

Nghiên cứu cho thấy một số lợi 
ích tích cực của hoạt động vui 
chơi có thể được nâng cao khi 
người lớn có mặt và hỗ trợ nhưng 
không kiểm soát quá mức (Pursi 
& Lipponen, 2018). Người lớn có 
thể đặc biệt hỗ trợ trong quá trình 
chơi giả vờ khi nâng cao mức độ 
trưởng thành và thời lượng của 
các kịch bản trò chơi. Ví dụ: mức 
độ mà trẻ nhỏ sử dụng các đồ vật 
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thông thường cho các kịch bản cụ thể (đĩa trống, giả vờ có đồ ăn trên đó; những tấm vải, giả vờ 
đó là áo choàng/áo dài/v.v.), mức độ liên quan đến nhiều vai trò và nhân vật của trò chơi giả vờ 
và mức độ quy tắc cho trò chơi hoặc kịch bản (giữ nguyên nhân vật; một số trẻ đóng vai bác sĩ và 
những người khác là bệnh nhân) đều là dấu hiệu của trò chơi mang yếu tố trưởng thành. Ngoài 
ra, tính linh hoạt trong các quy tắc (đầu tiên các em là bác sĩ khám cho người, bây giờ các em là 
bác sĩ khám cho vật nuôi) cũng là một dấu hiệu của trò chơi mang yếu tố trưởng thành. Những 
khía cạnh này của hoạt động vui chơi — cấp độ giả vờ, quy tắc, tính linh hoạt và bao hàm/nhiều 
vai trò — đòi hỏi ngôn ngữ đủ nhiều cũng như năng lực mở rộng và tiếp nối ý tưởng của nhau. 
Đây có thể là những lĩnh vực khó khăn đối với trẻ nhỏ và phản ánh các lĩnh vực mà người lớn có 
thể đóng vai trò hỗ trợ (Pursi & Lipponen, 2018; Skene et al., 2022). 

Tình Huống Chất Lượng Cao 

Hai em nhỏ đang chơi tiệm chăm sóc thú cưng/tắm cho thú cưng. Giáo viên đã tham gia cùng các 
em, cô ngồi trên một chiếc ghế thấp trong khu vui chơi, nhưng lúc đầu chỉ ngồi lại và theo dõi các 
em lên kế hoạch cho trò chơi. Bé gái đang thu thập đồ đạc—một cái xô, một bàn chải từ đồ chơi 
trẻ em—và đang nhìn xung quanh. Giáo viên hỏi liệu mình có thể giúp em ấy tìm món đồ gì không 
và bé gái nói rằng mình cần dầu gội đầu. Giáo viên biết không có đạo cụ là dầu gội đầu nhưng lại 
chuyển câu hỏi cho nhóm. “Hừm . . . Chúng ta có thể dùng thứ gì thay cho chai dầu gội đầu nhỉ?” 
Bé trai quay trở lại với đạo cụ là chai xốt cà chua và mù tạt bằng gỗ từ nhà bếp và nói “Đây, chai 
đây!” Bé gái đang cân nhắc lấy đây làm một lựa chọn và giáo viên nói, “Ồ! Dầu gội hương dâu tây 
và dầu xả hương chanh. Chẳng phải thú cưng của chúng ta sẽ rất yêu thích sao?” Bé trai giả vờ 
ngửi các chai đó và nói “Mmmm.” Và bé gái lấy những cái chai, chấp nhận chúng trở thành một 
phần của đạo cụ. Bé trai tìm thấy một con thú nhồi bông và bé gái nói, “Tớ sẽ tắm cho thú cưng 
còn cậu hãy mang chó của mình vào nhé.” Bé trai chỉ có khỉ nhồi bông chứ không có chó và hai 
em bắt đầu tranh luận xem điều này có được phép hay không. Mặc dù không trực tiếp can thiệp 
vào cuộc thảo luận của các em, giáo viên nói, “Chà, cô nghĩ đôi khi khỉ cũng phải tắm đấy. Cô 
không biết khỉ trong sở thú phải tắm ở đâu nhỉ.” Bé gái nói: “Ồ phải rồi! Chúng ta có thể tắm thú 
cưng ở sở thú!” Bé trai nói, “Tớ cũng có thể đến sở thú nữa!” Giáo viên, hỗ trợ ý tưởng của các 
em và thêm từ vựng vào cuộc trò chuyện, nói, “Tuyệt vời, cả hai con đều là người trông coi sở 
thú phải không?” Các em trả lời vâng ạ và Tamara (bé gái) phân vai cho họ. Em ấy sẽ làm việc tại 
trạm chăm sóc thú cưng và George chịu trách nhiệm mang thú cưng đến cho em ấy. 

Giáo viên: George, con khỉ đó thuộc loại nào? 

George:   Đó là một con khỉ xám giống như những gì chúng ta đã đọc. 

Giáo viên:   Ồ! Đó có phải là một con khỉ Rhesus như chúng ta đã thấy trong sách 
động vật không nhỉ? Không biết con khỉ nhỏ thông minh đó có thể gặp 
rắc rối gì ở tiệm chăm sóc thú cưng đây! 
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Các em tiếp tục chơi, diễn cảnh George đưa con khỉ vào và yêu cầu tắm cho nó. Và bé gái thực 
hiện cảnh tắm cho thú cưng trong khi George theo dõi. Để tạo điều kiện thuận lợi cho một số 
lời thoại bổ sung, giáo viên hỏi liệu mình có thể giả vờ là khách đến thăm sở thú không. Cô hỏi: 
“Sao con khỉ đó lại bẩn vậy?” George nói rằng con khỉ đang ăn chuối và để chuối dính khắp mặt. 
Tamara tham gia và nói rằng em ấy thấy chuối có ở khắp nơi—thậm chí cả trong tai khỉ! Giáo viên 
hỏi: “Khỉ có thích rửa tai không? Cô mong nó sẽ không chạy trốn như con khỉ trong cuốn sách 
chúng ta đã đọc!” Lúc này, các em ấy không trả lời cô mà nói chuyện với nhau về ý tưởng giả 
vờ rằng con khỉ đã chạy trốn vì nó không thích rửa tai. Cậu bé “giấu” một con khỉ dưới gầm bàn 
và cậu và cô bé tham gia vào một kịch bản giả vờ nơi họ đang tìm kiếm con khỉ. Giáo viên hỏi, 
“Chúng ta tìm thấy nó bằng cách nào nhỉ?” 

Trong tình huống này, giáo viên có mặt trong hoạt động nhưng không chỉ đạo trò chơi. Cô tiếp 
nối ý tưởng của các em nhỏ và duy trì thái độ vui tươi, giúp các em lan tỏa khiếu hài hước và vui 
vẻ của kịch bản. Ví dụ: khi các em đang cân nhắc về cách tìm một chai dầu gội đầu, cô đã mô 
hình hóa việc sử dụng trí tưởng tượng trong trò chơi nhưng không hướng chúng vào các vai trò 
hoặc cách tương tác lại cụ thể. Tương tự, cô không can thiệp vào cuộc thảo luận hoặc đàm phán 
của các em về việc George chọn một con khỉ làm thú cưng. Thay vào đó, cô đưa ra cho các em 
mô hình về cách phản hồi linh hoạt và cho các em tự do cân nhắc về hướng dẫn này. Trong suốt 
kịch bản chơi, cô áp dụng cách tiếp cận ngôn ngữ đầy phong phú để hỗ trợ trò chơi của các em 
và cách tiếp cận này đồng thời cũng hỗ trợ quá trình phát triển ngôn ngữ và củng cố tính trưởng 
thành của trò chơi. 

Ví dụ: khi cô nhắc lại vai trò của các em là “người trông coi sở thú”, giáo viên đang cung cấp một 
từ vựng phức tạp (mà các em nhiều khả năng sẽ sử dụng/lặp lại trong khi chơi) và nhãn này cũng 
tạo ra định nghĩa cho vai trò của các em trong kịch bản chơi được điều chỉnh (điều chỉnh từ tiệm 
chăm sóc thú cưng sang người trông coi sở thú). Tương tự, việc cô sử dụng các câu hỏi mở cũng 
hỗ trợ các em sử dụng ngôn ngữ trong hoạt động, đồng thời cũng hướng dẫn các em mở rộng/bổ 
sung kịch bản giả vờ (Skene et al., 2022). 

Có thể khó cân bằng giữa việc tham gia và chỉ đạo trong trò chơi giả vờ. Giáo viên thường đóng 
vai trò là người quản lý hoạt động vui chơi trong các kịch bản chơi kết thúc mở và/hoặc cung cấp 
nhiều trợ giúp chơi với các đồ vật mang tính chỉ đạo hơn (Skolnick Weisberg et al., 2016). Trong 
loại vai trò chi phối này, trò chuyện trong quá trình chơi cũng mang nghĩa chân thực và tính chỉ 
đạo cao, nhấn mạnh vào lời khen ngợi, chỉ dẫn hoặc chuyển hướng hành vi. Ví dụ: thật dễ dàng 
để tưởng tượng ra những thay đổi về tình huống vừa được mô tả, trong đó giáo viên góp mặt với 
vai trò lấn át và/hoặc chi phối hơn. 

Tình Huống Tầm Trung 

Hai em nhỏ đang chơi tiệm chăm sóc thú cưng/tắm cho thú cưng. Giáo viên đã tham gia cùng 
các em, cô ngồi trên một chiếc ghế thấp trong khu vui chơi, nhưng lúc đầu chỉ ngồi lại và theo dõi 
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các em lên kế hoạch cho trò chơi. Tamara đang thu thập đồ đạc—một cái xô, một bàn chải từ đồ 
chơi trẻ em—và đang nhìn xung quanh. Giáo viên hỏi em ấy cần gì và khi Tamara trả lời là dầu 
gội, giáo viên nói, “Cô biết chỗ của chai xịt rỗng đấy,” và đi tìm đạo cụ đó cho em ấy. Bé trai tìm 
thấy một con thú nhồi bông và bé gái nói, “Tớ sẽ tắm cho thú cưng còn cậu hãy mang chó của 
mình vào nhé.” Bé trai chỉ có khỉ nhồi bông chứ không có chó và hai em bắt đầu tranh luận xem 
điều này có được phép hay không. Giáo viên cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc tranh luận 
này bằng cách hướng các em đến một giải pháp dễ dàng, “George à, tiệm chăm sóc thú cưng sẽ 
không tiếp nhận một con khỉ đâu. Hãy lựa chọn một phương án khác đi. Chú chó này thì sao nhỉ? 
Sợi xích đây nè. Con nghĩ sao?” 

Bé trai nhận lấy chú chó và bé gái bảo George giả vờ dẫn chó vào tiệm chăm sóc. Một lần nữa, 
giáo viên lùi lại để theo dõi. Bé trai dẫn thú cưng vào “tiệm chăm sóc” và trả lời các câu hỏi của 
bé gái về tên của chú chó và liệu cậu muốn dầu gội hương chanh hay dâu tây (cậu chủ yếu trả lời 
bằng một từ). Bé gái thực hiện cảnh tắm cho thú cưng trong khi George theo dõi. Giáo viên tham 
gia bằng cách chỉ dẫn bé gái chải lông cho chú chó sau khi tắm xong và nói, “Đừng quên lau khô 
cho nó. Chú chó đó chắc chắn sẽ bị ướt!” Cô hỏi George, “Bây giờ chú chó của con đã sạch sẽ 
chưa?” và George gật đầu. Tamara hào hứng nói rằng em ấy đã hoàn thành công việc và George 
nói, “Cảm ơn,” rồi giả vờ rời đi. Bé gái nói với giáo viên rằng bây giờ đến lượt cô dẫn thú cưng 
vào. Giáo viên diễn theo kịch bản tương tự như George, dẫn một con thú vào và trả lời các câu 
hỏi về tên của nó và loại dầu gội sẽ sử dụng. Sau hoạt động này, Tamara cố gắng rủ George dẫn 
một con thú khác vào. George nói rằng mình không muốn làm điều đó và bỏ đi. Giáo viên nói với 
Tamara rằng cô có thể tiếp tục chơi trò tiệm chăm sóc thú cưng nhưng cô phải kiểm tra tình hình 
một số em học sinh khác. 

Trong tình huống này, giáo viên đang tìm cách tham gia trò chơi; tuy nhiên, đóng góp chính của 
cô là chuyển hướng và chi phối hành vi của các em học sinh trong kịch bản chơi. Vai trò người 
quản lý của cô làm giảm cơ hội tham gia giải quyết vấn đề và thảo luận trong trải nghiệm chơi của 
các em và do đó, làm giảm lợi ích tiềm năng của hoạt động vui chơi đối với các lĩnh vực phát triển 
này. Phong cách thiên về chỉ đạo của cô không cung cấp cho trẻ em mô hình ngôn ngữ đáng lẽ 
có thể xảy ra nếu cô tập trung hơn vào việc tiếp nối hoạt động vui chơi của các em. Ví dụ: thay 
vì mô tả những gì Tamara có thể đã làm khi tắm cho chó của George (do đó lồng ghép biện pháp 
củng cố và mô hình ngôn ngữ vào hoạt động vui chơi của em ấy), cô lại tìm cách chỉ đạo những 
điều Tamara thực hiện trong kịch bản qua hướng dẫn của mình. Mặc dù giáo viên rõ ràng đang 
cố gắng mở rộng hoạt động vui chơi của các em học sinh bằng các chỉ dẫn mình đưa ra, nhưng 
đóng góp của cô lại nhằm mục đích phô bày và giải quyết thay các em, thay vì hướng dẫn và hỗ 
trợ các em. Có thể thấy được điều này qua việc cô nhấn mạnh vào tính chính xác hoặc trọn vẹn 
của kịch bản giả vờ. Giáo viên dường như cảm thấy vai trò của mình là giúp các em “làm đúng”, 
thay vì giúp các em xây dựng khả năng tự chủ, ngôn ngữ và kỹ năng giải quyết vấn đề khi các em 
xử lý màn chơi giả vờ. 
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Mối liên quan đến Texas Rising Star 

Các tiêu chuẩn đánh giá trong Texas Rising Star liên quan đến Hướng Dẫn và Tương Tác Dựa 
Trên Hoạt Động Vui Chơi ghi nhận giá trị phát triển của hoạt động vui chơi đối với quá trình phát 
triển khả năng điều tiết, cảm xúc và ngôn ngữ của trẻ em. Các hành vi được nhấn mạnh trong 
tiêu chuẩn đánh giá này hướng người lớn tới vai trò người hỗ trợ tích cực cho các nỗ lực phát 
triển của trẻ khi vui chơi và tìm cách ngăn cản việc tham gia mang tính kiểm soát hoặc chi phối 
quá mức vào các hoạt động vui chơi. Các chỉ báo chính trong Texas Rising Star tương tự những 
điều được minh họa trong ví dụ và bao gồm hỗ trợ thái độ vui tươi (cụ thể là mô hình hóa và thúc 
đẩy hoạt động vui chơi, thấy được qua việc giáo viên tham gia chơi và có thời gian chơi rõ ràng 
trong ngày), tham gia và mở rộng hoạt động vui chơi (thấy được qua việc giáo viên mô hình hóa 
các khía cạnh phức tạp của trò chơi, chẳng hạn như giả vờ về đồ vật, tính linh hoạt khi đối mặt 
với diễn biến bất ngờ trong kịch bản chơi, đóng nhiều vai trong kịch bản chơi) và sử dụng hướng 
dẫn thay vì các chiến lược mang tính chỉ đạo để khuyến khích hoạt động vui chơi (thấy được qua 
việc giáo viên để trẻ đưa ra quyết định và đưa ra đề xuất về cách giải quyết vấn đề, nhưng không 
hướng trẻ đến một giải pháp). Những người được cho điểm cao hơn là các giáo viên trân trọng 
hoạt động vui chơi, cung cấp hỗ trợ và mô hình ngôn ngữ trong khi chơi, nhấn mạnh khả năng tự 
chủ và sự phát triển xã hội của các em học sinh thông qua hoạt động vui chơi và hướng dẫn thay 
vì trực tiếp khi tham gia với các em. 

Hỗ Trợ đối với Khả Năng Điều Tiết của Trẻ 

Năng lực của trẻ nhỏ trong việc quản lý cảm xúc và cơn bốc đồng, duy trì trạng thái chú ý vào 
một nhiệm vụ, hợp tác với các quy tắc lớp học hoặc hoạt động và với các bạn cùng trang lứa, 
cũng như tổ chức hành vi hướng tới việc hoàn thành các mục tiêu đều là các khía cạnh trong 
hoạt động tự điều tiết bản thân của các em (Korucu et al., 2021). Các em nhỏ thường dựa vào 
các khía cạnh của kỹ năng tự điều tiết để xử lý các nhu cầu về học tập của lớp học (Savina, 
2020; Hernández et al., 2018). Ví dụ: khi một giáo viên tìm cách chuyển các em học sinh từ hoạt 
động này sang hoạt động tiếp theo, các em phải ức chế sở thích muốn được tiếp tục thực hiện 
việc đó để hợp tác với các quy tắc này. Khi được cung cấp thời gian để xử lý thời gian trong khu 
tập trung, các em phải hướng sự chú ý và tập trung các hoạt động của mình một cách nhắm mục 
tiêu. Nếu được giới thiệu về một hoạt động mới, các em phải tập trung vào các chỉ dẫn và có thể 
kiểm soát cảm xúc tiềm ẩn của bản thân về việc thử một điều mới mẻ. 

Do đó, không có gì ngạc nhiên khi các kỹ năng tự điều tiết của trẻ có mối liên hệ đến việc 
học môn toán, ngôn ngữ và đọc viết (McClelland et al., 2021; Cameron et al., 2019; Mägi & 
Männamaa, 2016). Các khía cạnh tự điều tiết của trẻ cũng liên kết với khả năng xử lý môi trường 
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lớp học về mặt xã hội. Nghiên cứu đã phát hiện ra mối liên hệ giữa khả năng điều tiết của trẻ và 
mối quan hệ với bạn cùng trang lứa, khả năng giải quyết vấn đề xã hội, năng lực chia sẻ và khả 
năng thấu cảm của các em (Muir et al., 2023; Houseman, 2017). Mối liên hệ giữa khả năng điều 
tiết và chức năng xã hội cũng có tính hợp lý. Tương tác xã hội tích cực đòi hỏi trẻ phải kìm nén 
quan điểm của chính mình để hiểu góc nhìn của người khác (cụ thể là kiểm soát cơn bốc đồng, 
một khía cạnh quan trọng của việc tự điều tiết) và cũng yêu cầu trẻ đôi khi phải kiểm soát những 
cảm xúc khó khăn, chẳng hạn như cảm thấy thất vọng, nản lòng hoặc bối rối. 

Nghiên cứu cho thấy môi trường chăm sóc hoặc lớp học có thể để lại ảnh hưởng quan trọng đến 
khả năng điều tiết của trẻ. Mặc dù khả năng tự điều tiết của trẻ phát triển một phần từ các khía 
cạnh trong tính khí và khuynh hướng di truyền, nghiên cứu phát hiện ra rằng môi trường hàng 
ngày của các em có thể để lại ảnh hưởng quan trọng đến cách sử dụng hệ thống điều tiết và 
mức độ phát triển năng lực điều tiết tích cực của các em (Timmons et al., 2015). Mức độ mà môi 
trường của trẻ cho phép các em thực hành thành công các kỹ năng điều tiết — trong các trò chơi, 
thói quen, hoạt động có cấu trúc và hoạt động vui chơi — cũng như hỗ trợ trẻ sử dụng các kỹ 
năng này ngày một độc lập hơn — là những khía cạnh quan trọng của môi trường chăm sóc chất 
lượng cao (Vasseleu et al., 2021). Các lớp học tổ chức hành vi của trẻ thông qua các thói quen 
sẽ thúc đẩy khả năng độc lập và tự chủ, cũng như giúp trẻ áp dụng các kỹ năng điều tiết của 
mình để đạt được kết quả thành công (Selman & Dilworth-Bart, 2023). Các thói quen cũng tạo 
nên những lối tiếp cận công việc và cách chuyển đổi trong khả năng dự đoán, đồng thời những 
khía cạnh này của thói quen có thể giúp trẻ điều tiết cảm xúc trong suốt các hoạt động lớp học 
trong ngày (ví dụ: giảm thiểu cảm giác choáng ngợp hoặc bất định; giảm thiểu cảm giác nản lòng 
hoặc bất ngờ vào thời điểm chuyển đổi). 

Người lớn sẽ hỗ trợ hoạt động điều tiết của trẻ qua một cơ chế quan trọng là ngôn ngữ họ sử 
dụng liên quan đến việc giải quyết vấn đề (O’Reilly et al., 2022). Khi người lớn chủ ý mô hình hóa 
ngôn ngữ phản ánh chiến lược tiếp cận vấn đề và/hoặc sử dụng ngôn ngữ để nêu rõ cảm xúc liên 
quan đến tình huống, trẻ bắt đầu hình thành “kịch bản” để tiếp cận các vấn đề hoặc tình huống 
tương tự. Theo thời gian, trẻ có thể nội tâm hóa việc tiếp xúc với loại đối thoại được điều tiết và 
mang tính hỗ trợ này và biến điều đó trở thành một khía cạnh trong quá trình phát triển khả năng 
điều tiết của bản thân (Fernández-Santín & Feliu-Torruella, 2020). 

Ngoài các thói quen và khía cạnh trong ngôn ngữ của người chăm sóc, các khía cạnh chăm sóc 
nồng hậu và nhạy cảm cũng mang ý nghĩa trọng yếu đối với khả năng điều tiết của trẻ (Jeon et 
al., 2022). Trên thực tế, nhiều hành vi được thảo luận trước đây liên quan đến chăm sóc nồng 
hậu và nhạy cảm có tác dụng hỗ trợ phát triển khả năng điều tiết cũng như phát triển xã hội. Hãy 
cùng trở lại tình huống được trình bày để lấy ví dụ về chăm sóc và giáo dục mầm non nồng nhiệt 
và nhạy cảm cũng như xem xét tương tác thông qua một lăng kính khác. Thay vì tập trung vào 
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cách giáo viên thiết lập một bầu không khí tích cực và nồng nhiệt, chúng ta sẽ tập trung vào các 
chiến lược hỗ trợ khả năng điều tiết của trẻ. 

Một cô giáo đang mỉm cười với các em học sinh ngồi trên thảm. Thầy đang ngồi trên một chiếc 
ghế sát mặt sàn và các em học sinh dàn trải xung quanh thầy. Một số đang ngồi bắt tréo chân, 
vài em lại ít nằm nghiêng chống khuỷu tay. Một em dựa vào tủ. Nhìn chung, tất cả các em đều tỏ 
ra chú ý và giáo viên không nhận xét về các kiểu ngồi khác nhau. Một vài em ở khá sát và một số 
thì đang chạm vào đầu gối hoặc chân của thầy. Một trong số các em học sinh ở sát nhất đang tựa 
người vào thầy. Mỉm cười ấm áp với nhóm học sinh, thầy giơ hai ngón tay ra hiệu cho mọi người 
im lặng. Khá nhanh chóng, phần lớn các em thực hiện hiệu lệnh tương tự và, khi các em đã trở 
nên im lặng, thầy gọi tên từng học sinh để khen ngợi. 

Thầy chạm nhẹ vào vai một bé gái đang gặp khó khăn trong việc giữ im lặng và, khi em ấy đã ổn 
định, giáo viên bắt đầu tập hợp vòng tròn bằng một bài đồng ca nhỏ mà tất cả các em đều biết. 
Một số em làm theo các cử chỉ nhỏ trong bài hát, một số em thì không, và một số em không hát 
được hết các từ nhưng vẫn tham gia theo. Giáo viên giao tiếp bằng mắt quanh phòng, mỉm cười 
và chấp nhận các cách tham gia khác nhau của các em học sinh. Thầy cho các em biết mình 
muốn chia sẻ một cuốn sách mới. Thầy giới thiệu cuốn sách và nhận thấy ánh mắt phấn khích ở 
vài em học sinh còn một em ngồi ở phía sau đang bĩu môi. Thầy nói với giọng nhẹ nhàng, “Chà, 
thầy thấy một số bạn hào hứng còn vài bạn có thể cảm thấy thất vọng về cuốn sách hôm nay!” 
Thầy mỉm cười với bé gái đang bĩu môi và hát cho cả lớp nghe: “Chúng ta khác biệt trên vài 
phương diện. Nhưng chúng ta giống nhau ở nhiều phương diện” (một giai điệu quen thuộc trong 
một chương trình thiếu nhi nổi tiếng mà lớp hay hát). Thầy nói, “Thầy chắc chắn rằng mỗi chúng 
ta đều có thể tìm được ít nhất một điều mình thích trong cuốn sách này khi lắng nghe.” Bài hát 
khiến bé gái mỉm cười và giáo viên tiếp tục giới thiệu cuốn sách cho cả lớp. 

Trong cảnh này, giáo viên đã thiết lập rõ ràng một thói quen tập hợp và sắp xếp sự chú ý 

đối với hoạt động tập hợp vòng tròn và có thể thấy được điều này qua cách trẻ phản hồi với 
tín hiệu tập hợp của thầy (giơ hai ngón tay). Bài đồng ca của giáo viên cung cấp thêm bằng 

chứng về một thói quen được thiết lập để thu hút sự chú ý của các em học sinh. Bài đồng 

ca, trái ngược với chỉ dẫn yêu cầu chú ý bằng lời nói, phản ánh một cách tiếp cận tích cực 

và chủ động để hỗ trợ khả năng điều tiết hành vi của các em. Bài đồng ca có tác dụng mong 

muốn đối với hành vi của trẻ em (dạy các em hướng đến giáo viên khi tập hợp vòng tròn), 
nhưng cách thức đạt được điều đó là tận dụng xu hướng tập trung vào một bài hát hoặc đồng 

ca vui nhộn mà các em bẩm sinh có được, thay vì đưa ra một chỉ thị hoặc yêu cầu (thường có 

tác động tiêu cực hơn đến trẻ nhỏ). Giáo viên cũng khoan dung khi các em nỗ lực để ổn định 

cho hoạt động tập hợp vòng tròn; có thể thấy được điều này qua thái độ kiên nhẫn của thầy 

với bé gái cần thêm tín hiệu (chạm vào vai) và đồng thời qua thái độ khoan dung của thầy đối 
với các em học sinh chưa tham gia trọn vẹn vào bài đồng ca và các động tác đi kèm. Thầy 

dùng kết nối nồng nhiệt của mình với các em học sinh này—thể hiện qua nụ cười, ánh mắt 
giao tiếp và tiếp xúc cơ thể—để thu hút các em trọn vẹn hơn, nhưng thầy không yêu cầu các 
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em ấy phải tuân thủ trong trường hợp cụ thể này. Phản hồi này không chỉ phản ánh một tác 

phong nồng nhiệt và nhạy cảm, mà còn cho thấy thầy đã hiểu rằng việc tổng hòa hoạt động 

tham gia và hợp tác, đặc biệt là trong một bối cảnh nhóm đông người, đòi hỏi nhiều khía cạnh 

về khả năng điều tiết (chú ý liên tục, trí nhớ, khả năng bỏ qua những yếu tố gây phân tâm 

khác). Thái độ khoan dung của thầy nhiều khả năng phản ánh một phần hiểu biết rằng hoạt 
động tham gia và góp sức thực hiện là các quá trình phát triển và không được nhìn từ lăng 

kính tuân thủ của trẻ. Tương tự như vậy, thái độ khoan dung của thầy đối với các em học sinh 

ngồi ở nhiều tư thế khác nhau (một số bắt tréo chân, một số nằm dựa vào khuỷu tay) không 

chỉ phản ánh thái độ lấy trẻ làm trung tâm, mà còn phản ánh hỗ trợ của giáo viên đối với khả 

năng tự chủ và tự kiểm soát của các em. Thầy cho phép các em có cơ hội thử nghiệm cách 

chuyển động và tư thế cơ thể để hỗ trợ chú ý; đối với một số em, loại chuyển động này là một 
chiến lược quan trọng để duy trì sự chú ý trong một tình huống khó khăn, chẳng hạn như đọc 

sách chung theo nhóm đông người. Cuối cùng, giáo viên mô hình hóa các chiến lược khác 

nhau để giúp trẻ điều tiết những cảm xúc khó khăn. Thầy gắn nhãn “cảm giác thất vọng” của 

bé gái vào mối liên hệ với hoạt động cùng nhau đọc sách và điều này giúp bé gái nhận được 

cả nhãn và lời giải thích nhanh về cảm giác tiêu cực ban đầu của mình. 

Nghiên cứu cho thấy khả năng tự điều tiết của trẻ là một trong những kỹ năng quan trọng nhất 
để đạt được trạng thái sẵn sàng đến trường (Blair & Raver, 2015). Nghiên cứu cho thấy trẻ đi 
học mẫu giáo với đủ kỹ năng tự điều tiết sẽ thể hiện tính linh hoạt về chú ý, trí nhớ làm việc và 
kiểm soát ức chế ở mức độ cao hơn. Điểm khác biệt về các kỹ năng như vậy giữa những trẻ đã 
và đã không phát triển đủ kỹ năng tự điều tiết trong thời thơ ấu có xu hướng tăng theo thời gian 
(Rudasill et al., 2022). Trong ví dụ trên, việc giáo viên sử dụng các phản hồi nồng nhiệt, thói quen 
thu hút, chú ý đến cảm xúc và mô hình hóa các hành vi tích cực đều khuyến khích phát triển các 
kỹ năng tự điều tiết của học sinh. 

Ngày càng nhiều trẻ nhỏ càng bị đình chỉ hoặc đuổi học khỏi trường mầm non—ước tính khoảng 
250 trẻ mỗi ngày (Clayback & Hemmeter, 2021) — vì hành vi điều tiết kém, tức là các chương 
trình mầm non của các em không có ảnh hưởng đáng kể đến quá trình phát triển kỹ năng điều tiết 
của các em. Tỷ lệ trẻ mẫu giáo bị đuổi học cao gấp ba lần trẻ trong độ tuổi K-12; tần suất bé trai 
bị đuổi học cao gấp bốn lần so với bé gái; và số trẻ em Da Đen bị đuổi học cao gần gấp đôi so 
với trẻ là người Latinh hoặc Da Trắng (Head Start, 2024). 
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(Head Start, 2024) 

Trong các lớp học chất lượng thấp hơn, hỗ trợ đối với khả năng điều tiết của trẻ thường ít rõ ràng 
hơn và đòi hỏi nhiều hơn, như được minh họa trong ví dụ sau. 

Tình Huống Trung Bình Thấp 

Một cô giáo đang mỉm cười với các em học sinh ngồi trên thảm. Thầy yêu cầu tất cả các em ngồi 
thẳng người và bắt tréo chân. Phải mất một lúc để tất cả các em vào đúng tư thế này vì có một 
vài em học sinh “thích ngọ nguậy” phản kháng lại yêu cầu. Thầy yêu cầu các em học sinh đang 
tựa người vào mình ngồi dậy và thầy tạo khoảng cách vật lý giữa bản thân và học sinh bằng cách 
di chuyển vào ghế ngồi. Việc điều chỉnh tư thế ngồi của một số em học sinh cần có thời gian và, 
trong khi đang điều chỉnh thì, những em học sinh khác bắt đầu nói chuyện. Để thu hút sự chú ý 
của mọi người, giáo viên giơ hai ngón tay, một hiệu lệnh mà thầy sử dụng để cố gắng xoa dịu lớp 
học. Các em học sinh bị phân tâm và không phải tất cả đều phản hồi ngay lập tức với cử chỉ của 
thầy, vì vậy thầy đưa ra một cảnh báo bằng giọng hơi thiếu kiên nhẫn (nhưng không quá khắc 
nghiệt) rằng họ sẽ không có thời gian để đọc cuốn sách nếu các em học sinh không thể ổn định 
trở lại. Một em học sinh cố gắng giải thích rằng mình muốn tựa người vào tủ vì thích ngồi theo 
cách đó, nhưng giáo viên cắt ngang trước khi cậu nói xong và cất lời bằng giọng đơn điệu rằng 
thấy đang yêu cầu mọi người thể hiện rằng mình đã sẵn sàng bằng cách ngồi dậy và không nói 
chuyện nữa. Thầy không giao tiếp bằng mắt với cậu bé đang lên tiếng. Thầy tìm cách tạo điều 
kiện thuận lợi cho quá trình “chuẩn bị sẵn sàng” bằng cách tập trung vào các em học sinh chưa 
lắng nghe, gọi tên các em và nói, “Mọi người đang đợi ...” Khi tất cả đã ổn định, thầy bắt đầu bài 
đồng ca theo vòng tròn tập trung buổi sáng. Giọng điệu của thầy vui vẻ và thầy mỉm cười với các 
em học sinh khi bắt đầu bài đồng ca, nhưng nụ cười ấy không được tất cả các em học sinh đáp 
lại và mang lại một cảm giác không hoàn toàn chân thành. Trong thời gian đồng ca, thầy nhìn 
lướt khắp phòng để đảm bảo tất cả mọi người đều tham gia đầy đủ rồi lắc đầu và nhìn các em 
học sinh không làm cử chỉ để biểu thị rằng thầy kỳ vọng các em sẽ hợp tác. Thầy ra hiệu cho cậu 
bé muốn ngồi tựa người vào tủ ngồi dậy, khi cậu bé đang ngọ nguậy/bắt đầu nằm xuống. Sau 
bài đồng ca, giáo viên nói, “Hừm... Thầy nghĩ chúng ta có thể làm tốt hơn. Không phải ai cũng 
theo chúng ta. Chúng ta hãy thử lại và cùng làm các cử chỉ tay.” Các em học sinh tuân thủ nhưng 

Trẻ em mẫu 
giáo bị đuổi học 

nhiều gấp 3 lần so với 

trẻ trong độ tuổi K-12 

Bé trai bị 
đuổi học 

nhiều gấp 4 lần so với 

bé gái 

Trẻ em da đen 
bị đuổi học 

nhiều gấp 2 lần so với 

trẻ em là người 
Latinh hoặc Da Trắng 
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không nhất thiết phải thể hiện sự thích thú trong suốt quá trình hát lại bài đồng ca. Sau bài đồng 
ca buổi sáng, giáo viên cho các em học sinh biết mình có một cuốn sách mới. Thầy giới thiệu 
cuốn sách và nhận thấy ánh mắt phấn khích ở vài em học sinh đồng thời thấy một em ngồi ở phía 
sau đang bĩu môi. Thầy nói, “Thầy thực sự thích thái độ nhiệt tình của Jonah và Tobias” và cười 
thật tươi với hai em ấy. “Chúng ta hãy xem liệu tất cả chúng ta có thể cố gắng tích cực không. 
Julia, đừng bĩu môi. Cô chắc rằng em sẽ có thể tìm thấy điều gì đó mà em thích trong cuốn sách 
này, em không nghĩ vậy sao?” 

Trong tình huống này, các thói quen được thiết lập ít hơn nhiều và hỗ trợ đối với khả năng tự chủ 
của các em học sinh không thể hiện rõ. Có ít trường hợp quản lý hành vi chủ động hơn và các kỹ 
thuật được sử dụng để hỗ trợ và thu hút sự chú ý của các em hầu như không xuất hiện. Thay vào 
đó, sự chú ý liên tục được chuyển hướng bằng nhiều nhận xét tiêu cực hơn về hành vi sai trái 
hoặc những lời đe dọa trừng phạt (những lời đe dọa cấp thấp; chúng ta sẽ không có thời gian để 
đọc cuốn sách này). Cách tiếp cận như vậy sẽ chồng chất, thay vì khuếch tán, gây gia tăng căng 
thẳng hoặc thách thức. Hơn nữa, khả năng điều tiết của chính giáo viên—và năng lực linh hoạt 
và khoan dung trước điều trái ý muốn—thể hiện ít rõ ràng hơn. Thầy yêu cầu tuân thủ cụ thể cấu 
trúc của hoạt động và điều này, trên thực tế, hỗ trợ ít hơn cho các em phát triển khả năng điều 
tiết của mình so với cách tiếp cận đặt nhiều giá trị hơn vào khả năng độc lập và ra quyết định của 
trẻ (Hautakangas et al., 2021). Giáo viên tìm cách tạo dựng một môi trường tích cực bằng cách 
mang lại cho tất cả các em cảm giác tích cực; tuy nhiên, cách tiếp cận này lại không hướng dẫn 
cho các em cách quản lý cảm nhận của mình. Trên thực tế, ta gần như không thấy ngôn ngữ 
được thiết kế để giúp các em hiểu, dán nhãn và xử lý trạng thái cảm xúc của mình. 

Các kỹ thuật xác định mức độ hỗ trợ cao đối với hành vi điều tiết của trẻ mang tính tinh vi và 
đầy thách thức, đặc biệt là khi thiếu kiến thức về quá trình phát triển khả năng điều tiết của trẻ 
và khả năng đánh giá các năng lực này trong lớp học (Burgess et al., 2023; Phillips et al., 2022). 
Chương trình giảng dạy có cấu trúc được thiết kế để giúp người chăm sóc hỗ trợ khả năng điều 
tiết của trẻ đã được chứng minh hiệu quả (Panadero, 2017) và đang tiếp tục phát triển. 

Mối liên quan đến Texas Rising Star 

Các tiêu chuẩn đánh giá trong Texas Rising Star thúc đẩy các hành vi chính được coi là quan 
trọng đối với quá trình phát triển khả năng điều tiết của trẻ nhỏ, bao gồm mô hình hóa biểu hiện 
cảm xúc và diễn giải cảm xúc, sử dụng các hệ quả logic, triển khai nhất quán các quy tắc và thói 
quen, bày tỏ tính linh hoạt, giảm chồng chất căng thẳng và hỗ trợ giao tiếp. Các ví dụ về các khía 
cạnh hỗ trợ này đã được nêu bật trong các tình huống và đều nhất quán với nghiên cứu được 
thảo luận. 
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Các Cách Thức Giảng Dạy và 
Phương Pháp Tiếp Cận Học Tập 

Việc sử dụng một chương trình giảng dạy không đơn giản như chọn một chương trình hoặc bộ 
chương trình duy nhất và giả định rằng công tác lập kế hoạch cũng như tổ chức hướng dẫn đã 
được lo liệu. Để thiết lập một môi trường học tập linh hoạt, điều giữ vai trò trọng yếu chính là các 
cách mà lớp học cân bằng việc giảng dạy đối với các thiết lập và dạng thức hoạt động, cân bằng 
bản chất của các tương tác giữa giáo viên và các em học sinh trong trải nghiệm giảng dạy và cân 
bằng tính đa dạng của các công cụ và tài liệu giảng dạy được sử dụng. Trẻ nhỏ tương tác với 
thông tin theo những cách rất khác nhau và có thể cho thấy những điểm mạnh và điểm yếu khá 
khác biệt trong cách chúng thể hiện những điều mình biết và những điều đang học hỏi (Ritoša et 
al., 2023; Lei et al., 2018). Có điểm khác biệt giữa từng trẻ nhỏ về cách chúng bày tỏ bản thân 
bằng lời nói, tập trung sự chú ý vào một nhiệm vụ hoặc duy trì tương tác, cũng như cách thức 
và mức độ dễ dàng tiếp thu những ý tưởng hoặc khái niệm mới của các em (Boekaerts, 2016; 
Fredricks et al., 2016). 

Những khác biệt trong quá trình học tập không liên quan nhiều đến năng lực học tập của trẻ. Do 
đó, nghiên cứu, cũng như pháp chế cấp tiểu bang và liên bang, ngày càng chỉ ra sự cần thiết của 
chương trình giảng dạy và giáo án linh hoạt nhằm giải quyết các biến thể về nhu cầu, kỹ năng và 
sở thích của trẻ. Khi chương trình giảng dạy hoặc giáo án được thiết kế linh hoạt, chúng không 
làm thay đổi nội dung chính. Thay vào đó, chương trình giảng dạy và giáo án linh hoạt lồng ghép 
các lựa chọn cho trẻ trong suốt quá trình học tập (Flückiger, et al., 2018). Kiểu thiết kế linh hoạt 
này đảm bảo rằng chương trình giảng dạy hoặc giáo án không vô tình đưa ra những rào cản gây 
bất lợi không đồng đều cho một số tuýp người học hoặc một số trẻ nhất định (Cade, et al., 2021; 
Wood & Hedges, 2016). 

Một khuôn khổ dựa trên nghiên cứu quan trọng để xem xét việc sử dụng chương trình giảng dạy 
linh hoạt là Thiết Kế Phổ Quát cho Học Tập (CAST 2011; Lohmann et al., 2018). Khuôn khổ này 
thể hiện ba khác biệt chính về cách trẻ có thể biểu hiện khi tương tác với chương trình giảng dạy 
và hướng dẫn. Đầu tiên là mỗi trẻ lại có thể trình bày thông tin theo cách khác nhau, điều này liên 
quan đến cách các em tiếp nhận thông tin. Mặc dù cách trình bày thông tin điển hình của lớp học 
là qua lời nói (hướng dẫn của giáo viên hoặc bài giảng do giáo viên dạy), việc sử dụng linh hoạt 
chương trình giảng dạy đồng nghĩa với việc bổ sung các lựa chọn. Ví dụ: có thể kết hợp hướng 
dẫn hoặc trình bày bằng lời nói với hỗ trợ hoặc học cụ trực quan; một lựa chọn khác là lồng ghép 
các phương thức dựa trên công nghệ để củng cố thông tin (video, trang web tương tác, v.v.) 
Phương diện thứ hai là cách biểu đạt. Trẻ em, đặc biệt là trẻ em khuyết tật hoặc trẻ em là Những 
Người Học Tiếng Anh, có thể sẽ cần thể hiện điều mình biết và hiểu theo những cách phi truyền 
thống. Ngay cả trẻ không gặp khó khăn cụ thể nào về biểu đạt bằng lời cũng có thể thích vẽ, viết 
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hoặc sáng tạo như một phương tiện tích hợp và tổng hợp trong quá trình học tập. Cuối cùng, trẻ 
em có thể được thúc đẩy hoặc thu hút bằng các loại trải nghiệm học tập khác nhau. Ví dụ: việc 
cân bằng mức độ chi phối giữa người chăm sóc và trẻ đối với hướng dẫn có thể mang lại ảnh 
hưởng quan trọng đến cảm giác thoải mái và tiếp sức cho trẻ trong quá trình học tập và do đó, có 
thể ảnh hưởng đến kết quả học tập của các em (Almeqdad et al., 2023). 

Ba Khác Biệt Chính về Cách Trẻ Có Thể Biểu Hiện Khi Tương 
Tác với Chương Trình Giảng Dạy và Hướng Dẫn 

Cách trẻ trình 
bày thông tin 

Cách biểu đạt Loại trải nghiệm học tập thúc 
đẩy hoặc thu hút các em 

Thiết Kế Phổ Quát cho Học Tập (Cast 2011; Lohmann et al, 2018). 

Mối liên quan đến Texas Rising Star 

Các tiêu chuẩn đánh giá trong Texas Rising Star liên quan đến Cách Thức Học Tập Giảng Dạy 
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo rằng hoạt động học tập kéo dài suốt cả ngày thông 
qua các thiết lập chính thức và không chính thức (ví dụ: trong quá trình chuyển tiếp cũng như 
trong các hoạt động có cấu trúc hơn) và bao hàm các cơ hội cân bằng các phong cách và nhu 
cầu học tập khác nhau của lớp học. Ví dụ: Texas Rising Star nhấn mạnh tầm quan trọng của các 
hoạt động thực hành được kết hợp với các hoạt động học tập dựa trên ngôn ngữ truyền thống 
hơn (ví dụ: kể chuyện, thảo luận) cũng như giá trị của việc tích hợp đạo cụ và học cụ vào các 
hoạt động hàng ngày. Quan điểm này phản ánh trực tiếp ý tưởng rằng trẻ em có thể sử dụng và 
cần những loại biện pháp củng cố vững chắc này vì nhiều lý do khác nhau—trong vai trò hỗ trợ 
các em hiểu vấn đề, dưới dạng cách thức biểu đạt bản thân hoặc phương tiện tăng cường sự 
chú ý của các em vào nhiệm vụ. Tương tự, Texas Rising Star thảo luận về giá trị của việc cân 
bằng các hoạt động do trẻ khởi xướng với các hoạt động do giáo viên chỉ đạo, phản ánh nghiên 
cứu cho thấy tầm quan trọng của môi trường học tập linh hoạt đối với sự phát triển của trẻ em. 
Quan điểm thấm nhuần xuyên suốt các tiêu chuẩn đánh giá của Texas Rising Star về các cách 
thức học tập giảng dạy chất lượng cao có liên quan đến phương pháp thực tiễn của giáo viên 
giúp chương trình giảng dạy trở nên dễ tiếp cận với nhiều trẻ có nhiều nhu cầu khác nhau. 
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DANH MỤC 3 

Quản Trị Chương Trình 

Các nhà quản trị chương trình giáo dục mầm non cân bằng những thách thức phức tạp, tất cả 
đều có ý nghĩa hệ trọng đối với sứ mệnh tạo ra kết quả tích cực cho trẻ em được họ chăm sóc 
(Philipsen, Hetzner & Madigan, 2021). Một vài trong số các trách nhiệm lớn nhất của họ là dẫn 
dắt và cố vấn cho giáo viên, khuyến khích hoạt động tham gia của gia đình, xây dựng lộ trình cho 
tính đa dạng và trẻ em có nhu cầu đặc biệt, đảm bảo rằng nhu cầu sức khỏe và dinh dưỡng của 
trẻ em được đáp ứng, cũng như triển khai chương trình giảng dạy phù hợp. 

Rất nhiều nghiên cứu cho thấy các chương trình giáo dục mầm non có ảnh hưởng tích cực đến 
trạng thái sẵn sàng đến trường sau này của trẻ em. Hoạt động dạy học có chất lượng và một môi 
trường hỗ trợ nhu cầu giáo dục của trẻ sơ sinh, trẻ mới tập đi và trẻ mẫu giáo có vai trò hệ trọng 
và đòi hỏi phải có các phương pháp thực tiễn hợp lý về mặt quản trị để phát triển. (Fonsén et al., 
2022; Cade, Wardle & Otter, 2021; Philipsen Hetzner & Madigan, 2021; Donoghue et al., 2017). 

Quan hệ hợp tác giữa gia đình và trường học là những công cụ quan trọng để thực hiện điều này. 
Tiếp cận với phụ huynh, mở đường dây trao đổi thông tin và giúp tháo gỡ những trở ngại đối với 
hoạt động tham gia của gia đình được công nhận là những cách hiệu quả cao để cải thiện kết 
quả về giáo dục, cũng như sức khỏe và hạnh phúc của trẻ (Cutshaw et al., 2022; Murphy và cộng 
sự, 2021). Trao đổi thông tin hai chiều không chỉ cung cấp cho phụ huynh góc nhìn sâu sắc về 
hoạt động học tập của con mình, mà còn giúp giáo viên hiểu rõ cuộc sống gia đình của trẻ và tạo 
cơ hội tinh chỉnh nội dung phù hợp với tình huống và nhu cầu riêng của trẻ về ngôn ngữ, văn hóa 
hoặc nhu cầu đặc biệt (Avari et al., 2022). Một đánh giá nghiên cứu đối với 75 nghiên cứu được 
công bố từ năm 2003 đến 2017 phát hiện ra rằng hoạt động góp sức của phụ huynh về phương 
diện kỳ vọng, hỗ trợ và trao đổi thông tin là những thành tố trọng yếu tạo nên thành công của con 
họ, cả trong học tập cũng như sự phát triển xã hội và cảm xúc (Boonk et al., 2018). 
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Giáo Dục và Hoạt Động Góp Sức 
của Gia Đình 

Theo truyền thống, hoạt động góp sức của phụ huynh/gia đình đã ngầm chỉ việc phụ huynh tham 
gia tương đối thiếu sát sao của phụ huynh vào lớp học và các hoạt động trong lớp học (góp mặt 
tại một sự kiện đặc biệt, các chuyến đi thực địa) (Kim, 2022). Mặc dù thực sự thúc đẩy mối quan 
hệ tích cực giữa gia đình và trường học, nhưng loại hoạt động góp sức do phụ huynh khởi xướng 
này lại chỉ có ảnh hưởng hạn chế khi so sánh với các phương pháp tiếp cận toàn diện hơn đối 
với hoạt động góp sức hoặc tham gia của phụ huynh (Kim, 2022). Thật vậy, khi hoạt động góp 
sức của phụ huynh tập trung chủ yếu vào việc tham gia hạn chế vào các hoạt động của trường 
theo cách truyền thống, do trường học dẫn dắt (tình nguyện trong lớp học), tình trạng căng thẳng 
về độ nhạy cảm đối với lịch trình, nguồn trợ giúp và năng lực của gia đình thường sẽ xảy ra và 
những điều này có thể dẫn đến thiên lệch trong mối quan hệ gia đình-trường học. Điều này đặc 
biệt đúng đối với những người có thể không có cùng quan điểm chính thống với trường học hoặc 
người chăm sóc về vai trò của họ trong hoạt động giáo dục hoặc đến trường của trẻ (Murphy et 
al., 2021). Thật vậy, những mô hình góp sức của phụ huynh/gia đình mang tính truyền thống và 
hạn chế hơn này có xu hướng tước quyền của các nhóm phụ huynh với nguồn gốc dân tộc hoặc 
ngôn ngữ đa dạng, cũng như không tổng hòa được sức mạnh của gia đình với ưu thế của trường 
học để hỗ trợ cho trẻ (Oke et al., 2021; Liu & Gae, 2022). 

Các mô hình góp sức của phụ huynh/gia đình gần đây đã nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác sâu 
sắc hơn giữa phụ huynh và trường học (Kelty & Wakabayashi, 2020). Phụ huynh, giống như 
những người chăm sóc, có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả nhận thức, học tập, xã hội/hành vi và 
sức khỏe của trẻ (Frosch et al., 2019). Trên thực tế, nghiên cứu cho thấy mối song hành bền chặt 
giữa hành vi nuôi dạy con cái chất lượng cao và hành vi giảng dạy chất lượng cao đã ủng hộ cho 
quan niệm rằng phụ huynh và người chăm sóc cùng chia sẻ trách nhiệm đối với những kết quả 
phát triển của trẻ (Fuertes et al., 2018). Ví dụ: các hành vi như cùng nhau đọc sách, kích thích 
nhận thức, ngôn ngữ và cuộc trò chuyện phong phú, thái độ nồng nhiệt và mức tương tác cao 
đều được coi là chỉ dấu về hoạt động nuôi dạy con cái chất lượng cao (Prime et al., 2023; Kong & 
Yasmin 2022; Liu & Leighton, 2021). Giống như vậy, các hành vi tương tự được coi là trọng tâm 
của hoạt động giảng dạy chất lượng cao (Soliday Hong et al., 2019; Manning et al., 2017). 

Các mô hình hợp tác phụ huynh ghi nhận sức ảnh hưởng chung này và tìm cách tích cực tổng 
hòa sức mạnh của gia đình với ưu thế của trường học vào một nền tảng hỗ trợ trẻ liền mạch. 
Các mô hình hợp tác phụ huynh toàn diện như vậy hiện nay được coi là cách tiếp cận hiệu quả 
và nhạy cảm về văn hóa nhất để thu hút phụ huynh góp sức vào hoạt động đến trường và phát 
triển của con cái họ (Barajas-Gonzales et al., 2024; Hummel et al., 2022; Einarsdottir & Jónsdóttir, 
2019). Các phương pháp tiếp cận theo định hướng hợp tác như vậy cũng nhất quán với các lý 
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thuyết phát triển, trong đó chỉ ra kết quả phát triển của trẻ bắt nguồn từ các môi trường hàng ngày 
khác nhau (gia đình, trường học) và cách tương tác của các môi trường đó (Lang et al., 2023). 
Mặc dù môi trường gia đình và môi trường học đường không cần giống y hệt nhau, nhưng thói 
quen và kỳ vọng càng liên kết với nhau thì mức củng cố và hỗ trợ lẫn nhau của môi trường sẽ 
càng tăng cao. Do đó, trẻ sẽ có được một khuôn khổ rõ ràng để tương tác thành công và tích cực 
với người lớn, bạn cùng trang lứa và trong các hoạt động học tập trải dài giữa các môi trường 
(Lang et al., 2023). Hơn nữa, điều quan trọng cần lưu ý là mối liên kết giữa gia đình và trường 
học không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc phụ huynh đang liên kết với trường học hoặc 
chương trình giáo dục mầm non. Thay vào đó, trong mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa gia đình 
và trường học, mối liên kết ấy mang tính hai chiều để các chương trình mầm non nỗ lực đưa sức 
mạnh và văn hóa gia đình vào lớp học, cũng như hỗ trợ phụ huynh xây dựng năng lực cho các 
hành vi nuôi dạy con cái chất lượng cao trong gia đình (Sisson et al., 2021; NAEYC, nd). 

Trên khắp các mô hình góp sức của phụ huynh/gia đình toàn diện hơn này, có một số khuyến 
nghị được đưa ra về cách các chương trình mầm non có thể thúc đẩy quan hệ hợp tác với phụ 
huynh đích thực. Các phương pháp thực tiễn chính liên quan đến việc xây dựng quan hệ hợp tác 
với phụ huynh bao gồm thiết lập các kỳ vọng chung và trao đổi thông tin cởi mở, thu hút gia đình 
góp sức và hỗ trợ cho gia đình liên quan đến quá trình học tập và phát triển của trẻ, cũng như 
đưa phụ huynh trở thành đối tác chung trong các quyết định và/hoặc liên quan đến việc giải quyết 
vấn đề (Cutshaw et al., 2020; Sabol, et al., 2018). 

Các Phương Pháp Thực Tiễn Chính để Xây Dựng Quan 
Hệ Hợp Tác với Phụ Huynh 

Thiết lập những kỳ vọng 
chung và trao đổi thông 

tin cởi mở 

Thu hút gia đình góp sức 
và hỗ trợ liên quan đến 

quá trình học tập và phát 
triển của trẻ 

Đưa phụ huynh trở thành 
đối tác chung trong các 

quyết định và/hoặc liên quan 
đến việc giải quyết vấn đề 

(Cutshaw et al, 2020; Sobol, et al, 2018). 

Một công trình nghiên cứu phân tích kết quả gộp của 23 nghiên cứu tổng hợp trong hơn 50 năm 
đã xác định rằng hoạt động góp sức của cha mẹ mang lại ảnh hưởng tích cực cho thành tích của 
học sinh (Kim, 2022). Cả NAEYC (2018) và ban quản trị của Head Start (2016) đều khuyến nghị 
các phương pháp thực tiễn sau đây cho giáo viên: tiếp cận với phụ huynh để chia sẻ thông tin về 
tiến bộ của con cái họ, cập nhật các đánh giá chính thức và không chính thức, đặt ra mục tiêu và 
thúc đẩy hoạt động tham gia của gia đình. Có thể thực hiện những điều trên thông qua tương tác 
cá nhân cũng như email, tin nhắn văn bản, bảng thông báo hoặc bản tin lớp học (NAEYC). 
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Phần còn lại của chương này sẽ tập trung vào những cách khả thi để cấu trúc các hoạt động của 
chương trình mầm non nhằm thiết lập thành công các phương diện này của quan hệ hợp tác với 
phụ huynh và cách các nguyên tắc này được phản ánh trong các tiêu chuẩn đánh giá và yêu cầu 
của Texas Rising Star. 

Mối liên quan đến Texas Rising Star 

Các tiêu chuẩn đánh giá trong Texas Rising Star liên quan đến Giáo Dục và Hoạt Động Góp Sức 
của Phụ Huynh/Gia Đình phản ánh nhiều khía cạnh của cách tiếp cận theo định hướng hợp tác 
đối với hoạt động tham gia của phụ huynh/gia đình. Nói chung, các tiêu chuẩn đánh giá này thiết 
lập một khuôn khổ tư duy trên diện rộng về cách thu hút phụ huynh/gia đình góp sức ở các cấp 
độ tham gia khác nhau. Ví dụ: các yêu cầu liên quan đến Giáo Dục Phụ Huynh/Gia Đình nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ với phụ huynh về các chính sách và thủ tục của chương 
trình hoặc trung tâm mầm non. Tuy nhiên, Texas Rising Star ghi nhận rằng đây chỉ là bước khởi 
đầu hướng tới việc thiết lập những kỳ vọng và phương pháp thực tiễn chung giữa gia đình và 
trường học/trung tâm giáo dục mầm non. 

Do đó, các tiêu chuẩn đánh giá dựa trên điểm liên quan đến Giáo Dục Phụ Huynh/Gia Đình phản 
ánh các khái niệm rộng hơn về trao đổi thông tin chung, xây dựng năng lực của phụ huynh và 
hỗ trợ gia đình, đây đều là những mảnh ghép trọng yếu cho bức tranh về hoạt động góp sức của 
phụ huynh/gia đình trong khuôn khổ hợp tác. Bằng cách kết hợp các tiêu chuẩn đánh giá theo 
cách này, Texas Rising Star chỉ ra tầm quan trọng của việc sở hữu một hệ thống quan hệ hợp tác 
với phụ huynh, trong đó ghi nhận giá trị của các khía cạnh mang tính truyền thống và cơ bản hơn 
trong hoạt động góp sức của phụ huynh/gia đình (chia sẻ chính sách, thủ tục và cấu trúc), đồng 
thời chỉ ra tầm quan trọng của các hoạt động toàn diện và định hướng hợp tác hơn. 

Xây Dựng Kỳ Vọng Chung và Năng Lực của Gia Đình 

Cách quản lý các nỗ lực tiếp cận và giáo dục đối với phụ huynh/gia đình của các chương trình 
mầm non có thể để lại ảnh hưởng đáng kể đến việc thiết lập môi trường gia đình và trường 
học trở thành một nền tảng hỗ trợ chung. Ví dụ: đảm bảo rằng phụ huynh/gia đình được kết nối 
với nhà trường thông qua nhiều cơ chế chính thức và không chính thức—chẳng hạn như tham 
gia các cuộc họp phụ huynh-giáo viên, các cuộc gặp mặt tại trường học, bản tin, ứng dụng và 
email—có thể là một phương tiện để thiết lập kỳ vọng chung cho hoạt động học tập của trẻ (Avari 
et al., 2022; Barnes et al., 2016). Trao đổi thông tin cơ bản, chẳng hạn như chia sẻ các chính 
sách và thủ tục, có thể đóng vai trò khá quan trọng trong việc đảm bảo rằng các gia đình gặp bất 
lợi về kinh tế hoặc những người không cùng chung văn hóa xã hội chủ đạo có ý thức tiếp cận với 
trường học (Iruka et al., 2022; Kelty et al., 2020). Tuy nhiên, ngoài việc cung cấp cho phụ huynh 
ý thức tiếp cận trường học này, một điều cũng quan trọng khác là các chương trình và trung tâm 
cần tích cực ươm mầm kỳ vọng rằng thông tin có thể và nên được luân chuyển theo cả hai chiều. 
Bằng cách này, phụ huynh được khuyến khích hỗ trợ định hình cuộc trò chuyện, và không chỉ 
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đơn thuần tiếp nhận quan điểm của chương trình hoặc trường học một cách thụ động (Hadley & 
Rouse, 2018; Barnes et al., 2016). Một lần nữa, văn hóa giao tiếp của chương trình mầm non là 
một cơ chế quan trọng để thiết lập những kỳ vọng chung và trách nhiệm chung đối với việc học 
của trẻ em. 

Các nỗ lực tiếp cận và giáo dục phụ huynh/gia đình thành công không chỉ tìm cách thu hút phụ 
huynh tham gia tại trường học hoặc chia sẻ thông tin về trường học, mà còn giúp họ tham gia 
vào quá trình giáo dục. Do đó, một cách quan trọng để các chương trình mầm non tiếp cận và 
hỗ trợ sự tham gia của phụ huynh/gia đình là thông qua sự hỗ trợ tích cực cho việc nuôi dạy con 
cái chất lượng cao tại nhà (Barnett et al., 2020). Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy rằng những nỗ 
lực đòi hỏi nhiều hơn ở phụ huynh — chẳng hạn như yêu cầu họ thực hiện các chương trình đọc 
hoặc biện pháp can thiệp học tập — có xu hướng không đáp ứng được nhu cầu của những trẻ 
cần hỗ trợ nhất; ví dụ: những trẻ trong các gia đình có thu nhập thấp và/hoặc người học tiếng Anh 
(Bettencourt et al., 2020). Trong nhiều trường hợp, rào cản đối với việc tham gia vào các biện 
pháp can thiệp như vậy nằm trong bối cảnh rộng lớn hơn - tình trạng nghèo đói của gia đình hoặc 
các yếu tố gây căng thẳng trong gia đình (Liu & Gao, 2022; Oke và et al., 2020; Norheim & Moser, 
2020). Xem xét dưới góc độ hợp tác của phụ huynh, những thực tế này cho thấy vai trò của 
các chương trình và trung tâm mầm non trong việc thúc đẩy khả năng tham gia của phụ huynh 
vào việc học tập và thành công ở trường của trẻ, thay vì chỉ đơn thuần yêu cầu hoặc đòi hỏi sự 
tham gia đó. 

Khi các chương trình mầm non nỗ lực giáo dục phụ huynh/gia đình về các phương pháp thực 
hành tốt nhất liên quan đến việc học tập và phát triển của trẻ, họ phải thực hiện điều đó theo cách 
xây dựng mối quan hệ tin cậy với phụ huynh/gia đình, phản ánh sự nhạy cảm với khả năng và 
văn hóa của phụ huynh/gia đình, cũng như giải quyết các yếu tố gây căng thẳng và thách thức 
có thể là rào cản đối với sự tham gia của phụ huynh vào các nỗ lực giáo dục (Norheim & Moser, 
2020). Một số nỗ lực giáo dục phụ huynh/gia đình cực kỳ thành công nhắm vào các nhóm dân 
số có nguy cơ cao đã chứng minh được những tác động tích cực đến sự hỗ trợ của phụ huynh 
đối với việc học của trẻ cũng như kết quả học tập của trẻ khi họ cân nhắc những ý tưởng này 
(Rogers et al., 2018; Murphy et al., 2021; Dias-Broens & van Steensel, 2022; Dereli & Kurtça 
2023). Điều quan trọng trong và xuyên suốt các sáng kiến này là họ không chỉ tập trung vào nội 
dung cần truyền đạt với phụ huynh/gia đình mà còn chú trọng đáng kể đến việc làm thế nào để 
giúp phụ huynh/gia đình kết nối với thông tin theo những cách có ý nghĩa. 

Một khía cạnh quan trọng trong các nỗ lực giáo dục phụ huynh/gia đình thành công là khả năng 
giải quyết các rào cản tiềm ẩn đối với sự tham gia của phụ huynh, cả về động lực và hậu cần. 
Điều này bao gồm thái độ của gia đình về sự tham gia của phụ huynh, cảm giác bị cô lập về văn 
hóa hoặc kinh tế, phương tiện di chuyển đến các sự kiện giáo dục, việc chăm sóc trẻ trong sự 
kiện, sự tham gia của nhiều thành viên trong gia đình (không chỉ riêng người mẹ) và việc duy trì 
sự phối hợp hoặc kết nối về lịch trình (Hornby & Blackwell, 2018). Những rào cản này thường 
không được phân bổ đồng đều và xuất hiện nhiều hơn trong các gia đình có ít nguồn trợ giúp 
hơn; do đó, việc không giải quyết các rào cản này có xu hướng kéo dài vòng lặp tiếp cận không 
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bình đẳng với việc tham gia vào trường học và hỗ trợ không bình đẳng cho việc học của trẻ em. 
Mặt khác, khi những rào cản này được giải quyết một cách chủ động và sáng tạo, sự tham gia 
của phụ huynh/gia đình và nỗ lực tiếp cận có thể đạt được mức độ thành công cao hơn (Oke et 
al., 2020; Petrovic et al., 2019; Nitecki, 2015). 

Các Khía Cạnh Chính của Những Nỗ Lực Giáo Dục Phụ 
Huynh/Gia Đình Thành Công 

Những nỗ lực này giải quyết 
các rào cản tiềm ẩn đối với sự 

tham gia của phụ huynh về 
động lực và hậu cần 

Trẻ em trong gia đình 
tích cực tham gia 

vào sáng kiến 

Những nỗ lực này phản 
ánh sự nhạy cảm với sự 

đa dạng của gia đình 

Khía cạnh thứ hai của nhiều nỗ lực giáo dục phụ huynh/gia đình thành công là trẻ em trong gia 
đình đã tích cực tham gia vào sáng kiến này. Điều này có thể có nhiều hình thức khác nhau. 
Ví dụ: đôi khi, các sáng kiến giáo dục gia đình được đưa vào môi trường gia đình. Do đó, các 
chương trình giáo dục sớm khởi xướng các chương trình ghé thăm nhà và hợp tác với phụ 
huynh/gia đình tại nhà về các kỹ năng hoặc chiến lược cụ thể. Đôi khi, cách tiếp cận này được 
thực hiện trong các chương trình tại trường học hoặc tại trung tâm, nhưng chúng diễn ra vào 
thời điểm thuận tiện để cả gia đình tham gia (ví dụ: các lớp học thứ Bảy) và được thiết kế để phụ 
huynh hợp tác với con cái dưới sự huấn luyện hoặc hướng dẫn của một nhà giáo dục mầm non 
đáng tin cậy. Cả hai cách tiếp cận này đều cung cấp cho phụ huynh/gia đình quyền tiếp cận với 
loại hỗ trợ huấn luyện được coi là rất quan trọng đối với việc học hỏi của người lớn. Hơn nữa, 
bằng cách thu hút trẻ tham gia vào các sáng kiến giáo dục, phụ huynh không phải đánh đổi giữa 
việc tham gia vào một cơ hội giáo dục và dành thời gian cho gia đình. Điều này phản ánh sự nhạy 
cảm với thời gian và khả năng hạn chế trong nhiều gia đình, đặc biệt là những gia đình thiếu 
nguồn trợ giúp dồi dào hoặc sự linh hoạt trong lịch trình (Baker et al., 2016; Shillady et al, 2014). 

Một khía cạnh khác của nhiều sáng kiến giáo dục phụ huynh/gia đình thành công là chúng phản 
ánh sự nhạy cảm đối với sự đa dạng của gia đình. Điều này có thể được thấy theo nhiều cách 
khác nhau. Ví dụ: điều quan trọng đối với các chương trình phục vụ các gia đình đa dạng là sử 
dụng các tài liệu và ví dụ có liên quan về mặt văn hóa (mô hình video liên quan đến các dân tộc 
khác nhau), cũng như suy nghĩ về sự phù hợp giữa ngôn ngữ và dân tộc của nhà giáo dục mầm 
non và các gia đình. Khi có thể, việc dịch tài liệu sang các ngôn ngữ khác có thể là một cách để 
ghi nhận và xác nhận nhu cầu của các gia đình đang được phục vụ (Premo et al., 2023; Dikilitas 
et al., 2023). Các gia đình có trẻ khuyết tật hoặc có các nhu cầu đặc biệt khác có thể gặp khó 
khăn khi tương tác với các nhà giáo dục (Passmore & Zarate, 2020). Sự nhạy cảm với các nhu 
cầu rộng lớn hơn của gia đình cũng có thể được thấy trong các nỗ lực bao gồm các loại hình 
khuyến khích tham gia. Những loại hình khuyến khích này thường phản ánh nhận thức về nhu 
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cầu của các gia đình và tìm cách thiết lập ý thức chăm sóc và quan tâm cho toàn thể gia đình. 
Các loại hình khuyến khích thường thấy bao gồm cung cấp đồ ăn trong sự kiện giáo dục, tài liệu 
mang đi hoặc “bộ công cụ” để hỗ trợ các gia đình sử dụng những ý tưởng và chiến lược được 
trình bày, cũng như giới thiệu và kết nối với các nguồn trợ giúp cần thiết, trong khuôn khổ của 
sáng kiến giáo dục. 

Mối liên quan đến Texas Rising Star 

Các tiêu chuẩn đánh giá trong chương trình Texas Rising Star phản ánh những đặc điểm quan 
trọng của giao tiếp và giáo dục được nêu bật trong nghiên cứu. Ví dụ: yêu cầu của Texas Rising 
Star về Giáo Dục Phụ Huynh/Gia Đình chỉ ra tầm quan trọng của việc thiết lập một cơ chế giao 
tiếp rõ ràng giữa chương trình và phụ huynh/gia đình. Giao tiếp chất lượng cao giữa phụ huynh/ 
gia đình được định nghĩa trong Texas Rising Star bằng các thực hành khuyến khích phụ huynh 
chia sẻ thông tin liên quan đến con cái hoặc gia đình họ, thiết lập các kênh giao tiếp liên tục giữa 
phụ huynh/gia đình và nhân viên chương trình mầm non (ghi chú thường xuyên được gửi về 
nhà về sự tiến bộ của trẻ) và tạo ra các cơ chế chính thức để phụ huynh/gia đình đưa ra phản 
hồi (khảo sát). Texas Rising Star cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc coi trọng quan điểm 
của phụ huynh/gia đình và tích cực phản ánh những quan điểm này trong các chính sách và quy 
trình của chương trình. Nói chung, các khía cạnh này của Texas Rising Star nhấn mạnh tầm quan 
trọng của các kênh giao tiếp hai chiều (ví dụ: phụ huynh với giáo viên, giáo viên với phụ huynh) 
và nhiều phương tiện giao tiếp khác nhau dành cho phụ huynh/gia đình. Bằng cách này, Texas 
Rising Star nỗ lực chính thức hóa các cơ chế giao tiếp quan trọng để tiếp cận phụ huynh và thiết 
lập những kỳ vọng và trách nhiệm chung đối với việc học của trẻ. 

Ngoài giá trị mà Texas Rising Star đặt ra cho việc giao tiếp cởi mở và chia sẻ, các tiêu chuẩn 
đánh giá dựa trên điểm của Texas Rising Star (về Giáo Dục và Tham Gia) còn chỉ ra giá trị của 
việc chia sẻ thông tin về sự phát triển của trẻ và thiết lập kỳ vọng rằng phụ huynh/gia đình đóng 
vai trò trong sự phát triển của trẻ. Ví dụ: Texas Rising Star định nghĩa định hướng chất lượng 
cao là định hướng bao gồm việc trao đổi với phụ huynh/gia đình về các mốc phát triển và đưa 
ra tuyên bố chính thức về vai trò của gia đình trong việc học. Tương tự, các tiêu chuẩn đánh 
giá liên quan đến sự tham gia của phụ huynh/gia đình chỉ ra rằng các cuộc họp phụ huynh chất 
lượng cao được xem là tập trung vào việc học, công việc và tiến bộ của trẻ em, và lưu ý rằng tất 
cả thông tin này không phải là thông tin mới tại thời điểm họp, mà là thông tin đã được chia sẻ 
trong suốt cả ngày và các tuần học một cách liên tục. Nói chung, những khía cạnh này của Texas 
Rising Star giúp thiết lập kỳ vọng rằng phụ huynh là đối tác trong quá trình học của con cái họ — 
một ý tưởng mà các mô hình dựa trên nghiên cứu về sự tham gia của phụ huynh/gia đình thường 
nhấn mạnh (Barnett et al., 2020). 



44 

Các tiêu chuẩn đánh giá dựa trên điểm về Giáo Dục và Tham 
Gia của Texas Rising Star chỉ ra giá trị của việc chia sẻ 
thông tin về sự phát triển của trẻ và thiết lập kỳ vọng rằng 
phụ huynh/gia đình đóng vai trò trong sự phát triển của trẻ. 

Nghiên cứu về sự tham gia của phụ huynh/gia đình nhấn mạnh rõ ràng vào việc tạo ra các cơ 
hội học tập thường xuyên và được thiết kế tốt cho phụ huynh thông qua các chương trình giáo 
dục sớm. Các tiêu chuẩn đánh giá của Texas Rising Star về sự Tham Gia của Phụ Huynh/Gia 
Đình cũng chỉ ra các loại hình thực hành giáo dục phụ huynh/gia đình chất lượng cao này. Mặc 
dù Texas Rising Star không yêu cầu bất kỳ định dạng cụ thể nào đối với các sáng kiến giáo dục 
phụ huynh/gia đình, các tiêu chuẩn đánh giá dựa trên điểm định nghĩa giáo dục phụ huynh/gia 
đình chất lượng cao cho thấy tầm quan trọng của các sáng kiến giáo dục nhạy cảm với nhu cầu 
đa dạng của gia đình. Đây là một khái niệm quan trọng trong nghiên cứu về giáo dục phụ huynh/ 
gia đình. Ví dụ: tiêu chuẩn đánh giá của Texas Rising Star về giáo dục cho thấy các nỗ lực giáo 
dục phụ huynh chất lượng cao hoạt động sẽ tập trung vào việc sắp xếp lịch trình phù hợp với các 
gia đình (ngày lễ, cuối tuần, tại nhà), cung cấp nhiều loại nguồn trợ giúp cho phụ huynh/gia đình 
(trong tiêu chuẩn đánh giá Giáo Dục Phụ Huynh) và tìm cách đáp ứng nhu cầu của gia đình bằng 
cách kết nối phụ huynh/gia đình với các nguồn trợ giúp trong cộng đồng. Hơn nữa, Texas Rising 
Star cho rằng các sáng kiến giáo dục chất lượng cao sẽ được cung cấp thường xuyên và các 
trung tâm sẽ tìm cách khuyến khích phụ huynh tham gia ít nhất ba trong số các sự kiện này. Do 
đó, Texas Rising Star phản ánh quan điểm dựa trên nghiên cứu và hướng đến quan hệ hợp tác 
về giáo dục phụ huynh — điều này chỉ ra tầm quan trọng của các chương trình mầm non đóng vai 
trò tích cực trong việc xây dựng sự liên kết và khả năng trong các gia đình đối với việc cải thiện 
kết quả học tập của trẻ. 

Xây Dựng Gia Đình với tư cách là Người Ra Quyết Định 
kiêm Người Giải Quyết Vấn Đề Chung 

Việc ra quyết định và giải quyết vấn đề chung giữa nhà trường và phụ huynh/gia đình là một khía 
cạnh quan trọng khác của mô hình hướng đến quan hệ hợp tác về sự tham gia của phụ huynh/ 
gia đình. Các chương trình hoặc trung tâm mầm non cần thiết lập các thói quen cho phép phụ 
huynh lên tiếng bảo vệ nhu cầu của con cái họ và tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh, tốt 
nhất là trước khi các vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn (Cutshaw et al., 2020). Khái niệm lên 
tiếng bảo vệ đã được nhấn mạnh trong các mô hình tham gia của phụ huynh/gia đình cho trẻ em 
có nhu cầu đặc biệt hoặc nhu cầu học tập. Thật vậy, nghiên cứu cho thấy sự tham gia của phụ 
huynh/gia đình đóng vai trò rất quan trọng khi trẻ gặp khó khăn hoặc khuyết tật, ngay cả đối với 
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các phụ huynh thường không tham gia tích cực (Passmore et al., 2020). Một lĩnh vực quan trọng 
mà phụ huynh cần tham gia vào việc ra quyết định và giải quyết vấn đề chung là các vấn đề về 
hành vi của trẻ. Đây là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng cần đảm bảo sự tham gia mạnh mẽ của 
phụ huynh/gia đình vì các hành vi có vấn đề thường là một trong những nguyên nhân chính gây 
ra kết quả bất lợi ở trường mầm non, chẳng hạn như việc bị buộc thôi học ở trường mầm non 
(DuShane & Yu, 2023). Dữ liệu quốc gia cho thấy trẻ mầm non bị đình chỉ hoặc buộc thôi học cao 
gấp ba lần mức trung bình quốc gia về tỷ lệ buộc thôi học ở bậc Mẫu Giáo - Lớp 12 (HHS Head 
Start ECLKC, nd). Việc buộc thôi học trẻ mầm non được coi là một cơ hội bị bỏ lỡ, vì nghiên 
cứu cho thấy các trường mầm non có thể hợp tác hiệu quả với trẻ em và gia đình để giảm thiểu 
hoặc chấm dứt vòng lặp hành vi tiêu cực (tuyên bố chính sách của Viện Hàn Lâm Nhi Khoa Hoa 
Kỳ [American Academy of Pediatrics, AAP], 2023). Mặc dù đa phần nghiên cứu về giải quyết tỷ 
lệ buộc thôi học đã tập trung vào đào tạo giáo viên và chương trình giảng dạy trên lớp, nhưng 
vai trò của phụ huynh là rõ ràng và trung tâm khi xem xét tầm quan trọng của việc tạo ra các hệ 
thống hỗ trợ tích cực và củng cố cho những trẻ này trong môi trường hàng ngày (Kong & Yasmin, 
2022; Lehrl et al., 2020). 

Mối liên quan đến Texas Rising Star 

Nghiên cứu về phụ huynh với tư cách là người ra quyết định kiêm người giải quyết vấn đề chung 
được phản ánh trong các tiêu chuẩn đánh giá của Texas Rising Star liên quan đến việc quản lý 
các hành vi có vấn đề hoặc hành vi thách thức hoặc trẻ em. Như nghiên cứu cho thấy, cơ sở để 
giải quyết vấn đề chung hiệu quả là mối quan hệ bền chặt giữa phụ huynh và nhà trường, cũng 
như cách tiếp cận hướng đến phòng ngừa để giải quyết nhu cầu và khó khăn của trẻ. Texas 
Rising Star có các yêu cầu cụ thể về mặt cấu trúc đòi hỏi phải có cách tiếp cận giải quyết vấn 
đề đối với hành vi có vấn đề của trẻ và yêu cầu phụ huynh/gia đình tích cực tham gia vào cuộc 
trò chuyện. Hơn nữa, các yêu cầu dựa trên điểm xoay quanh việc giao tiếp với phụ huynh và sự 
tham gia của phụ huynh/gia đình vào chương trình đào tạo tại trường, cũng như các tiêu chuẩn 
đánh giá của Texas Rising Star nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối các gia đình với các 
nguồn trợ giúp cần thiết, đề xuất một cách tiếp cận tổng thể và “toàn diện” hơn để hỗ trợ các gia 
đình có con cái có các hành vi thách thức. 

Quản Lý Chương Trình 

Tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên giáo dục mầm non hàng năm ước tính là từ 20% trở lên ở khoảng 
một phần ba số trung tâm chăm sóc trẻ em (Khảo Sát Quốc Gia về Chăm Sóc và Giáo Dục Sớm, 
2019) và nghiên cứu đã báo cáo rằng tỷ lệ này lên tới 40% trong một số trường hợp (Bassok et 
al., 2021). Ngành này thậm chí còn gặp khó khăn hơn sau những năm xảy ra đại dịch COVID-19, 
trong đó có tới 80,000 việc làm trong lĩnh vực Chăm Sóc và Giáo Dục Sớm bị mất (HHS, 2023). 



46 

Tuyển dụng và giữ chân nhân viên chăm sóc trẻ em chất lượng là một nhu cầu quan trọng 
(Bryant et al., 2023), và người ta tập trung nhiều vào mức tiền công mà những nhân viên này 
kiếm được. Trung Tâm Lực Lượng Lao Động Chăm Sóc và Giáo Dục Sớm Quốc Gia, tức khoản 
đầu tư $30 triệu vào nghiên cứu và công nghệ, đã được ra mắt vào năm 2023 để giúp xây dựng 
“lộ trình sự nghiệp”, đồng thời tăng lương thưởng và phúc lợi (HHS, 2023). 

Mức tiền công trung bình của một nhân viên trung tâm chăm sóc trẻ em vào năm 2019 là $13.09 
một giờ, mặc dù vẫn có một số mức tiền công thấp hơn, bao gồm trợ giảng ($11.86), nhân viên 
có ít hơn năm năm kinh nghiệm ($10.74) và những người không có trình độ học vấn sau trung 
học và không có chứng chỉ ($10.62) (Amadon et al., 2023). Theo Cục Thống Kê Lao Động liên 
bang, tức đơn vị theo dõi dữ liệu việc làm ở Hoa Kỳ và cho biết mức tiền công trung bình vào 
năm 2023, những con số này thấp hơn ước tính dành cho nhân viên chăm sóc trẻ em là $14.60 
một giờ. Hơn một nửa số nhân viên chăm sóc trẻ em trong giai đoạn 2014 đến 2016 đã ghi danh 
vào ít nhất một chương trình hỗ trợ thu nhập công cộng hoặc chăm sóc sức khỏe (Whitebook et 
al., Early Childhood Workforce Index [Chỉ Số Lực Lượng Lao Động Mầm Non], 2018). 

Cuộc khảo sát năm 2019 cho thấy tỷ lệ nghỉ việc cao hơn ở các trung tâm chăm sóc trẻ em, nơi 
có mức lương thấp hơn (Grunewald et al., 2022). Cách các vấn đề về lương ảnh hưởng đến tỷ lệ 
luân chuyển rất phức tạp, vì nhiều vấn đề xảy ra đồng thời cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ này, chẳng 
hạn như cấp độ nhân sự, tình trạng căng thẳng và kiệt sức của người lao động, yêu cầu về trình 
độ giáo dục và/hoặc chứng chỉ, đặc điểm tổ chức, cơ hội phát triển nghề nghiệp và trợ cấp công 
(Bassok et al., 2021; Tottenham et al., 2016). Nhưng một đánh giá theo chiều dọc của hàng chục 
nghiên cứu trong ba thập kỷ qua cho thấy tiền công của nhân viên chăm sóc trẻ em là vấn đề 
chính dẫn đến tình trạng luân chuyển, và các chương trình cung cấp ưu đãi tiền mặt hoặc học 
bổng có tỷ lệ giữ chân cao hơn (Tottenham et al., 2016). Một nghiên cứu gần đây cho thấy các 
nhà giáo dục mầm non ở Virginia ít có khả năng rời bỏ công việc của họ hơn 11% sau khi nhận 
được khoản trợ cấp tiền công thông qua chương trình tài trợ Phát Triển Mầm Non từ Sơ Sinh 
đến Năm Tuổi (Preschool Development Birth through Five, PDB B-5) của liên bang. Các nhà giáo 
dục đủ điều kiện nhận khoản lương thưởng bổ sung lên tới $1,500 sau khi làm việc với trẻ em từ 
0–5 tuổi trong 30 giờ trở lên mỗi tuần tại cùng một địa điểm trong tám tháng (Bassok et al., 2021). 
Nhìn chung, nghiên cứu cho thấy rằng nhân viên có động lực hơn khi họ được trả lương xứng 
đáng (Gerhart, 2017; Fulmer et al, 2023). 

Sự khỏe mạnh về thể chất và tinh thần của giáo viên — bao gồm sự hài lòng về nghề nghiệp, tài 
chính, trình độ học vấn, tình trạng căng thẳng trong công việc, sức khỏe thể chất và tâm lý (bao 
gồm tiền sử về Trải Nghiệm Thời Thơ Ấu Bất Lợi, hay ACE) — đã được chứng minh là có liên 
quan đến khả năng cung cấp chất lượng giảng dạy cao hơn (Jennings et al., 2020; Cumming, 
2016). Nghiên cứu chia 133 người tham gia thành hai nhóm nhỏ — một nhóm có mức độ cao 
hơn về các yếu tố sự khỏe mạnh và nhóm còn lại có mức độ thấp hơn — phát hiện ra rằng các 
giáo viên có ít yếu tố hơn cũng cho biết họ có ít ngày hạnh phúc về mặt tâm lý hơn và gặp nhiều 
thách thức hơn trong công việc (Roberts et al., 2023). 
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Các vấn đề khác ảnh hưởng đến giáo viên giáo dục mầm non khi làm việc bao gồm cách tổ chức 
hoạt động, liệu giáo viên có thời gian và hỗ trợ cho nhu cầu lập kế hoạch, đánh giá và phát triển 
(planning, assessment, and development, PAD) của riêng họ hay không. Năm 2020, Chỉ Số Lực 
Lượng Lao Động Mầm Non đã nêu “thời gian không tiếp xúc không với trẻ em được trả lương 
để hoàn thành các trách nhiệm nghề nghiệp và suy ngẫm với đồng nghiệp” là một trong ba tiêu 
chuẩn môi trường làm việc chính thúc đẩy thực hành giảng dạy tốt, bên cạnh việc đảm bảo đủ 
nhân sự và khả năng tham gia vào các quyết định ảnh hưởng đến việc giảng dạy (Chỉ Số Lực 
Lượng Lao Động Mầm Non, 2020). 

Giờ PAD riêng không liên quan đến việc chăm sóc trẻ cũng giúp giáo viên có nhiều thời gian hơn 
để liên tục tạo và duy trì các đánh giá về trẻ (cả chính thức và không chính thức). Những đánh giá 
này sau đó trở thành công cụ quan trọng để chia sẻ với gia đình và giúp xây dựng mối quan hệ 
hợp tác giữa giáo viên và gia đình. Đánh giá không chỉ giúp giáo viên đáp ứng nhu cầu cá nhân 
và mức độ tiến bộ của từng trẻ, mà còn có thể được sử dụng để hiểu các chương trình dạy học 
và chương trình giảng dạy đang hoạt động tốt như thế nào, liệu trẻ có đáp ứng các tiêu chuẩn 
mong muốn hay không và những điều chỉnh nào có thể cần thiết (Puinean et al., 2022). Trẻ em 
không học cùng một tốc độ hoặc theo cùng một cách; thường có sự khác biệt về học tập giữa trẻ 
là nam và trẻ là nữ, trẻ em thuộc các chủng tộc khác nhau và trẻ em có nguồn gốc thu nhập khác 
nhau trong cùng một lớp học (Weiland et al., 2023). Đánh giá có thể bao gồm quan sát và kiểm 
tra cá nhân trong các lĩnh vực cụ thể phù hợp với độ tuổi của trẻ; kết quả của những đánh giá đó 
có thể được sử dụng để lập kế hoạch giảng dạy (Hansel, 2019). 

Mặc dù các nhà nghiên cứu nói rằng cần nghiên cứu thêm, song một số nghiên cứu đã đưa ra 
bằng chứng tích cực rằng trẻ em được đánh giá thường xuyên có thể đạt được kết quả tốt hơn 
và/hoặc sẵn sàng đến trường hơn (Isquith-Dicker et al., 2021; Akers et al., 2015). Head Start yêu 
cầu sàng lọc phát triển ban đầu trong vòng 45 ngày bằng cách sử dụng các công cụ sàng lọc 
tiêu chuẩn dựa trên nghiên cứu và theo dõi bằng các đánh giá thường xuyên của từng trẻ theo 
mục tiêu trong Khung Kết Quả Học Tập Sớm của Head Start: Độ Tuổi từ Sơ Sinh Đến Năm Tuổi 
(Head Start, nd). Trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi được đánh giá khác với trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo, 
nhưng cả hai đều được đánh giá trong năm lĩnh vực: phương pháp tiếp cận học tập, phát triển xã 
hội và cảm xúc, ngôn ngữ và khả năng đọc viết, nhận thức và phát triển nhận thức/vận động/thể 
chất, và thông tin thu được phải được chia sẻ giữa giáo viên và phụ huynh. 

Các nghiên cứu cho thấy rằng việc hợp tác giữa giáo viên mầm non và gia đình thúc đẩy sự phát 
triển cả về mặt học tập lẫn xã hội của trẻ (Bierman et al., 2017; Marti et al., 2018; Murphy et al., 
2021). Khi những mối quan hệ hợp tác đó được thiết lập, giáo viên có thể chia sẻ kiến thức về 
cách trẻ em học tập và phát triển trong môi trường gia đình ấm áp và đáp ứng (Bierman et al., 
2017; Lang et al., 2016). Và sự giao tiếp giữa giáo viên với phụ huynh và giữa phụ huynh với giáo 
viên sẽ thiết lập nên một khuôn mẫu khi trẻ mẫu giáo đến trường (Cutshaw et al., 2022; Murray 
et al., 2014). 
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Lập Kế Hoạch cho Các Nhu Cầu Đặc Biệt và Tôn Trọng 
Sự Đa Dạng 

Môi trường lớp học và chăm sóc mầm non ngày nay phản ánh một cộng đồng người học đa dạng 
từ nhiều nền tảng văn hóa và ngôn ngữ khác nhau và có nhiều nhu cầu học tập đặc biệt khác 
nhau (Trung Tâm Thống Kê Giáo Dục Quốc Gia [National Center for Education Statistics, NCES], 
2023). Số lượng trẻ từ 3 đến 4 tuổi được học tại một số loại hình trường học chính quy vào năm 
2021 là 50% (NCES, 2023), mặc dù số lượng tuyển sinh chưa hoàn toàn đạt lại số lượng trước 
đại dịch của năm 2019. Trong số những trẻ đó, 59% là Người Châu Á, 55% là Người Da Trắng, 
48% là Người Da Đen, 42% là Người Nói Tiếng Tây Ban Nha và 48% là người hỗn hợp chủng 
tộc. Trên toàn quốc, nhóm dân số thiểu số tăng trưởng nhanh nhất là người gốc Á và Đảo Thái 
Bình Dương, với mức tăng khoảng 35,5% trong dân số Người Châu Á tại Hoa Kỳ và 28% trong 
dân số Người Đảo Thái Bình Dương từ năm 2010 đến năm 2020 (Cục Điều Tra Dân Số [Census 
Bureau], 2022). 

Yếu tố phản ánh sự gia tăng tính đa dạng của dân số nói chung là thành phần chủng tộc và 
văn hóa của trẻ em trong hệ thống trường học từ mầm non-mẫu giáo-lớp 12. Ước tính cho thấy 
khoảng 10.3% tổng số trẻ em trong hệ thống trường công lập Hoa Kỳ vào năm 2020 được xếp 
vào nhóm Người Học Tiếng Anh (English Language Learner, ELL) và tỷ lệ này cao hơn ở một số 
khu vực địa lý và khu vực thành thị nhất định (NCES, 2023). Xu hướng gia tăng đã bị gián đoạn 
trong năm học đầu tiên của đại dịch, khi số lượng học sinh ELL giảm nhẹ từ 10.4% xuống 10.3%. 
Tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ mẹ đẻ phổ biến nhất vào năm 2020, chiếm 75.5% tổng số học 
sinh ELL (NCES, 2023). Ngoài việc ghi nhận sự đa dạng về văn hóa, chủng tộc và ngôn ngữ 
ngày càng tăng trong lớp học mầm non, một tuyên bố lập trường chung được Bộ Y Tế và Dịch Vụ 
Nhân Sinh Hoa Kỳ và Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ đưa ra vào năm 2015 nhấn mạnh tầm quan trọng của 
sự hòa nhập trong giáo dục mầm non đối với trẻ khuyết tật. Quan điểm này đã thay đổi kỳ vọng 
đối với lớp học mầm non và nêu bật tầm quan trọng của việc tổ chức các trải nghiệm giảng dạy 
để chúng có sẵn và dễ tiếp cận với nhiều trẻ em. 

Đối với cả hai nhóm trẻ em — Người Học Tiếng Anh và trẻ khuyết tật hoặc có nhu cầu học tập 
đặc biệt — tiềm năng của trường mầm non trong việc đóng vai trò là nền tảng quan trọng cho 
sự phát triển vẫn chưa được phát huy đầy đủ. Trẻ em gốc Tây Ban Nha từ 3 đến 5 tuổi ít có khả 
năng đi học mẫu giáo hơn so với các bạn cùng tuổi. Chỉ 23% trẻ em gốc Tây Ban Nha dưới 6 tuổi 
không được ghi danh vào mẫu giáo được đi học mầm non, so với trẻ em thuộc hai chủng tộc 
trở lên (34%), trẻ em Da Đen (32%) hoặc trẻ em Da Trắng hoặc Châu Á (mỗi chủng tộc là 31%) 
(NCES, 2019). 
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Trẻ Em Dưới 6 Tuổi Đã Học Mầm Non* 

*Không ghi danh học mẫu giáo (NCES, 2019) 

Tương tự, chỉ có 38% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục đặc 
biệt được học trong một môi trường hòa nhập với tư cách là nơi học tập chính của trẻ (Bộ Giáo 
Dục Hoa Kỳ, 2014). Nghiên cứu này đưa ra thông điệp rằng việc tiếp cận chương trình mầm non 
là một thành phần quan trọng để hỗ trợ các nhóm dân số đa dạng. Vào cuối năm 2023, Bộ Giáo 
Dục và Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ đã đưa ra một tuyên bố chính sách cập nhật nêu 
rằng “tất cả trẻ nhỏ khuyết tật đều phải được tiếp cận với các chương trình mầm non hòa nhập 
chất lượng cao, các chương trình này cung cấp hỗ trợ cá nhân hóa và phù hợp để trẻ có thể 
tham gia đầy đủ cùng với các bạn đồng trang lứa không khuyết tật, đáp ứng kỳ vọng cao và phát 
huy hết tiềm năng của mình”. 

Mặc dù các chương trình mầm non kiểu mẫu dường như mang lại lợi ích đáng kể cho cả trẻ ELL 

và trẻ khuyết tật (Schoch et al., 2023), nhưng vẫn còn những chênh lệch đáng kể về mức độ sẵn 
sàng đi học (và những chênh lệch này kéo dài dai dẳng xuyên suốt quá trình học) ở các nhóm 
dân số đa dạng (Siller et al., 2021). Các môi trường học tập sớm tìm cách giảm bớt sự chênh 
lệch này phải tích hợp các công cụ hỗ trợ và điều chỉnh vào trải nghiệm giảng dạy hàng ngày của 
họ (Rad et al., 2022; Zabeli & Gjelaj, 2020; Barton & Smith, 2015). Một ý tưởng quan trọng dành 
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cho trẻ em có nền tảng văn hóa và ngôn ngữ khác nhau là chương trình giảng dạy nhạy cảm về 
mặt văn hóa (Nganga et al., 2020). Nghiên cứu chỉ ra tầm quan trọng của việc đưa vào và kết 
hợp ngôn ngữ và văn hóa của gia đình vào trải nghiệm giảng dạy (Cycyk et al., 2021; Cycyk & 
Hammer, 2020), cho phép điều chỉnh trong các tương tác giảng dạy và hỗ trợ các tương tác giữa 
các bạn đồng trang lứa trong nhóm (Larson et al., 2020; Guiberson & Petrita Ferris, 2019). Đáng 
chú ý, nhiều chiến lược tương tự như vậy - bao gồm lập mô hình và hỗ trợ sự tham gia, sự hòa 
nhập của các bạn đồng trang lứa trong học tập, tín hiệu và hỗ trợ trong các tương tác giảng dạy - 
cũng được coi là có lợi cho nhiều trẻ em có nhu cầu học tập đặc biệt. 

Mối liên quan đến Texas Rising Star 

Các tiêu chuẩn đánh giá trong chương trình Texas Rising Star - tập trung vào việc hỗ trợ các điều 
chỉnh đặc biệt khi cần thiết cho các gia đình và trẻ em có ngôn ngữ, khả năng đa dạng hoặc đa 
dạng văn hóa - công nhận sự đa dạng của trẻ em hiện đang học tại các lớp học và chương trình 
mầm non. Texas Rising Star đặt ý tưởng về sự đa dạng làm trung tâm của chính sách chương 
trình và kế hoạch chương trình giảng dạy, qua đó phản ánh tư duy hòa nhập và nhạy cảm về 
mặt văn hóa mà nghiên cứu và chính sách nhấn mạnh là cần thiết để hiện thực hóa lời hứa hẹn 
về giáo dục mầm non cho tất cả trẻ em. Texas Rising Star mong muốn thấy bằng chứng về việc 
lập kế hoạch và điều chỉnh cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt - đặc biệt là trẻ khuyết tật có tỷ lệ mắc 
bệnh cao, trẻ em từ các nền tảng văn hóa khác nhau và trẻ em đang học tiếng Anh như ngôn ngữ 
thứ hai. Ý tưởng này - về việc lồng ghép các điều chỉnh vào hoạt động giảng dạy chính thống - 
đóng vai trò quan trọng và phản ánh tư duy hàng đầu về cách tạo ra môi trường học tập mầm non 
mang lại nhiều hứa hẹn nhất cho tất cả trẻ em (Schoch et al., 2023). 

Dinh Dưỡng và Sức Khỏe 

Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sự phát triển và nguy cơ béo phì của trẻ em trong những 
năm đầu đời, khi thói quen ăn uống, vận động thể chất và ngủ nghỉ đang phát triển (Ayala et al., 
2021). Những thói quen này tiếp tục ảnh hưởng đến tình trạng béo phì, sức khỏe thể chất và 
tinh thần trong suốt cuộc đời. Các khuyến nghị trong chính sách của Viện Y Khoa (Institute of 
Medicine, IOM) nhằm ngăn ngừa béo phì ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bằng cách khuyến khích một 
môi trường lành mạnh ngay từ nhỏ ở các cơ sở bên ngoài gia đình bao gồm: 

■ Tăng cường vận động thể chất ở trẻ nhỏ. 
■ Giảm hành vi ít vận động ở trẻ nhỏ. 
■ Giúp người lớn tăng cường vận động thể chất và giảm hành vi ít vận động ở trẻ nhỏ. 
■ Thúc đẩy việc tiêu thụ nhiều loại thực phẩm bổ dưỡng, đồng thời khuyến khích và hỗ 

trợ cho con bú trong giai đoạn sơ sinh. 
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■ Tạo ra một môi trường ăn uống lành mạnh, đáp ứng các tín hiệu đói và no của trẻ em. 
■ Giúp người lớn tăng cường việc ăn uống lành mạnh cho trẻ em. 
■ Thúc đẩy thời lượng ngủ phù hợp với lứa tuổi ở trẻ nhỏ. 

Tỷ lệ trẻ em mắc bệnh béo phì ở Hoa Kỳ đã tăng hơn gấp đôi trong ba thập kỷ qua (Sanyaolu 
et al., 2019). Dữ liệu Khảo Sát Sức Khỏe và Dinh Dưỡng Quốc Gia năm 2015–2016 cho thấy 
13.9% trẻ em từ 2 đến 5 tuổi được xếp vào nhóm béo phì, tỷ lệ này đã tăng lên 18.4% ở trẻ em 
từ 6 đến 11 tuổi và 20.4% ở thanh thiếu niên từ 12 đến 19 tuổi (Sanyaolu et al, 2019). Theo thống 
kê của CDC từ năm 2022, tỷ lệ béo phì giảm ở trẻ nhỏ và tăng ở trẻ lớn hơn và thanh thiếu niên: 
lên 12.7% ở độ tuổi từ 2 đến 5 tuổi, 20.7% ở độ tuổi từ 6 đến 11 tuổi và 2.2% ở độ tuổi từ 12 đến 
19 tuổi. Nhìn chung, tỷ lệ béo phì giảm khi mức thu nhập tăng. 

Béo phì xảy ra theo thời gian. Trẻ nhỏ thừa cân có thể không di chuyển tốt, từ đó cản trở mức 
tăng trưởng bình thường của trẻ. Trẻ em thừa cân có nguy cơ béo phì cao hơn ở giai đoạn sau 
này so với trẻ em có cân nặng bình thường; khoảng 55% trẻ em béo phì sẽ tiếp tục bị béo phì 
khi đến tuổi thanh thiếu niên. (Simmonds et al., 2016). Tổ Chức Y Tế Thế Giới (World Health 
Organization, WHO) đã nêu tình trạng béo phì ở trẻ em là thách thức nghiêm trọng nhất của thế 
kỷ 21, với 38 triệu trẻ em trên toàn thế giới bị ảnh hưởng vào năm 2017. 

Trẻ em học lối sống từ người lớn. Chăm sóc đáp ứng là một công cụ hiệu quả khuyến khích sự 
tăng trưởng về mặt xã hội, cảm xúc, nhận thức và thể chất, sức khỏe, và sự phát triển của trẻ 
em (Nguyen et al., 2022; Scherer et al., 2019). Việc tìm hiểu những loại thực phẩm nào cần cung 
cấp cho từng nhóm tuổi của trẻ em được chăm sóc là rất quan trọng (Gato-Moreno et al., 2021). 
Ví dụ: cho trẻ sơ sinh 3 tháng tuổi bú sữa mẹ hoặc sữa công thức sẽ thích hợp hơn là cho trẻ 
ăn thức ăn xay nhuyễn (AAP, 2023). Trẻ em phát triển sở thích về đồ ăn và hương vị dựa trên 
các loại thức ăn mà trẻ tiếp xúc khi còn nhỏ (Nekitsing et al., 2018). Những sở thích này sẽ ảnh 
hưởng đến việc lựa chọn thực phẩm trong suốt cuộc đời. Nhiều trẻ nhỏ có thể điều chỉnh lượng 
thức ăn nạp vào; Ví dụ: trẻ sơ sinh sẽ quay đi khi no. 

Mối liên quan đến Texas Rising Star 

Các tiêu chuẩn đánh giá trong chương trình Texas Rising Star liên quan đến Dinh Dưỡng đòi hỏi 
các chương trình, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ tại nhà, phải có các chính sách bằng văn 
bản liên quan đến việc cho con bú, kiểm soát nhiệt độ thực phẩm, thực đơn đồ ăn nhẹ lành mạnh 
(ví dụ: sữa, trái cây, rau củ, v.v.), thông tin về dị ứng kèm các quy định để đảm bảo trẻ em được 
bảo vệ, và thực phẩm phục vụ cho trẻ em phải được chế biến sẵn hoặc nhà bếp phải tuân theo 
các kiểm tra sức khỏe địa phương. Ngoài ra, các tiêu chuẩn đánh giá khuyến khích các chương 
trình chứng minh những chính sách dinh dưỡng và sức khỏe bổ sung để hỗ trợ sự phát triển 
toàn diện của trẻ em. Các chính sách này có thể bao gồm lập kế hoạch thực đơn, sức khỏe răng 
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miệng, sử dụng trực tiếp thực phẩm tươi ngon từ trang trại, hoặc chính sách và nguồn trợ giúp 
về thời gian sử dụng thiết bị có màn hình, phát triển chuyên môn cụ thể cho các gia đình và nhân 
viên, cung cấp các buổi khám sàng lọc sức khỏe miễn phí, làm việc với chuyên gia tư vấn sức 
khỏe chăm sóc trẻ em được chứng nhận, v.v. Một số chi tiết: 

■ Sức khỏe thể chất và dinh dưỡng: Lập kế hoạch thực đơn là cần thiết để đảm bảo 
rằng trẻ em được cung cấp nhiều loại thực phẩm theo khuyến nghị của Hướng Dẫn về 
Chế Độ Ăn Uống dành cho Người Mỹ 2020–2025 do Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (United 
States Department of Agriculture, USDA) và HHS thiết lập, trong đó quy định dinh 
dưỡng lành mạnh cho trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi, trẻ em và thanh thiếu niên. Để mang 
lại lợi ích cho trẻ sơ sinh, cần có các khu vực cho con bú được chỉ định trong cơ sở 
hoặc lớp học. Phong trào “từ nông trại đến trường học” giúp kết nối các nhà sản xuất 
thực phẩm địa phương với các cơ sở để đưa nhiều thực phẩm tươi ngon hơn vào thực 
đơn của trẻ, đồng thời dạy trẻ cách thực phẩm giúp ích cho cơ thể. 

■ Các dịch vụ trực tiếp: Luật pháp Texas yêu cầu khám sàng lọc thính giác và thị lực 
ở độ tuổi quy định. Ngoài ra, sức khỏe răng miệng là một phần quan trọng của sức 
khỏe tổng thể và có liên quan đến dinh dưỡng. Có thể lập mô hình thói quen sức khỏe 
răng miệng tốt trong cơ sở và cung cấp thông tin cho phụ huynh. Hơn một nửa số trẻ 
em từ 6 đến 8 tuổi đã bị sâu ít nhất một răng sữa (CDC, 2024) và có sự chênh lệch 
trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc nha khoa dự phòng ở các nhóm trẻ khác nhau 
(Pediatrics, 2023). 

■ Các nguồn trợ giúp trực tiếp mang lại lợi ích cho cả nhân viên và gia đình: Các 
chương trình phát triển chuyên môn cụ thể; hợp tác với các chuyên gia tư vấn sức 
khỏe chăm sóc trẻ em được chứng nhận để xem xét các chính sách dinh dưỡng và 
sức khỏe. 

■ Các nguồn trợ giúp mà cơ sở cung cấp cho phụ huynh: Thông tin về việc nhận 
phúc lợi chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ thực phẩm. Các khuyến nghị về việc thiết lập 
hướng dẫn dành cho gia đình về thời gian sử dụng thiết bị có màn hình (sử dụng 
quá nhiều thiết bị có màn hình có thể ảnh hưởng đến sự phát triển về mặt nhận thức, 
xã hội và cảm xúc, đồng thời làm giảm lượng tương tác giữa trẻ và người chăm sóc 
[Cureus, 2023]). 

Các tiêu chuẩn đánh giá tương tác trong chương trình Texas Rising Star cũng nêu bật rằng trẻ 
em nên tự ăn khi thích hợp và không nên vội vàng kết thúc bữa ăn. Cũng nên duy trì lượng chất 
lỏng nạp vào cơ thể hàng ngày ở mức lành mạnh (Lott et al., 2019). Các cuộc trò chuyện với trẻ 
nên diễn ra suốt cả ngày và bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, tùy thuộc vào những gì trẻ đang 
làm vào thời điểm đó. Cụ thể, vào giờ ăn, trẻ nên có cơ hội ngồi với bạn bè và người chăm sóc, 
những người có thể thu hút trẻ bằng cách nói về những điều như cách trồng rau củ, hoặc các 
chất dinh dưỡng trong thực phẩm trẻ đang ăn. Trong thời gian này, người chăm sóc nên làm 
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mẫu về lễ nghi khi ăn uống và các kỹ năng tự điều chỉnh; trẻ có thể dễ dàng bắt chước các hành 
vi như thử món ăn mới hoặc dừng lại khi no. Khi tương tác với trẻ sơ sinh trong giờ ăn, người 
chăm sóc nên đảm bảo trẻ sơ sinh được cho ăn dựa trên các tín hiệu đói của trẻ, trừ khi bác sĩ 
hoặc phụ huynh đã cung cấp hướng dẫn bằng văn bản để cho trẻ ăn vào những thời điểm khác, 
cũng như quan sát và tôn trọng các dấu hiệu no của trẻ sơ sinh. Texas Rising Star tin rằng những 
người chăm sóc cung cấp các hoạt động dinh dưỡng và sức khỏe cho trẻ mà họ phục vụ đang hỗ 
trợ sự phát triển toàn diện của trẻ thông qua các tương tác trực tiếp cũng như các chính sách và 
nguồn trợ giúp được cung cấp. 

Texas Rising Star tin rằng những người chăm sóc cung cấp 
các hoạt động dinh dưỡng và sức khỏe cho trẻ mà họ phục 
vụ đang hỗ trợ sự phát triển toàn diện của trẻ; các tiêu chuẩn 
đánh giá như vậy có thể bao gồm lập kế hoạch bữa ăn, vui 
chơi dựa trên tập luyện và tham khảo ý kiến chuyên gia về 
cách tiếp tục cải thiện thói quen của trẻ. 

Chương trình giảng dạy 

Tầm quan trọng của chương trình giảng dạy mầm non đã tăng lên đáng kể trong 20 năm qua 
(Haslip & Gullo, 2018). Sự sẵn có của các công cụ giảng dạy dựa trên bằng chứng là một minh 
chứng rõ ràng về điểm này. Ví dụ: What Works Clearinghouse của Viện Khoa Học Giáo Dục 
(Institute of Education Sciences, IES) hiện đã đăng 114 báo cáo can thiệp về các chương trình và 
chương trình giảng dạy phù hợp với trẻ mầm non, từ vựng, toán học đến đọc sớm và phát triển 
cảm xúc-xã hội. Ngoài ra, ý kiến cho rằng chương trình giảng dạy là một công cụ để thúc đẩy 
chất lượng chương trình mầm non đã được nghiên cứu và đầu tư đáng kể. Năm 2014, chương 
trình Trợ Cấp Phát Triển Mầm Non (Preschool Development Grant, PDG) liên bang bốn năm 
ban đầu đã trao cho 18 tiểu bang tổng cộng khoảng $1 tỷ nhằm thực hiện nhiệm vụ xây dựng 
hoặc nâng cao chương trình mầm non của tiểu bang và mở rộng các chương trình như vậy cho 
tất cả trẻ em 4 tuổi trong các gia đình có thu nhập từ thấp đến trung bình (Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ, 
2014). Trong số 18 tiểu bang, ba tiểu bang được chọn từ danh sách chương trình giảng dạy được 
tiểu bang phê duyệt và 15 tiểu bang còn lại tuân theo các tiêu chí của tiểu bang về lựa chọn và 
đánh giá chương trình giảng dạy (Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ, 2018). Các hướng dẫn của PDG đòi hỏi 
chương trình giảng dạy phải dựa trên bằng chứng, toàn diện và phù hợp với các tiêu chuẩn phát 
triển và học tập sớm của từng tiểu bang. Báo Cáo Hỗ Trợ Kỹ Thuật của Tiểu Bang trong PDG 
“Chính Sách và Hướng Dẫn về Chương Trình Giảng Dạy của Các Chương Trình Tài Trợ Phát 
Triển và Mở Rộng Trường Mầm Non” đã kết luận: Nghiên cứu về các mô hình chương trình giảng 
dạy khác nhau đang giúp làm rõ mô hình nào giải quyết các yếu tố thiết yếu của một chương trình 
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giảng dạy hiệu quả có nhiều khả năng tác động đến kết quả ở cấp độ trẻ em và lớp học. Thông 
tin này cần được xem xét khi xây dựng các chính sách, hướng dẫn và phương pháp thực hành” 
(Fonseca, 2016). 

Là chương trình mầm non lớn nhất quốc gia, Head Start sử dụng chương trình giảng dạy “trẻ em 
toàn diện” hoặc “toàn cầu”, phục vụ nhu cầu của trẻ theo nhiều hướng: giáo dục, sức khỏe, sự 
tham gia của phụ huynh và các dịch vụ xã hội. Các chương trình giáo dục mầm non khác có thể 
tập trung vào một kỹ năng đơn lẻ hoặc kế hoạch “cụ thể theo nội dung”: ví dụ như kỹ năng toán 
học hoặc khả năng đọc. Mặc dù không có nghi ngờ gì nữa rằng giáo dục mầm non chất lượng 
cao mang lại lợi ích cho việc học tập và phát triển của trẻ, nhưng rất khó để thống nhất về loại 
chương trình giảng dạy tốt nhất cho các kết quả đo lường được (Jenkins et al., 2018). 

Bằng chứng nghiên cứu về chương trình giảng dạy mầm non còn chưa thống nhất. Việc đánh 
giá sự đóng góp của chương trình giảng dạy rất khó tách biệt với các yếu tố khác ảnh hưởng 
đến kết quả phát triển của trẻ, (ví dụ: chất lượng giáo viên và nhân viên, nguồn trợ giúp phát triển 
chuyên môn, mức thu nhập của trẻ, sự khác biệt về yêu cầu của tiểu bang hay liệu trẻ có khuyết 
tật hoặc là người học tiếng Anh hay không). Một số nghiên cứu phát hiện thấy những lợi ích đáng 
kể và tích cực của chương trình giảng dạy đối với việc học của trẻ nhỏ, trong khi các nghiên cứu 
khác tìm thấy rất ít hoặc không thấy được kết quả tích cực (Nguyen et al., 2018; Wood & Hedges, 
2016). Tuy nhiên, đặc điểm của các chương trình mầm non hiệu quả luôn chỉ ra sự hiện diện 
của chương trình giảng dạy như một yếu tố chung. Sự khác biệt giữa chương trình giảng dạy có 
tác động đến kết quả so với không có tác động có thể nằm ở cách chương trình giảng dạy được 
áp dụng trong hoạt động hàng ngày của lớp học. Ví dụ: một trong những dự án lớn nhất do liên 
bang tài trợ về chương trình giảng dạy, dự án Nghiên Cứu Đánh Giá Chương Trình Giảng Dạy 
Mầm Non (Preschool Curriculum Evaluation Research, PCER), đã xem xét tầm quan trọng của 
14 chương trình giảng dạy khác nhau đối với việc học của trẻ em. Ngoại trừ một chương trình, thì 
tất cả các chương trình giảng dạy được xem xét không đem lại hoặc đem lại lợi ích tối thiểu cho 
các kỹ năng của trẻ em (tức là, một kỹ năng đơn lẻ, tách biệt). Tuy nhiên, điều thú vị là các nhóm 
nghiên cứu phát hiện ra rằng hầu hết các chương trình giảng dạy không được sử dụng thường 
xuyên hoặc theo cách dự kiến. Thật vậy, xếp hạng trung bình về độ trung thực thường nằm trong 
phạm vi “thấp” đến “trung bình” (1-2 điểm trên 4) đối với hầu hết các chương trình. Nói chung, các 
phát hiện dường như khẳng định lại một ý tưởng quan trọng - rằng ảnh hưởng của chương trình 
giảng dạy có liên quan đến cách sử dụng chương trình đó (IES, 2021; Nesbitt & Farran, 2021; 
Odom et al., 2019; Durkal & DuPre, 2008). 

Ý tưởng rằng một chương trình giảng dạy sẽ có tác động đến trẻ em khi được sử dụng thường 
xuyên và nhất quán sẽ có ý nghĩa khi chúng ta xem xét các ý tưởng chính về cách trẻ em học. 
Để việc học tập bền vững diễn ra, trẻ em phải xây dựng từ thông tin trẻ có, tiếp thu các chiến 
lược và phương pháp tiếp cận học tập, và có được các kỹ năng riêng biệt phục vụ sự hiểu biết 
ngày càng tăng của trẻ về “ý tưởng lớn” cụ thể (ví dụ: học chữ cái để hiểu ý tưởng của tài liệu in 
và bài đọc; học đếm đồng thời cũng hiểu được cách các con số biểu thị số lượng) (Ủy Ban Khoa 
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Học về Trẻ Em từ Sơ Sinh đến 8 Tuổi, Viện Y Khoa và Hội Đồng Nghiên Cứu Quốc Gia, 2015). 
Loại hình tổng hợp và tích hợp này có thể mất thời gian và đòi hỏi sự lặp lại - không phải sự lặp 
lại máy móc mà là sự tiếp xúc có ý nghĩa với một ý tưởng và kỹ năng trong bối cảnh và thời gian 
(Björklund et al., 2020). 

Mối liên quan đến Texas Rising Star 

Các tiêu chuẩn đánh giá trong chương trình Texas Rising Star mà tập trung vào chương trình 
giảng dạy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng các công cụ giảng dạy trong lớp học và 
hỗ trợ giáo viên sử dụng các công cụ giảng dạy để lập kế hoạch. Các chỉ báo chính trong tiêu 
chuẩn đánh giá này nhấn mạnh sự cần thiết phải có một công cụ giảng dạy hoặc một bộ công cụ 
có tác dụng giải quyết kết quả phát triển đa dạng của trẻ, kết quả này được coi là quan trọng nhất 
đối với sự sẵn sàng và thành công sau này ở trường học. Cách tiếp cận để đánh giá chương 
trình giảng dạy phản ánh những gì nghiên cứu nhấn mạnh là quan trọng đối với việc lựa chọn và 
sử dụng một chương trình giảng dạy mạnh mẽ liên quan đến các hướng dẫn phát triển. Nghĩa là, 
các chỉ báo và xếp hạng cấp độ cao hơn trong các chỉ báo, nói chung, chỉ ra tầm quan trọng của 
chương trình giảng dạy (hoặc bộ công cụ giảng dạy) toàn diện cũng như sự cần thiết rằng các 
công cụ này phải đóng vai trò trung tâm trong việc hướng dẫn các trải nghiệm hàng ngày của trẻ. 

Kết Hợp Các Hướng Dẫn của Texas Rising Star về Chương 
Trình Giảng Dạy vào Việc Lập Kế Hoạch Lớp Học 

Chương trình giảng dạy chính thức và toàn diện có thể giúp giáo viên chủ động trong việc giảng 
dạy trong suốt các ngày học và tuần học, và ở các lĩnh vực phát triển. Chương trình giảng dạy 
giúp giáo viên đảm bảo sự hỗ trợ của họ cho việc học của trẻ có tiến triển, theo đó các kỹ năng 
được xây dựng dựa trên nhau và sự hỗ trợ giảm dần để giúp trẻ tăng khả năng độc lập. 

Tuy nhiên, chương trình giảng dạy chính thức có thể không khả thi trong mọi trường hợp hoặc 
trong một số trường hợp, đã có sẵn một khuôn khổ chương trình giảng dạy vững chắc mà giáo 
viên và chương trình cảm thấy đang có hiệu quả tốt cho trẻ. Trong những trường hợp này, hoặc 
thậm chí trong trường hợp đã áp dụng chương trình giảng dạy chính thức, điều quan trọng là 
phải đảm bảo rằng các tài liệu giảng dạy được sử dụng theo cách có chủ đích hỗ trợ trẻ em trong 
các lĩnh vực phát triển chính. Cầu nối quan trọng giữa tài liệu giảng dạy và dạy học có chủ đích 
là kế hoạch bài học và sự tương tác giữa giáo viên và trẻ. Tiểu danh mục, các Cách Thức Giảng 
Dạy và Phương Pháp Tiếp Cận Học Tập, đề cập đến sự liên kết này trong Danh Mục 2: Tương 
Tác Giữa Giáo Viên và Trẻ. 
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DANH MỤC 4 

Môi Trường Trong Nhà/Ngoài Trời 

Môi trường được lập kế hoạch tốt sẽ thúc đẩy và tăng cường sự phát triển của trẻ thông qua các 
hoạt động học tập và vui chơi. Môi trường này xây dựng lịch trình, thói quen và quy trình để trẻ 
chuyển đổi giữa các hoạt động và bối cảnh trong suốt cả ngày. Cách môi trường này được phát 
triển ảnh hưởng trực tiếp đến sự hiểu biết của trẻ về các kỹ năng nhận thức, xã hội, cảm xúc, 
ngôn ngữ và thể chất (Berti et al, 2019). Làm phong phú môi trường mầm non là điều quan trọng 
vì các kết nối não bộ của trẻ nhỏ sẽ phát triển nhanh chóng trong vài năm đầu đời. Việc đưa ra 
những tài liệu và trải nghiệm thú vị, hấp dẫn dành cho trẻ em sẽ đem lại cho trẻ các công cụ để 
phát triển (Storli & Sandseter, 2018). Một lý do khác để cung cấp môi trường phong phú là số 
lượng trẻ em bị ảnh hưởng và lượng thời gian trẻ được chăm sóc. Năm 2019, khoảng 59% trẻ 
em dưới 5 tuổi không đi học mẫu giáo được chăm sóc dưới một hình thức nào đó và 62% trong 
số đó đang tham gia một trung tâm chăm sóc trẻ em (NCES, 2019). 

Môi trường thực tế bao gồm cả không gian trong nhà và ngoài trời ảnh hưởng đến cách trẻ em 
cảm nhận, hành động và cư xử. Cả hai không gian đều có các tài liệu và hoạt động mà giáo viên 
cung cấp để trẻ em tăng trưởng và phát triển. Môi trường thực tế là kết quả của quá trình giáo 
viên lên kế hoạch và sắp xếp cẩn thận các tài liệu trong không gian để trẻ có thể tiếp cận các hoạt 
động một cách độc lập. Môi trường này phải được tổ chức tốt, sạch sẽ, thoải mái và thân thiện 
với nhiều loại tài liệu/học liệu cầm nắm/đồ chơi để phát triển nhận thức, xã hội, cảm xúc và thể 
chất (Tamblyn et al., 2023). Môi trường này phải có không gian nơi trẻ em có thể chơi với bạn bè 
hoặc một mình mà không bị trẻ khác can thiệp. 

Môi trường thực tế phải được tổ chức tốt, sạch sẽ, 
thoải mái và thân thiện với nhiều loại tài liệu/học 
liệu cầm nắm/đồ chơi để phát triển nhận thức, 
xã hội, cảm xúc và thể chất. 
(Tamblyn et al., 2023) 
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Môi Trường Học Tập Trong Nhà 

Môi trường thực tế này sẽ thay đổi một chút tùy thuộc vào độ tuổi của trẻ. Các yêu cầu về cấu 
trúc bao gồm không gian để tạo điều kiện cho việc học tập tích cực và yên tĩnh, thời gian ngủ 
trưa/nghỉ ngơi, trò chơi do trẻ khởi xướng dưới sự giám sát của người lớn, tài liệu sạch sẽ và 
được sửa chữa tốt, và tất cả các tài liệu đều có sẵn và dễ tiếp cận với tất cả trẻ em (King et al., 
2016). Các lớp học tập trung nhiều vào khả năng đọc viết có sách dễ tiếp cận, tài liệu in có ý 
nghĩa trên tường và các tài liệu khuyến khích in và vẽ nhằm truyền động lực đạt được các mục 
tiêu hướng đến việc đọc (Barber & Lutz Klauda, 2020). Lớp học cho trẻ sơ sinh có thiết bị để thay 
tã, nghỉ ngơi và cho ăn. Nhiều phòng chỉ định một “khu vực sạch sẽ” để trẻ sơ sinh nằm trên sàn 
trong “thời gian nằm sấp” được khuyến nghị nhằm khám phá đồ chơi, nhìn, nghe, cảm nhận, 
nhai, kéo, lăn và lắc những thứ xung quanh trẻ (Kerr et al., 2020). Khu vực thay tã có những vật 
dụng giúp tăng cường kỹ năng nhận thức và giao tiếp. Những vật dụng này bao gồm đồ chơi treo 
hoặc đồ vật nhiều màu sắc. Nên có khu vực để người chăm sóc và người mẹ ngồi và bế trẻ sơ 
sinh trong khi cho ăn (ECLKC, 2021). 

Khi trẻ sơ sinh bắt đầu di chuyển xung quanh và tập đi, lớp học sẽ cần có các khu vực an toàn 
để ăn, ngủ trưa, thay tã, đi vệ sinh và vui chơi. Giờ đây, vui chơi trở nên rất quan trọng. Vì trẻ mới 
biết đi thích di chuyển, nên trẻ cần nhiều không gian để khám phá, thử nghiệm và tìm hiểu những 
thứ xung quanh. Giáo viên lập kế hoạch cho các hoạt động của khu tập trung bao gồm các tài liệu 
và cơ hội để đóng giả và diễn lại những cuốn sách và sự kiện mà trẻ đã trải nghiệm; xếp các khối 
xếp hình; đọc sách; chơi đồ chơi ghép hình; sử dụng các học cụ cầm nắm và công cụ khoa học, 
đồ nội thất mềm, bóng, đồ chơi đẩy và kéo để rèn luyện các kỹ năng vận động thô; và vẽ bằng 
nhiều chất liệu khác nhau ở khu vực mỹ thuật (Nilsen, 2021). Trẻ mới biết đi sẽ cần nhiều cơ hội 
để chơi và thực hành với các tài liệu này hàng ngày. Đồ chơi và các tài liệu khác ở khu tập trung 
cần phải dễ tiếp cận và tổ chức tốt để tất cả trẻ em có thể dành thời gian vui chơi thay vì phải cố 
gắng tìm ra vị trí của các tài liệu (HHS, Mạng Lưới Hỗ Trợ Kỹ Thuật Chăm Sóc Trẻ Em, nd). 

Các lớp học mầm non sẽ không cần có khu vực thay tã nữa. Tuy nhiên, việc đi vệ sinh vẫn là mối 
lo ngại đối với một số trẻ mẫu giáo. Các lớp học có nhà vệ sinh dễ tiếp cận giúp thúc đẩy sự tự 
chủ. Các khu tập trung học tập có tài liệu và hoạt động có chủ đích, kèm theo đó là các liên kết 
với một chủ đề và/hoặc các mục tiêu học tập cụ thể. Những chủ đề/mục tiêu học tập này thay đổi 
trong suốt cả năm. 

Trẻ mẫu giáo đang trở nên độc lập hơn và có thể đưa ra lựa chọn về việc học của mình. Trẻ cũng 
thích vui chơi ở các không gian ấm cúng, giống như góc nhỏ. Việc sắp xếp phòng rất quan trọng 
đối với trẻ mẫu giáo. Giáo viên sẽ cần cung cấp một số hoạt động ở mỗi khu tập trung để trẻ có 
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nhiều lựa chọn khi vui chơi. Không gian nên được bố trí sao cho có khu vực hoạt động cho nhóm 
lớn và nhóm nhỏ, khu vực ăn uống và khu vực ngủ trưa. Vì trẻ nhỏ học thông qua vui chơi và tiếp 
xúc nhiều lần với các hoạt động, người chăm sóc nên tạo cơ hội trong ngày và nhiều lần trong 
năm để trẻ làm quen lại với các câu chuyện, sách, trò chơi và tài liệu (Swanson & Towne, 2018; 
Sando, 2019). Môi trường học tập trong nhà được lên kế hoạch và tổ chức tốt sẽ được sắp xếp 
theo cách giúp cung cấp hướng dẫn và chỉ dẫn cho cả trẻ em và giáo viên. Các thói quen được 
thiết lập để trẻ có thể vui chơi với những trẻ khác hoặc chơi một mình. Tài liệu và thiết bị sạch sẽ, 
trong tình trạng tốt và dễ tiếp cận. Việc sắp xếp lớp học ảnh hưởng đến cách trẻ học và vui chơi 
cùng nhau. Thiết lập một môi trường lớp học đòi hỏi phải suy nghĩ và lập kế hoạch chiến lược để 
cung cấp một nơi an toàn cho trẻ em khám phá và học hỏi. Thiết kế tổng thể đóng vai trò quan 
trọng trong mức độ tương tác và tham gia học tập, cũng như hỗ trợ sự phát triển về mặt xã hội, 
cảm xúc và học tập nhận thức của trẻ (Swanson & Towne, 2018; Yogman et al., 2018). 

Các lớp học nên có không gian cho các khu tập trung được lên kế hoạch và có mục đích, cũng 
như không gian cho các hoạt động theo nhóm lớn và nhóm nhỏ. Các khu tập trung ồn ào và yên 
tĩnh được bố trí ở những khu vực riêng biệt trong phòng và không gian ngủ trưa/nghỉ ngơi được 
sắp xếp thích hợp để trẻ thư giãn, nghỉ ngơi hoặc ngủ. Tranh ảnh xung quanh phòng mô tả mọi 
người theo cách không rập khuôn và nhạy cảm về mặt văn hóa. Tài liệu học tập do trẻ và do 
người chăm sóc tạo ra được treo ngang tầm mắt của trẻ để thông tin luôn nằm ở vị trí gần gũi với 
trẻ. Tài liệu/học cụ cầm nắm phải hấp dẫn và chân thực khi có thể để tạo cơ hội cho các tương 
tác xã hội và sẽ kích thích nhằm khuyến khích khám phá cả năm giác quan (Hansen Sandseter 
et al., 2021). Tài liệu in đóng vai trò rất quan trọng và góp phần thiết yếu vào quá trình phát triển 
khả năng đọc viết của trẻ. Các lớp học có nhiều tài liệu in đem lại cơ hội cho trẻ em ở mọi lứa 
tuổi tham gia vào các hoạt động như nghe văn bản được đọc cho trẻ, sử dụng đồ dùng viết để 
vẽ và/hoặc viết về các câu chuyện và ý tưởng, đồng thời có sẵn sách mà trẻ em có thể tự đọc 
(Flint, 2018). 

Tài liệu và học cụ cầm nắm phải sạch sẽ, được dán nhãn và sắp xếp gọn gàng trong các giỏ mở 
trên các kệ thấp. Giáo viên cần lưu ý đến nhóm tuổi sẽ sử dụng không gian, và cách bố trí cũng 
như tài liệu đáp ứng nhu cầu phát triển của trẻ như thế nào. Trẻ sơ sinh có không gian để nằm 
sấp, vui chơi năng động, vui chơi yên tĩnh và bày lộn xộn. Khu vực cho trẻ sơ sinh ăn phải có ghế 
ngồi thoải mái để giữ trẻ sơ sinh trong khi cho ăn hoặc cho bú. Khu vực thay tã có tranh ảnh hoặc 
vật dụng để khuyến khích trò chuyện và xây dựng các kỹ năng nhận thức. Tài liệu là phù hợp và 
khuyến khích các cơ hội học tập kích thích. Các tài liệu này bao gồm các khối mềm, lục lạc, đồ 
chơi đẩy và kéo, và đồ chơi treo đầy màu sắc. Các lớp học dành cho trẻ mới biết đi rộng rãi và 
hấp dẫn với các khối bìa cứng/xốp lớn, sách vải/bìa cứng, đồ chơi ghép hình bằng gỗ, đồ chơi 
đóng vai và đồ dùng sáng tạo mỹ thuật. Trẻ mẫu giáo đang trở nên độc lập hơn và sẽ thích các 
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hoạt động ở các khu tập trung như chơi đóng vai, xếp hình khối/khéo tay với gỗ, hoạt động liên 
quan đến giác quan/khám phá, âm nhạc, học cụ cầm nắm, đồ chơi ghép hình, sách, viết và mỹ 
thuật. Các khu vực dành cho lứa tuổi đi học được bố trí sao cho có nơi yên tĩnh với bàn, ghế và 
đèn chiếu sáng để tạo điều kiện cho việc hoàn thành bài tập về nhà. 

Hãy cùng xem xét một tình huống chất lượng cao: 
Bước vào lớp học dành cho trẻ mới biết đi, trẻ em và phụ huynh ngay lập tức được giáo viên 
chào đón với nụ cười ấm áp và vòng tay dang rộng để ôm chào buổi sáng. Tất cả trẻ em được 
khuyến khích chào đón các bạn khác bằng một nụ cười và lời chào. Sau khi trẻ ôm tạm biệt phụ 
huynh, giáo viên khuyến khích các em lựa chọn giữa hai trong số bảy khu vực học tập, thư viện 
và hình khối. Trong khi trẻ em đang vui chơi tại các khu tập trung, việc thay tã sẽ được thực hiện 
đối với những trẻ cần thay tã. Vào lúc 7:45 sáng, bữa sáng được đem đến, giáo viên bắt đầu hát 
bài hát dọn dẹp và trẻ để đồ chơi vào giỏ hoặc gần giỏ, sau đó tập trung gần bồn rửa tay để rửa 
tay và tìm chỗ ngồi xung quanh những chiếc bàn và ghế thấp. Giáo viên dọn đồ ăn cho trẻ ra đĩa 
chia ngăn sao cho hấp dẫn. Thầy mô tả các món trên đĩa của trẻ và yêu cầu trẻ cho biết chúng 
có vị như thế nào. Khi trẻ ăn bằng dĩa và/hoặc thìa, giáo viên ngồi vào bàn và nói về món ăn trẻ 
đang ăn và đặt ra những câu hỏi đơn giản. Khi trẻ ăn sáng xong, giáo viên hỗ trợ rửa tay và thay 
tã. Trẻ sẽ lang thang trong một khu vực của phòng được thiết kế để vui chơi theo nhóm lớn. Có 
ba cấu trúc chơi đứng với các nút nhấn, núm xoay, gương phản chiếu và chuông reo. Có một cấu 
trúc leo nhà trên cây ngắn có cầu trượt. Nhìn nhanh quanh phòng, ta thấy rằng trẻ có thể tiếp cận 
một số khu vui chơi với các tài liệu cỡ trẻ mới biết đi. 

Tranh ảnh được dán trên tường cho thấy con người và địa điểm trong cộng đồng. Khu vực bảng 
thông báo có tranh ảnh của tất cả gia đình các em, và mỗi bức đều được dán tên. Một tấm thảm 
nhỏ được đặt ở góc với một kệ chứa các hình khối lớn. Cạnh khu vực đó là khu chơi trò đóng vai 
với một kệ thấp có cấu tạo ba hộp vuông. Trong các hộp là mặt nạ hình thú bằng vải, nhiều loại 
mũ và một hộp đạo cụ khác. Bên kia phòng là một thư viện ấm cúng với 12 đến 15 cuốn sách chủ 
yếu là bìa cứng trên kệ sách thấp, một chiếc ghế dài cỡ trẻ mới biết đi và hai con thú nhồi bông 
cỡ trẻ mới biết đi. Một kệ thấp gần cửa sổ có một giỏ kính lúp, ống âm thanh, một hộp đựng cát 
và phễu, các đồ chơi/tài liệu kết nối và một giỏ đựng nhiều ô vải vuông có họa tiết. Sau khi thay tã 
xong, thầy lấy một cuốn sách từ thư viện và ngồi trên thảm. Trẻ chập chững bước tới ngồi cạnh 
giáo viên, và thầy bắt đầu đọc, cho trẻ xem tranh ảnh và nói về các loài vật trên mỗi trang. Jevon 
mang mặt nạ hình thú đến cho giáo viên. Thầy bắt đầu sử dụng mặt nạ để tạo ra âm thanh động 
vật, và bé nào cũng muốn đeo một chiếc. Khi đeo mặt nạ cho trẻ, giáo viên tạo ra âm thanh động 
vật. Một số trẻ lại gần giáo viên và tạo ra âm thanh động vật; Những trẻ khác chập chững đến 
gần và tiếp tục chơi với đồ chơi lấy từ kệ. Giáo viên tiếp tục hát một bài hát với âm thanh động 
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vật với một số trẻ. Sau đó, thầy nói với đám trẻ rằng đã đến lúc chơi ở khu vực học tập và trẻ hãy 
bò đến khu vực đó để chơi. Các bé tiếp tục chơi với đồ chơi ở khu tập trung. Giáo viên kiểm tra 
tình hình các bé ở những khu tập trung và khuyến khích các bé xung quanh mình tham gia các 
hoạt động vui chơi. 

Trong tình huống này, giáo viên đã thiết lập các thói quen và quy trình với trẻ, giúp trẻ thấy hứng 
thú và di chuyển suốt buổi sáng với nhịp độ thoải mái. Trẻ có thể di chuyển tự do quanh phòng, 
chơi với các tài liệu và các cấu trúc chơi mà không cần giáo viên đưa ra những chỉ dẫn tiêu cực. 
Ở các khu tập trung, tài liệu được để ngang tầm mắt của trẻ để trẻ có thể tìm thấy các hoạt động 
thu hút sự quan tâm của mình, và có đủ đồ để trẻ có thể lựa chọn cách chúng sử dụng thời gian. 
Giáo viên kiểm tra tình hình của tất cả các bé trong suốt buổi sáng. Giáo viên sử dụng các bài 
hát và âm thanh động vật để thu hút trẻ trong một khoảng thời gian ngắn. Thầy tạo ra mối liên hệ 
giữa cuốn sách mình đang đọc, mặt nạ hình thú và âm thanh mà động vật tạo ra. Lớp học thân 
thiện và có tổ chức cho cả giáo viên và trẻ em. 

Tuy nhiên, nghiên cứu phát hiện ra rằng nhiều lớp học không được tổ chức hoặc không cung cấp 
tài liệu để trẻ dễ dàng tiếp cận. Thông thường, giáo viên sẽ kiểm soát tất cả các hoạt động mà 
trẻ em tham gia trong ngày. Trong các lớp học quy mô vừa phải, giáo viên có thể bắt đầu sắp xếp 
không gian để trẻ có thể dễ dàng tiếp cận tài liệu hơn. Thường thì các giáo viên sẽ chỉ định ba 
hoặc bốn khu vực học tập và cân nhắc tổ chức một số hoạt động để trẻ có thể có nhiều sự lựa 
chọn. Giáo viên thậm chí có thể nhóm các khu vực ồn ào và khu vực yên tĩnh lại với nhau. Tài 
liệu và thiết bị hầu hết sẽ phù hợp với lứa tuổi, sạch sẽ và trong tình trạng tốt trên kệ thấp, mở. 
Khu vực ngủ trưa/nghỉ ngơi, thay tã và cho ăn sẽ được xác định rõ; tuy nhiên, những khu vực 
này có thể thiếu các hoạt động nhận thức. Một số tài liệu và thiết bị, có thể từ một đến bốn món, 
sẽ mô tả con người theo cách không rập khuôn và nhạy cảm về mặt văn hóa. Một số tài liệu do 
giáo viên và trẻ em tạo ra sẽ được trưng bày ngang tầm mắt của trẻ. Các tài liệu này sẽ bao gồm, 
nhưng không giới hạn ở, tranh ảnh đầy màu sắc và chân thực về thiên nhiên, con người và đồ 
vật, thành viên gia đình, địa điểm và con người quen thuộc, cũng như tác phẩm mỹ thuật của trẻ 
có dán tên trẻ. 

Tình Huống Cấp Trung 

Bước vào lớp học dành cho trẻ mới biết đi, trẻ em và phụ huynh được giáo viên chào đón bằng 
một nụ cười và cái vẫy tay. Một số trẻ cười hoặc nói xin chào. Sau khi trẻ ôm tạm biệt phụ huynh, 
giáo viên khuyến khích trẻ chơi với một vài đồ chơi từ chiếc hộp đặt giữa sàn nhà. Trong khi 
trẻ em đang chơi đồ chơi, những trẻ cần thay tã sẽ được thay tã. Vào lúc 7:45 sáng, bữa sáng 
được đem đến và trẻ được yêu cầu ngồi xuống bàn và ghế thấp. Giáo viên gọi từng bé đến rửa 
tay. Sau khi trẻ rửa tay xong, giáo viên dọn thức ăn ra đĩa chia phần cho trẻ. Khi trẻ ăn bằng dĩa 



61 

và/hoặc thìa, giáo viên ngồi vào bàn. Thầy đặt ra một vài câu hỏi về hương vị của thức ăn nhưng 
không đợi trẻ trả lời. Khi trẻ ăn sáng xong, giáo viên bắt đầu thay tã. Trẻ bắt đầu lang thang trong 
một khu vực của phòng được thiết kế để vui chơi theo nhóm lớn. Giáo viên nhìn nhanh qua và 
yêu cầu trẻ chỉ được chơi ở nhà trên cây có cấu trúc cầu trượt. Ngoài ra còn có ba cấu trúc chơi 
đứng khác với các nút nhấn, núm xoay, gương phản chiếu và chuông reo. Nhìn nhanh quanh 
phòng, ta thấy rằng trẻ có thể tiếp cận một vài khu vui chơi với một số tài liệu cỡ trẻ mới biết đi. 
Một bức tường treo tranh ảnh của một số gia đình trẻ em. Một tấm thảm nhỏ được đặt ở góc với 
một kệ chứa khoảng 10 khối hình lớn. Cạnh khu vực đó là khu chơi trò đóng vai với kệ cao; trên 
một trong những kệ này có hai chiếc mặt nạ hình thú bằng vải và một vài đạo cụ chơi khác. Bên 
kia phòng là thư viện với một kệ sách thấp chứa năm đến tám cuốn sách bìa cứng và bìa mềm 
cùng một chiếc ghế dài cỡ trẻ mới biết đi. Sau khi thay tã xong, thầy lấy một cuốn sách từ thư 
viện và ngồi trên thảm. Trẻ chập chững bước tới và ngồi cạnh giáo viên. 

Thầy bắt đầu đọc, cho trẻ xem tranh ảnh và nói về các loài vật trên mỗi trang. Jevon mang mặt nạ 
hình thú đến cho giáo viên, người bảo cậu bé cất chúng vào hộp để dùng sau. Một số trẻ bắt đầu 
ngọ nguậy, và giáo viên yêu cầu cả lớp ngồi yên. Sau khi đọc xong cuốn sách, giáo viên chỉ cho 
trẻ nơi để vui chơi sao cho mỗi khu tập trung có hai hoặc ba trẻ. Các bé tiếp tục chơi với đồ chơi 
ở khu tập trung. 

Trong tình huống này, giáo viên chỉ dẫn và kiểm soát nhiều hơn về cách thức và thời điểm trẻ vui 
chơi. Giáo viên có vẻ quan tâm nhiều hơn đến việc thay tã và phục vụ bữa sáng. Mặc dù giáo 
viên có đọc sách, nhưng thầy chỉ đọc mà không đặt câu hỏi hoặc đưa ra những cách thú vị để 
trẻ liên hệ đến câu chuyện. Khi trẻ không làm theo chỉ dẫn, giáo viên nhắc nhở trẻ làm điều đúng 
thay vì giải thích và chỉ dẫn thêm về cách trẻ chơi với tài liệu và với nhau. 

Có một vài hoạt động và tài liệu để trẻ lựa chọn trong thời gian học tập. Tuy nhiên, không phải tất 
cả trẻ em đều có thứ mình chọn. Không có bằng chứng nào chứng minh sự sẵn có của các đồ 
vật thực tế. Thiết bị/tài liệu đem lại một số cơ hội cho trẻ làm việc một mình hoặc cùng nhau; tuy 
nhiên, không có bằng chứng nào chứng minh rằng các tài liệu đã được sử dụng luân phiên hoặc 
tương quan với các mục tiêu học tập hiện tại. 
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Tình Huống Cấp Thấp 

Bước vào lớp học dành cho trẻ mới biết đi, trẻ em và phụ huynh được giáo viên chào đón bằng 
một lời chào. Một số trẻ đang ngồi quanh bàn ăn sáng. Sau khi trẻ ôm tạm biệt phụ huynh, giáo 
viên bảo trẻ đi đến bàn. Thầy hỏi cả nhóm xem có ai muốn ăn thêm trứng không. Một trẻ thốt lên, 
“Có ạ”. Giáo viên phục vụ cho trẻ này một phần trứng nhỏ, sau đó rời đi. Sau khi toàn bộ trẻ đã 
ăn xong, giáo viên đưa cho mỗi trẻ một chiếc khăn lau và yêu cầu trẻ rửa tay. Khi trẻ lau tay xong, 
giáo viên bắt đầu thay tã. Trẻ được yêu cầu ngồi yên cho đến khi đến lượt trẻ được thay tã. Sau 
khi thay tã cho mỗi trẻ, giáo viên bảo bé đó đi chơi. Trẻ bắt đầu lang thang trong một khu vực của 
phòng được thiết kế để vui chơi theo nhóm lớn. Giáo viên nhìn nhanh và bảo trẻ “chơi ngoan”. 
Nhìn nhanh quanh phòng, ta thấy rằng trẻ có thể tiếp cận một vài khu vui chơi với một số tài liệu 
cỡ trẻ mới biết đi và một cấu trúc vui chơi ở giữa phòng. Hai tấm áp phích lớn có hình những chú 
chó đang treo trên tường. Một tấm thảm nhỏ được đặt ở góc với một kệ chứa khoảng 10 khối 
hình lớn. Cạnh khu vực đó là khu chơi trò đóng vai với một hộp chứa hai mặt nạ hình thú bằng 
vải và một vài đạo cụ vui chơi khác. Bên kia phòng là một kệ sách thư viện với năm cuốn sách 
bìa cứng và bìa mềm. Sau khi thay tã xong, thầy lấy một cuốn sách từ thư viện và ngồi trên thảm. 
Thầy yêu cầu trẻ ngừng chơi và đến ngồi xung quanh mình. Thầy bắt đầu đọc, cho trẻ xem tranh 
ảnh và nói về các loài vật trên mỗi trang. Jevon bắt đầu đứng dậy; giáo viên yêu cầu cậu bé ngồi 
khoanh chân. Sau vài giây, Jevon ngồi xuống, và giáo viên tiếp tục đọc. Một số trẻ bắt đầu ngọ 
nguậy, và giáo viên yêu cầu cả lớp ngồi yên. Sau khi đọc sách xong, thầy yêu cầu trẻ đi đến các 
cấu trúc vui chơi. Giáo viên mở nhạc rất to. Những đứa trẻ tiếp tục chơi, đôi khi đẩy nhau. Giáo 
viên bắt đầu thay tã. Trong khi thay tã, giáo viên nhìn nhanh quanh phòng. Thầy yêu cầu các trẻ 
chơi ngoan với nhau. Thầy phải nói to để trẻ có thể nghe thấy giọng mình qua tiếng nhạc. Thầy 
thay tã cho trẻ xong. Khi thay xong cho một trẻ, thầy đi đón một trẻ khác để thay tã. Khi đi đến 
bàn thay tã, thầy nói với đám trẻ, “Nhanh nào, chơi đi các em. Thầy sắp thay tã xong rồi.” 

Trong tình huống này, môi trường phòng có rất ít cơ hội để trẻ trải nghiệm nhiều loại tài liệu/thiết 
bị. Không gian vui chơi có một vài khu vui chơi với một vài bức tranh thực tế xung quanh phòng. 
Trẻ được chỉ dẫn đi đâu và làm gì. Trẻ ít được chỉ dẫn về cách chơi, dẫn đến các tình huống có 
thể xảy ra hành vi sai trái. Sự tương tác giữa trẻ em và việc thiếu tài liệu có sẵn khiến trẻ trở nên 
buồn chán. 
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Mối liên quan đến Texas Rising Star 

Các tiêu chuẩn đánh giá trong chương trình Texas Rising Star nêu bật tầm quan trọng của việc 
thiết kế một môi trường trong nhà nhằm thúc đẩy sự tương tác tích cực giữa giáo viên và trẻ em, 
cũng như sự phát triển nhận thức cho trẻ em. Các hành vi chính cho thấy một môi trường trong 
nhà được lên kế hoạch tốt bao gồm phân chia riêng biệt các không gian hoạt động và yên tĩnh 
cùng các tài liệu/thiết bị phù hợp với sự phát triển. 

Chương trình Texas Rising Star nhấn mạnh tầm quan trọng của các tài liệu phù hợp với sự phát 
triển được sắp xếp để tạo điều kiện cho việc sử dụng độc lập và cung cấp cho trẻ nhiều lựa chọn 
để tham gia vào các hoạt động dựa trên các khu tập trung học tập theo sở thích, chẳng hạn như 
đọc viết/viết sáng tạo, đóng vai/sân khấu, mỹ thuật, hình khối/khéo tay với gỗ, âm nhạc/nghe, 
khám phá giác quan/khoa học tự nhiên, học liệu cầm nắm/trò chơi cờ bàn/đồ chơi ghép hình, một 
khu vực ấm cúng với đồ nội thất mềm, và tài liệu vận động thô cho trẻ mẫu giáo và trẻ trong độ 
tuổi đi học. Đối với trẻ sơ sinh, các tài liệu có thể bao gồm các khối mềm, lục lạc, đồ chơi đẩy và 
kéo và đồ chơi treo đầy màu sắc. Đối với trẻ mới biết đi, các tài liệu có thể bao gồm các khối bìa 
cứng lớn, sách vải, đồ chơi ghép hình bằng gỗ, đồ chơi đóng vai và đồ dùng mỹ thuật. Mọi người 
được khắc họa trong các bức tranh, con rối, búp bê, thức ăn, quần áo và câu chuyện không rập 
khuôn và đa dạng về mặt văn hóa. Texas Rising Star hỗ trợ treo bức tranh thực tế về gia đình, thú 
cưng, địa điểm quen thuộc và tác phẩm do trẻ em tạo ra, sắp xếp tài liệu/thiết bị để trẻ em có thể 
dễ dàng tiếp cận chúng và tạo điều kiện cho các tương tác xã hội. Thang điểm Texas Rising Star 
phân bổ điểm cao hơn ở những khu vực này khi môi trường cung cấp nhiều cơ hội và trải nghiệm 
để trẻ em khám phá tài liệu và thiết bị theo những cách thú vị và dễ tiếp cận, hạn chế sự nhàm 
chán và các vấn đề về hành vi. 

Chương trình Texas Rising Star nhấn mạnh tầm quan trọng 
của các tài liệu phù hợp với sự phát triển được sắp xếp để tạo 
điều kiện cho việc sử dụng độc lập và cung cấp cho trẻ nhiều 
lựa chọn để tham gia vào các hoạt động dựa trên các khu 
tập trung học tập theo sở thích, một khu vực ấm cúng với đồ 
nội thất mềm và tài liệu vận động thô cho trẻ mẫu giáo và trẻ 
trong độ tuổi đi học. 
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Môi Trường Học Tập Ngoài Trời 

Tương tự như việc lập kế hoạch kích thích môi trường lớp học trong nhà, giáo viên cũng nên 
dành thời gian và suy nghĩ để lập kế hoạch cho môi trường ngoài trời. Vui chơi ngoài trời cho 
phép trẻ khám phá thế giới xung quanh, nâng cao kiến thức về các sinh vật sống và có không 
gian để chạy nhảy và chơi trò chơi. Trẻ em vui chơi ngoài trời phát triển các kỹ năng nhận thức 
và xã hội/cảm xúc. Khi ở ngoài trời, trẻ sử dụng nhiều giác quan hơn để khám phá và trải nghiệm 
môi trường xung quanh; nếu môi trường ngoài trời được tiếp cận với thiên nhiên, điều này sẽ 
khuyến khích hoạt động thể chất (có thể giúp chống béo phì) cũng như trò chơi giàu trí tưởng 
tượng, mang tính xây dựng và giác quan (Chawla, 2015). 

Trẻ cũng có thể gây ồn ào, bày bừa và nghịch ngợm trong khi vận động tiêu hao nhiều năng 
lượng, và điều này thường không được chấp nhận khi chơi trong nhà (Bento & Dias, 2017). Việc 
học trong nhà thường có thể mở rộng sang thời gian ngoài trời. Các chủ đề trong lớp học có thể 
được sử dụng với các hoạt động và trò chơi mà trẻ em chơi ngoài trời. 

Môi trường ngoài trời nên bao gồm các sinh vật sống như cây không độc hại, hoa, thực vật, dây 
leo và rau củ. Việc cung cấp môi trường sống như nhà chim và máng ăn sẽ giúp trẻ hiểu và trân 
trọng các sinh vật sống. Trẻ nhỏ sử dụng tất cả các giác quan của mình để tìm hiểu về thế giới 
của chúng. 

Môi trường ngoài trời nên bao gồm các sinh vật sống như 
cây không độc hại, hoa, thực vật, dây leo và rau củ. 

Môi trường ngoài trời cung cấp nhiều cơ hội khác nhau để trẻ em nhìn, nghe, ngửi, cảm nhận 
và nếm. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ nhỏ nên có cơ hội hoạt động ngoài trời hàng ngày (CDC, 
2023; Chawla, 2015). Trẻ nhỏ hoạt động ngoài trời nhiều hơn trong nhà; các cấu trúc và hoạt 
động vui chơi cho phép trẻ chạy, nhảy, leo trèo, bò, giữ thăng bằng, nhảy lò cò, lăn và nhảy cách 
quãng giúp hỗ trợ cơ thể đang phát triển và tạo cơ hội đốt cháy calo (Clevenger & Pfeiffer, 2021). 
Trẻ sơ sinh có thời gian nằm sấp và thời gian khám phá ngoài trời sẽ tăng cường hiểu biết về mặt 
trời, gió, thực vật và không gian. Không gian ngoài trời phải hấp dẫn để trẻ muốn hoạt động thay 
vì ít vận động (Johnstone et al., 2022). Các hoạt động với đồ chơi di động trong sân chơi như 
bóng hoặc đồ chơi có bánh xe giúp tăng cường hoạt động thể chất của trẻ. Không gian ngoài trời 
với cỏ tự nhiên, cây cối, cây bụi và bụi bẩn khuyến khích trẻ em vui chơi và tương tác với thiên 
nhiên (Dankiw, 2020). Nghiên cứu cho thấy rằng vui chơi trong không gian tự nhiên khuyến khích 
sự phát triển trí tò mò, kỹ năng điều hành, tư duy sáng tạo và khả năng phục hồi của trẻ (Ernst & 
Burcak, 2019). 
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Tình Huống Cấp Cao 

Trẻ mới biết đi tại Friendly Child Care đang vui chơi bên ngoài. Nhìn nhanh xung quanh, ta thấy 
có một sân chơi với nhiều không gian để chạy, nhảy lò cò, nhảy cách quãng và lăn trên cỏ. Dọc 
theo chu vi của không gian là một con đường uốn lượn, lát bằng vật liệu mềm, rẽ nhánh theo hai 
hướng về phía giữa sân chơi. Dọc theo con đường là các biển báo giao thông thấp: dừng lại và 
nhường đường. Ở góc của khu vui chơi là một bãi đậu xe với hai chiếc xe ba bánh và hai chiếc 
xe đẩy có mái vòm. Ở giữa khu vui chơi là một cấu trúc leo trèo lớn, có mái che với một cầu trượt 
được bao quanh bởi lớp phủ hữu cơ. Trẻ em sẽ lái xe quanh lối đi, dừng lại ở biển báo dừng rồi 
đi tiếp. Bên phải biển báo dừng là một máng ăn thấp cho chim treo trên một cái móc dài nối với 
hàng rào. Một số trẻ đang trèo lên cấu trúc vui chơi, cười và hát những bài hát đã học trước đó. 
Dọc theo hàng rào là một bệ trồng cây thấp với cà rốt, cà chua, đậu và hoa. Ở một góc của khu 
vườn là bồn tắm cho chim chứa đầy nước. Kylie đang nghiêng người ngửi một bông hoa và nói, 
“Bông hoa, xinh đẹp”. 

Giáo viên:   (Đi tới) Thật là một bông hoa đẹp, nó có hương thơm ngọt ngào. 
Kylie, con có nhớ thứ gì đó trong phòng chúng ta có mùi ngọt 
ngào không? 

Kylie: (Dừng lại và nhìn về phía cửa sân chơi) Bong bóng thổi bằng tay. 

Giáo viên:   Phải, con nói đúng. Khi chúng ta rửa tay, xà phòng có mùi giống như 
bông hoa này. Thật là một liên tưởng tuyệt vời. Con có muốn tưới hoa 
không? (Đứa trẻ gật đầu.) Được rồi, bình tưới nước ở đâu nào? 

Kylie chạy đến vòi nước. Giáo viên mở vòi, đổ đầy nước vào bình và đưa cho Kylie. 

Kylie:   (Đi đến chỗ những bông hoa, vừa tưới nước vừa hát): Trồng hoa nào, 
trồng đóa hoa lớn. 

Giáo viên quay về phía hố cát dưới mái che. Trong hố có các loại dụng cụ đào, xô, rây. Marquee 
và Sonja đang đào bằng xẻng và cùng nhau đổ đầy xô. 

Sonja: Đây là lâu đài. 

Giáo viên: Làm thế nào con có thể biến nó thành một lâu đài? 

Sonja: Đổ xô. 

Giáo viên:   Ồ, con và Marquee sẽ đổ xô để cát có thể chảy ra. 

Sonja: Chúng dính lại với nhau. 
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Giáo viên:   Đúng rồi, khi con đổ xô, cát sẽ được nén lại với nhau để dính lại và 
tạo thành lâu đài. 

Đám trẻ bắt đầu nén chặt và thêm cát vào xô. Sau khi xô đầy, đám trẻ đổ ngược xô xuống. Giáo 
viên nói, “Ôi chao, thật là một lâu đài to lớn. Các con sẽ làm gì tiếp với lâu đài?” Đám trẻ nhìn 
nhau. Giáo viên tiếp tục cuộc trò chuyện. 

Giáo viên:   Các con có nghĩ rằng mình sẽ cần cửa ra vào và cửa sổ không? 
Các con sẽ thêm cửa ra vào và cửa sổ như thế nào? 

Marquee: Như thế này (vẽ các đường để tạo thành cửa ra vào ở một bên). 

Giáo viên: Tốt lắm, các con đã thêm cửa ra vào rồi. 

Marquee: (Chồng cát bên cạnh lâu đài) Đây là một ngôi nhà. 

Giáo viên:   Ồ, con đang thêm một ngôi nhà bên cạnh lâu đài. Ai sống trong ngôi 
nhà này? 

Marquee: Con. 

Giáo viên: Ai sống cùng con? 

Marquee: Bà. 

Giáo viên: Bà và con đang sống trong nhà với nhau phải không? 

Marquee: Con cũng sống trong lâu đài. 

Giáo viên: Vậy con có hai nơi để sống sao? 

Marquee: Vâng. 

Giáo viên:   Chà, sẽ vui lắm đây. Con có thể đến thăm Bà và chơi trong lâu đài lớn. 

Marquee: Thật vui. 

Giáo viên nhìn quanh sân chơi và nhận thấy rằng một số trẻ đã tụ tập dưới cầu trượt. Cô đi tới và 
biết rằng đám trẻ đang xem một con sâu bướm bò dưới lớp phủ hữu cơ. 

Trong tình huống này, đám trẻ đang chơi trong môi trường ngoài trời, với các cơ hội để thưởng 
thức âm thanh, mùi và chạm vào các sinh vật sống, cũng như trân trọng vẻ đẹp của thiên nhiên, 
chẳng hạn như những bông hoa không độc hại. Cây cối đang phát triển dọc theo chu vi, mang 
đến cơ hội để chăm sóc và trân trọng thiên nhiên. Một cấu trúc vui chơi lớn được bao quanh bởi 
lớp phủ hữu cơ và các lối đi lát bằng vật liệu mềm cung cấp nhiều cơ hội tiếp xúc với các tài liệu 
ngoài trời khác nhau. Trẻ được truyền động lực để leo trèo, đu, bò và giữ thăng bằng trong khi 
tương tác với nhau một cách vui vẻ và thú vị. 
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Tình Huống Cấp Thấp 

Trẻ mới biết đi tại Friendly Child Care đang vui chơi bên ngoài. Nhìn nhanh xung quanh sân chơi, 
ta thấy rằng có ít không gian để chạy, nhảy lò cò và nhảy cách quãng. Phần lớn diện tích sân chơi 
được phủ cỏ thưa thớt. Có một nhà vui chơi cabin gỗ cỡ trẻ em gần phía sau hàng rào. Cạnh 
cabin là một khu vui chơi chứa cát. Trong khu vui chơi trồng một số bông bồ công anh; có một 
xẻng và hai hộp đựng giày bằng nhựa. Đối diện cabin là một chiếc xe đẩy có mái vòm và một quả 
bóng xì hơi một phần. Cạnh cửa ra vào khu tập trung là một vòi nước. Một số trẻ em đang lang 
thang quanh sân chơi nhìn xuống đất hoặc nhổ cỏ. Hai trẻ đang ở trong cabin vui chơi và nhìn ra 
ngoài cửa sổ. Một trẻ khác đang kéo hoa bồ công anh và thổi hạt giống. Giáo viên đang đứng ở 
cửa khu tập trung nhắc đám trẻ dừng chạy. Khi một trẻ muốn uống nước, cô rót một cốc và đưa 
cho trẻ. 

Trong tình huống này, sự tương phản về chất lượng được thể hiện rõ qua việc trẻ em thiếu cơ 
hội tham gia vào các yếu tố sống/tự nhiên trong môi trường ngoài trời. Một số thiết bị ngoài trời 
có sẵn, nhưng bị hạn chế ở những trẻ sẽ thể hiện các hành vi thách thức vì thời gian chờ đợi lâu 
hoặc sự cạnh tranh không đáng có về kích thước và sự đa dạng của các hoạt động có thể chơi. 
Sự thiếu đa dạng này sẽ khiến trẻ cảm thấy buồn chán vì các tài liệu được cung cấp hạn chế. Môi 
trường này không hỗ trợ việc vui chơi hoặc phát triển cảm xúc-xã hội. 

Mối liên quan đến Texas Rising Star 

Các tiêu chuẩn đánh giá trong chương trình Texas Rising Star nhấn mạnh vào môi trường học tập 
ngoài trời được liên kết với và củng cố việc học trong nhà. Môi trường cung cấp nhiều yếu tố tự 
nhiên như cây không độc hại, cây bụi hoặc dây leo, lớp phủ mặt đất, đá mịn, lớp phủ hữu cơ, cát, 
cỏ, sỏi, gỗ hoặc khúc gỗ, cây trong vườn và nhà nuôi chim thúc đẩy cơ hội cho trẻ tương tác và 
học cách chăm sóc các sinh vật sống. Tài liệu/thiết bị có sẵn để tất cả trẻ em sử dụng mà không 
có sự cạnh tranh không đáng có hoặc thời gian chờ đợi lâu. Sự đa dạng cho phép trẻ đưa ra lựa 
chọn và hỗ trợ sự phát triển cảm xúc xã hội. 
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